A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích.

Kinh tế chính trị (KTCT) có vai trò rất quan trọng trong đời sống xã hội. Học thuyết kinh tế chính trị Mác-Lênin nói riêng và chủ nghĩa Mác-Lênin nói chung là nền tảng tư tưởng của Đảng ta. Chủ nghĩa Mác-Lênin gồm ba bộ phận: Triết học Mác-Lênin, KTCT Mác-Lênin, chủ nghĩa xã hội khoa học Mác Lênin. Trong đó KTCT là nội dung căn bản của CN Mác-Lênin, nó là một học thuyết khoa học và cách mạng.

Trong công cuộc đổi mới toàn diện của đất nước ta hiện nay, yêu cầu học tập, nghiên cứu KTCT càng được đặt ra một cách bức thiết nhằm khắc phục sự lạc hậu về lý luận kinh tế, tách rời lý luận với cuộc sống; góp phần hình thành tư duy kinh tế mới -  xây dựng xã hội mới, xã hội chủ nghĩa.

Việc nâng cao sự hiểu biết những tri thức về KTCT, đường lối phát triển kinh tế xã hội của đất nước ta là rất cần thiết đối với mọi người nói chung, sinh viên trường ĐH Quảng Nam nói riêng.

Cung cấp cho SV một cách có hệ thống, có chọn lọc những kiến thức cơ bản của môn KTCT Mác-Lênin, các quan điểm cơ bản của Đảng về đường lối chính sách kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, tạo sự nhất trí và củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và sự tất thắng của CNXH.

Tiếp tục bồi dưỡng thế giới quan phương pháp luận và tư duy kinh tế, vận dụng các kiến thức KT-CT vào việc phân tích các vấn đề kinh tế xã hội, thực tiễn của đất nước, của ngành nghề mà sinh viên được đào tạo.

2.Yêu cầu.

Trình bày những kiến thức cơ bản bao gồm các khái niệm, phạm trù, các quy luật được trình bày trong đề cương, phù hợp với giáo trình quốc gia môn Kinh tế học chính trị Mác-Lênin và giáo trình KTCT Mác-Lênin dùng cho các khối ngành chuyên kinh tế, quản trị kinh doanh trong các trường ĐH &CĐ do Bộ GD&ĐT ban hành.

Đáp ứng mục tiêu đào tạo thời lượng của môn học và đặc điểm của sinh viên các trường ĐH trong đó có trường ĐH Quảng Nam.

Đảm bảo tính sư phạm: trình bày rõ ràng, lôgic, sau các chương có tóm tắt, câu hỏi ôn tập và tài liệu tham khảo.

B. PHƯƠNG PHÁP DẠY- HỌC 

1- Phương pháp dạy học: Phân tích, tổng hợp, nêu vấn đề, thuyết trình, đàm thoại, chứng minh, thảo luận nhóm, xêmina...

2- Phương pháp học tập: Tự nghiên cứu tài liệu theo sự hướng dẫn của giáo viên.Theo dõi những bài giảng trên lớp của giáo viên. Làm bài điều kiện liên hệ thực tế để làm rõ các lý luận đã được học. Tìm tài liệu tham khảo để làm phong phú bài học.

C. TÀI LIỆU BIÊN SOẠN VÀ THAM KHẢO.

* Tài liệu chính.

Giáo trình KTCT Mác-Lênin( Dùng cho khối ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng). NXBCTQGHN Tháng 8/2007 (Bộ GD&ĐT)

* Tài liệu tham khảo.

1.Giáo trình KTCT Mác-Lênin( Dùng cho khối không chuyên Kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng). NXBCTQGHN Tháng 8/2006 (Bộ GD&ĐT)

2.Giáo trình KTCT Mác-Lênin. NXBCTQG Tháng 12/2002 (Vụ công tác chính trị - Bộ GD&ĐT)

3.Giáo trình kinh tế học chính trị Mác-Lênin. NXBCTQG Tháng 4/2000. (Hội đồng TW biên soạn)

4.Giáo trình KTCT Mác-Lênin. NXBGD Tháng 8/1999.

5. Giáo trình kinh tế chính trị Mác-Lênin về PTSX TBCN. NXBCTQG HN 2001. 

6. Tài liệu tham khảo dùng cho giảng viên các trường ĐH, CĐ môn KTCT Mác-Lênin. (Vụ công tác chính trị - Bộ GD&ĐT) tháng 8/2002.

7. Tìm hiểu môn học kinh tế chính trị Mác-Lênin. NXB lý luận chính trị 2004. 

8. Hỏi và đáp môn kinh tế chính trị Mác-Lênin. NXB trẻ 2000. 

9. Văn kiện các kỳ ĐH 6,7,8,9, 10 của Đảng CS Việt Nam.

10. Tài liệu tham khảo, vận dụng các nghị quyết của ban chấp hành TW Đảng khoá IX vào giảng dạy môn KTCT Mác- Lênin, CNXHKH trong các trường ĐH, CĐ.( Bộ GD&ĐT, Ban tư tưởng- Văn hoá TW. Hà Nội 2004).

11.Tài liệu tham khảo dùng cho lớp tập huấn giảng viên các môn khoa học Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh các trường ĐH, CĐ năm 2007.(Bộ GD&ĐT Hà Nội, 7/2007).

12. Giáo trình KTCT học hiện đại. NXBĐHKTQDHN,2007.

D. PHÂN BỔ THỜI GIAN

Số đơn vị học học trình: 4 ĐVHT.

Số tiết là 60 tiết, trong đó: 45 tiết giảng dạy lí thuyết, 15 tiết thảo luận Toàn bộ chương trình gồm 3 phần và 11 chương, cụ thể :

                                PHẦN MỞ ĐẦU

Phần này có 3 chương (từ chương I- III)

Chương I: Đối tượng, phương pháp, chức năng của KTCT Mác-Lênin     



(2 lí thuyết)


          

Chương II: Tái sản xuất XH và tăng trưởng kinh tế.  




(5 lí thuyết + 2 tiết thảo luận).

Chương III:  Hàng hóa và tiền tệ. 




                               (5 lí thuyết + 2 thảo luận)

PHẦN THỨ NHẤT

PTSX TƯ BẢN CHỦ NGHĨA

Phần này có 4 chương (từ chương IV - VII )      

Chương IV: Sản xuất giá trị thặng dư - Qui luật kinh tế tuyệt đối của CNTB.     


              ( 5 lí thuyết + 2 thảo luận) 

          

 Chương V: Tuần hoàn và chu chuyển tư bản

                                  (3 lí thuyết + 1 thảo luận)

Chương VI: Tái sản xuất tư bản xã hội  

                                 (3 lí thuyết +1 thảo luận).

Chương VII: Các hình thái tư bản và ccá hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư.

                                        (5 lí thuyết+2 thảo luận).





PHẦN THỨ HAI





NHỮNG VẤN ĐỀ KTCT CỦA THỜI KÌ QUÁ ĐỘ (TKQĐ) LÊN CNXH Ở VIỆT NAM.

Phần này có 4 chương ( từ chương VIII - XI )

Chương VIII: Thời kỳ quá độ lên CNXH 

                                 (3 lí thuyết+1 thảo luận).

Chương IX: Sở hữu tư liệu sản xuất và nền kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ lên. 

                                           (4 lí thuyết +1 thảo luận).

Chương X: Tài chính, tín dụng, ngân hàng và lưu thông tiền tệ trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt 


                                (6 lí thuyết +2 thảo luận). 

    

Chương XI: Lợi ích kinh tế và phân phối thu nhập trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam.



          (4 lí thuyết +1 thảo luận). 

E. NỘI DUNG

PHẦN MỞ ĐẦU

​​Chương I :

 ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP, CHỨC NĂNG CỦA

 KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊ NIN

(2  lý thuyết)

[image: image47.wmf]* Mục đích, yêu cầu:

- Mục đích: Giới thiệu để sinh viên hiểu một một cách khái quát về môn học: sự ra đời, đối tượng, phương pháp nghiên cứu, chức năng, sự cần thiết học tập môn Kinh tế chính trị.

- Yêu cầu: 

+ Hiểu được sự ra đời của Kinh tế chính trị Mác- Lênin.

+ Nắm được đối tượng, phương pháp, chức năng của Kinh tế chính trị Mác- Lênin.

+ Hiểu được sự cần thiết phải học tập Kinh tế chính trị Mác- Lênin.

* Nội dung:

I. ĐỐI TƯỢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN.

1. Đối tượng nghiên cứu của kinh tế chính trị.

- Lịch sử về đối tượng nghiên cứu của môn kinh tế chính trị:

Lịch sử cho thấy quá trình hình thành và phát triển môn kinh tế chính trị có những nhận thức khác nhau về đối tượng nghiên cứu:

+ Chủ nghĩa trọng thương cho rằng:

Đối tượng nghiên cứu của môn kinh tế chính trị là lĩnh vực lưu thông mà chủ yếu là ngoại thương; lấy tiền là nội dung căn bản của mọi của cải, là biểu hiện giàu có của mọi quốc gia; dựa vào quyền lực của nhà nước để phát triển kinh tế ; nguồn gốc của lợi nhuận là từ thương nghiệp do mua rẻ bán đắt... nhằm tích lũy tiền tệ, đẩy nhanh sự ra đời của chủ nghĩa tư bản.

+ Chủ nghĩa trọng nông:

Đối tượng nghiên cứu của kinh tế chính trị được chuyển từ lĩnh vực lưu thông sang lĩnh vực sản xuất, nhưng chỉ giới hạn ở sản xuất nông nghiệp.

 Coi sản phẩm thuần túy( sản phẩm thặng dư) là phần chênh lệch giữa tổng sản phẩm và chi phí sản xuất.

 Giá trị của hàng hóa có trước khi đem ra trao đổi, còn lưu thông và trao đổi không tạo ra giá trị.

+ Kinh tế chính trị tư sản cổ điển:

 Đối tượng nghiên cứu của kinh tế chính trị tư sản cổ điển đã chuyển đối tượng nghiên cứu từ lĩnh vực lưu thông sang lĩnh vực sản xuất, mà trong đó lao động làm thuê của người nghèo là nguồn gốc làm giàu vô tận của người giàu.

 Lần đầu tiên các nhà kinh tế chính trị tư sản cổ điển đã áp dụng phương pháp trừu tượng hóa khoa học để nghiên cứu các hiện tượng và các quá trình kinh tế  để vạch ra bản chất của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa.

 Xây dựng được một hệ thống các phạm trù, các quy luật kinh tế của xã hội tư bản. Ví dụ: Giá trị, giá cả, tiền tệ, tư bản, lợi nhuận, lợi tức, địa tô, tiền lương, tái sản xuất xã hội...Nhưng lại coi các quy luật của chủ nghĩa tư bản là quy luật của quá trình lao động nói chung của loài người, phủ định tính chất lịch sử của chủ nghĩa tư bản.

+ Một số các nhà kinh tế học hiện đại của các nước tư bản chủ nghĩa:

Các nhà kinh tế học này lại tách chính trị ra khỏi kinh tế biến kinh tế chính trị thành khoa học kinh tế thuần túy, che đậy quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa và mâu thuẫm giai cấp trong chủ nghĩa tư bản.

+ Quan điểm của chủ nghĩa Mác:

Đối tượng nghiên cứu kinh tế chính trị theo chủ nghĩa Mác được thể hiện rất rõ trong tác phẩm Chống Đuyrinh của Ph.Ăngghen. Ông đã nhấn mạnh: 

" Kinh tế chính trị học, theo nghĩa rộng nhất, là những khoa học chi phối sự sản xuất và sự trao đổi của những tư liệu sinh hoạt vật chất trong xã hội loài người...Những điều kiện trong đó người ta sản xuất sản phẩm và trao đổi chúng, đều thay đổi tùy từng nước, và trong mỗi nước, lại thay đổi tùy từng thế hệ. Bởi vậy không thể có cùng một môn kinh tế chính trị duy nhất cho tất cả mọi nước và cho tất cả mọi thời đại lịch sử được...

Vậy môn kinh tế chính trị, về thực chất là một môn khoa học có tính chất lịch sử. Nó nghiên cứu tư liệu có tính chất lịch sử, nghĩa là một tư liệu luôn luôn thay đổi; nó nghiên cứu trước hết là những quy luật đặc thù của từng giai đoạn phát triển của sản xuất và trao đổi, và chỉ sau khi nghiên cứu xong xuôi rồi nó mới có thể xác định ra một vài quy luật hoàn toàn có tính chất chung, thích dụng, nói chung cho sản xuất và trao đổi...Chẳng hạn như việc dùng tiền kim loại đã làm cho một loại quy luật phát huy tác dụng, những quy luật này có hiệu lực cho bất cứ nước nào mà tiền kim loại được dùng làm phương tiện trao đổi".

( C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1994, t.20, tr.207 -208)

Theo nghĩa hẹp: Kinh tế chính trị nghiên cứu sự phát sinh, phát triển của một phương thức sản xuất nhất định và tính tất yếu của sự thay thế phương thức sản xuất đó bằng một phương thức sản xuất cao hơn.

Trong tác phẩm Tư bản của C.Mác là một kiểu mẫu về kinh tế chính trị theo nghĩa hẹp, trong đó phân tích sự phát sinh phát triển của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, nêu lên những nhân tố phủ định của chủ nghĩa tư bản và sự chuẩn bị cho những tiền đề cho sự ra đời của phương thức sản xuất mới.

Lênin cũng xác định:  Kinh tế chính trị tuyệt nhiên không nghiên cứu " sự sản xuất " mà nghiên cứu những quan hệ xã giữa người với người trong quá trình sản xuất, nghiên cứu chế độ xã hội của sản xuất và phê phán quan điểm cho rằng kinh tế chính trị là khoa học về kinh tế hàng hóa của tư bản chủ nghĩa. Như vậy, kinh tế chính trị nghiên cứu quan hệ xã hội của con người hình thnàh trong quá trình sản xuất và tái sản xuất của cải vật chất và vạch rõ những quy luật điều tiết sản xuất, phân phối trao đổi và tiêu dùng của cải đó trong những trình độ nhất định và sự phát triển xã hội loại người.

Tóm lại: Đối tượng nghiên cứu của kinh tế chính trị là phương thức sản xuất hay nói cách khác là nó nghiên cứu các quan hệ sản xuất trong mối liên hệ và sự tác động lẫn nhau với lực lượng sản xuất và kiến trúc thượng tầng.

* Chú ý: 

Kinh tế chính trị không nghiên cứu bản thân đối tượng lao động và tư liệu lao động mà nghiên cứu việc phát triển lực lượng sản xuất trong mức độ làm rõ sự phát triển của quan hệ sản xuất do sự phát triển của lực lượng sản xuất quyết định. Nó cũng không nghiên cứu bản thân của của cải vật chất, mà nghiên cứu quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất, phân phối trao đổi và tiêu dùng của cải này.

Kinh tế chính trị nghiên cứu QHSX trong mối quan hệ tác động qua lại biện chứng với LLSX và với KTTT. Nhưng không phải nghiên cứu các hiện tượng bề ngoài mà nhằm tìm ra bản chất của các hiện tượng và quá trình kinh tế, phát hiện ra các phạm trù, quy luật kinh tế ở các giai đoạn phát triển nhất định của xã hội loài người.

- Quy luật kinh tế.
Là phản ánh mối liên hệ tất yếu, bản chất, thường xuyên, lặp đi lặp lại của các hiện tượng và quá trình kinh tế.

+ Đặc điểm (tính chất):

 Mang tính chất khách quan: nó xuất hiện và tồn tại trong những điều kiện kinh tế nhất định và mất đi khi các điều kiện đó không còn - nó tồn tại độc lập ngoài ý chí của con người.

 Quy luật kinh tế phải thông qua hoạt động kinh tế  của con người.

 Quy luật kinh tế có tính lịch sử chỉ tồn tại trong những điều kiện kinh tế nhất định.

+ Các loại quy luật kinh tế:

 Quy luật kinh tế đặc thù: Là quy luật kinh tế tồn tại trong một PTSX nhất định.

 Ví dụ: Quy luật giá trị thặng dư...

 Quy luật kinh tế chung: Tồn tại trong tất cả các phương thức sản xuất.

 Ví dụ: Quy luật QHSX phù hợp với trình độ phát triển của LLSX, quy luật tăng năng xuất LĐXH...

+ Ý nghĩa của nghiên cứu các quy luật kinh tế:

 Vạch rõ quá trình vận động và phát triển của lịch sử xã hội loài người.

 Xác định bản chất và xu hướng vận động của từng phương thức SX, đồng thời chỉ ra điều kiện và khả năng vận động của quy luật kinh tế vào việc giải quyết các mục tiêu kinh tế xã hội.

* Chú ý:

 Quy luật kinh tế và chính sách kinh tế là hai vấn đề khác nhau.

Chính sách kinh tế là tổng thể các biện pháp kinh tế của nhà nước nhằm tác động vào các ngành kinh tế theo những mục tiêu nhất định trong một thời gian nhất định. Nó là một khái niệm thuộc hoạt động chủ quan của nhà nước. Khi tình hình kinh tế thay đổi thì chính sách kinh tế cũng thay đổi theo. Nó có thể được nhà nước sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện sau khi đã được ban hành. Nghiên cứu kinh tế chính trị chưa phải là nghiên cứu chính sách kinh tế, nhưng ciệc nghiên cứu các chính sách kinh tế đòi hỏi phải nghiên cứu kinh tế chính trị, dựa trên cơ sở khoa học của kinh tế chính trị.

- Phân biệt kinh tế chính trị với các môn kinh tế khác: Kinh tế phát triển, kinh tế nông nghiệp, kinh tế công nghiệp...

Kinh tế chính trị là một bộ môn khoa học cơ bản, cung cấp những nguyên lý lý luận cho các bộ môn khoa học kinh tế khác. Đồng thời, nó định hướng cho các hoạt động thực tiễn kinh tế.  

- Ưu điểm của kinh tế chính trị:

 Phát hiện được những nguyên lý chung và những quy luật trừu tượng chi phối quá trình sản xuất xã hội.

2.Phương pháp nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác- Lênin

a. Phương pháp biện chứng duy vật.

Là phương pháp cơ bản của CN Mác–Lênin được sử dụng đối với nhiều môn khoa học. 

Phương pháp này đòi hỏi: khi xem xét các hiện tượng và quá trình kinh tế phải đặt trong mối liên hệ tác động qua lại lẫn nhau, thường xuyên vận động, phát triển không ngừng. Quá trình phát triển là quá trình tích luỹ những biến đổi về lượng dẫn đến những biến đổi về chất. Đồng thời khi xem xét các hiện tượng và quá trình kinh tế phải gắn liền với những điều kiện hoàn cảnh lịch sử cụ thể.

b. Phương pháp trừu tượng hoá khoa học.

Là phương pháp riêng, đặc thù của KTCT. Vì trong đời sống xã hội, hiện tượng và biểu hiện bề ngoài thường không đồng nhất với bản chất kinh tế, nên C.Mác đã chỉ rõ: “Không thể dùng kính hiển vi hay những chất phản ứng hoá học để phân tích những hình thái kinh tế được, mà chỉ có trừu tượng hoá mới là sức mạnh duy nhất có thể dùng để phân tích như thế thôi”.

Trừu tượng hoá là sự gạt bỏ khỏi đối tượng nghiên cứu những cái ngẫu nhiên tạm thời cá biệt tập trung, tìm ra những cái bền vững, ổn định, điển hình. nhờ đó mà nắm được bản chất, mối quan hệ phổ biến của các hiện tượng kinh tế hình thành các phạm trù, các quy luật kinh tế.

Ví dụ: Để vạch ra bản chất của chủ nghĩa tư bản hoàn toàn có thể và cần phải trừu tượng hoá sản xuất hàng hoá nhỏ, mặc dù nó tồn tại với mức độ ít hoặc nhiều ở tất cả các nước tư bản chủ nghĩa, nhưng không từu tượng hoá bản thân quan hệ hàng hoá tiền tệ, bởi vì tư bản lấy quan hệ hàng hoá tiền tệ làm hình thái tồn tại của mình, hơn nữa càng không được trừu tượng hoá việc chuyển hoá sức lao động thành hàng hoá, bởi vì không có hàng hoá sức lao động thì chủ nghĩa tư bản không còn là chủ nghĩa tư bản nữa.

- Yêu cầu phương pháp:

+ Chọn đúng điểm xuất phát.

Ví dụ: Khi nghiên cứu PTSX TBCN – Mác bắt đầu từ hàng hoá. Hàng hoá  là tế bào kinh tế của CNTB, chứa đựng mầm mống của QHSX TBCN.

+ Chú ý đến tổng thể các hiện tượng được nghiên cứu trong mối quan hệ tác động qua lại với nhau.

+ Đi từ cái cụ thể đến trừu tượng và được bổ sung bằng quá trình ngược lại.

+ Tuân thủ sự thống nhất giữa cái chung và cái riêng.

+ Kết hợp chặt chẽ lôgic với lịch sử trong quá trình nghiên cứu.

c. Một số phương pháp khác .

Lôgic và lịch sử, phân tích, tổng hợp các phương pháp toán học, mô hình hoá các quá trình kinh tế...

II. CHỨC NĂNG CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊ NIN VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI NGHIÊN CỨU NÓ
1. Chức năng của kinh tế chính trị.

a. Chức năng nhận thức:

 Phát hiện ra bản chất của các hiện tượng, quá trình kinh tế của đời sống xã hội, tìm ra các quy luật nghiên cứu sự vận động của chúng, giúp con người vận dụng các quy luật kinh tế một cách có ý thức vào hoạt động kinh tế nhằm đạt hiệu quả kinh tế, xã hội cao .

b. Chức năng thực tiễn.

KTCT học phải xuất phát từ thực tiễn, đi sâu nghiên cứu và tổng kết đời sống hiện thực để rút ra những luận điểm, kết luận có tính khái quát nhằm trở lại chỉ đạo thực tiễn, cung cấp cơ sở khoa học cho đường lối, cuộc sống, biện pháp kinh tế của Nhà nước. 

Vậy: Chức năng thực tiễn và chức năng nhận thức có mối quan hệ chặt chẽ với nhau: thực tiễn vừa là quan điểm xuất phát, vừa là nơi kiểm nghiệm tính đúng đắn của mọi lý luận kinh tế.

c. Chức năng phương pháp luận:
Những phạm trù và quy luật kinh tế do KTCT học rút ra là cơ sở lý luận của tất cả các khoa học kinh tế khác như kinh tế ngành (công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng , giao thông...), các môn kinh tế chức năng (kinh tế lao động, kế hoạch, tài chính, thống kê...) và một số môn khoa học: địa lý kinh tế, lịch sử kinh tế quốc dân, dân số học...

d. Chức năng tư tưởng.
Trong xã hội có giai cấp thì KTCT đều xuất phát từ lợi ích và bảo vệ lợi ích của một giai cấp nhất định.

Ví dụ: KTCT tư sản phục vụ cho sự thống trị của giai cấp tư sản, biện hộ cho sự bóc lột của chúng.

KTCT Mác-Lê nin bảo vệ lợi ích người lao động phê phán chế độ bóc lột là cơ sở hình thành thế giới quan, nhân sinh quan khoa học cho giai cấp công nhân và người lao động đấu tranh chống các giai cấp bóc lột, cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới – xã hội cộng sản chủ nghĩa.

2. Sự cần thiết phải nghiên cứu KTCT Mác-Lênin. 

- Vai trò quan trọng đời sống xã hội. 

+ Giúp cho người học hiểu được bản chất của các hiện tượng và quá trình kinh tế, nắm được các quy luật kinh tế chi phối sự vận động và phát triển kinh tế; phát triển lý luận kinh tế và vận dụng lý luận đó vào thực tế, hoạt động theo quy luật, tránh giáo điều chủ quan duy ý chí.

+ Cung cấp luận cứ khoa học, làm cơ sở cho sự hình thành đường lối, chiến lược phát triển kinh tế xã hội - các chính sách, biện pháp kinh tế cụ thể phù hợp quy luật khách quan và điều kiện cụ thể của đất nước ở từng thời kỳ nhất định.

+ Người học có khả năng hiểu được một cách sâu sắc các đường lối chiến lược phát triển kinh tế của đất nước và các chính sách cụ thể của Đảng và Nhà nước ta tạo niềm tin có cơ sở khoa học vào đường lối, chiến lược, chính sách đó.

+ Giúp được sự thay đổi của các phương thức sản xuất, các hình thái kinh tế xã hội là tất yếu khách quan, là quy luật của lịch sử, người học có niềm tin sâu sắc vào con đường XHCN mà Đảng CSVN và nhân dân ta đã lựa chọn là phù hợp với quy luật khách quan để đi tới mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội  công bằng, dân chủ văn minh trên đất nước ta.

   + Đối với sinh viên các trường kinh tế, học tập kinh tế chính trị Mác- Lênin để có cơ sở lý luận và phương pháp luận nhằm học tốt các môn khoa học kinh tế khác vì các môn khoa học kinh tế khác đều phải dựa vào các kiến thức, các phạm trù kinh tế và các quy luật mà kinh tế chính trị nêu ra.    

Câu hỏi ôn tập

1. Em hãy làm rõ vai trò của sản xuất của cải vật chất và phân tích các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất.

2. Phân tích đối tượng nghiên cứu của KTCT Mác - Lê nin. Trình bày nội dung ý nghĩa của phương pháp trừu tượng hoá khoa học trong nghiên cứu KTCT và sự cần thiết phải học tập KTCT.

Chương II 

TÁI SẢN XUẤT XÃ HỘI VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

(5 tiết lý thuyết +2 tiết thảo luận)

* Mục đích, yêu cầu:

Giúp sinh viên rõ vai trò của sản xuất xã hội và các yếu tố cơ bản của nền sản xuất xã hội; mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, vai trò của sản xuất của cải vật chất trong đời sống xã hội.
Giúp sinh viên hiểu được quá trình tái sản xuất xã hội và ý nghĩa của việc tăng trưởng kinh tế trong nền kinh tế quốc dân.

I. SẢN XUẤT XÃ HỘI

1. Vai trò của sản xuất xã hội và các yếu tố cơ bản của quá trình lao động sản xuất      

a. Sản xuất của cải vật chất là cơ sở của đời sống xã hội 

- Khái niệm sản xuất của cải vật chất: Là quá trình tác động giữa con người với tự nhiên nhằm biến đổi vật thể của tự nhiên để tạo ra các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình.

- Vai trò sản xuất của cải vật chất:

 Trong đời sống xã hội loài người có nhiều mặt hoạt động như: chính trị, khoa học, nghệ thuật, tôn giáo... nhưng để tiến hành hoạt động trên trước hết loài người phải sống. Muốn sống, con người phải có tư liệu tiêu dùng (thức ăn, nhà ở, đồ mặc...), để có những thứ đó con người phải sản xuất ra nó và chỉ có các ngành sản xuất vật chất mới tạo ra được.

Trên cơ sở phát triển của lao động sản xuất (SX) mà các hoạt động khác được mở rộng, XH ngày càng phát triển.

Vậy: Sản xuất ra của cải vật chất là cơ sở của đời sống xã hội và là hoạt động cơ bản nhất của xã hội loài người. 
Ngày nay, dưới tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, cơ cấu kinh tế có sự biến đổi, các ngành dịch vụ sản xuất và đời sống phát triển nhanh chóng và ở một số quốc gia nó đã, sẽ đóng góp một tỷ trọng lớn trong thu nhập quốc dân, nhưng không làm mất đi hay giảm ý nghĩa vai trò của sản xuất vật chất. Bởi vì, trao đổi và dịch vụ phát triển là để phục vụ sản xuất phát triển và nâng cao chất lượng cuộc sống. Nhận thức đúng đắn vai trò của lao động sản xuất vật chất có ý nghĩa vai trò vô cùng quan trọng trong việc xem xét, giải thích nguồn gốc sâu xa của mọi hiện tượng xã hội, giải quyết mọi vấn đề tiến bộ xã hội đều phải xuất phát từ cơ sở khách quan của điều kiện vật chất kinh tế. Đó là quan điểm duy vật hết sức khoa học.

Câu hỏi:

1. Tại sao nói sản xuất ra của cải vật chất là cơ sở của đời sống xã hội.

2. Một quốc gia muốn có nhiều của cải vật chất phải làm gì? Hiện nay Việt Nam đã thực hiện vấn đề này như thế nào?

b. Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất. 
- Lao động và sức lao động.

 + Lao động: Là hoạt động có mục đích có ý thức của con người tạo ra các sản phẩm phục vụ cho nhu cầu đời sống xã hội.

 + Sức lao động: là toàn bộ thể lực và trí lực của con người được sử dụng trong quá trình lao động. Tiêu dùng sức lao động là lao động.

- Đối tượng lao động:

 Là bộ phận của giới tự nhiên mà lao động của con người tác động vào làm thay đổi hình thái của nó cho phù hợp với mục đích của con người.

  Đối tượng lao động có hai loại: 

 + Loại có sẵn trong tự nhiên: Gỗ trong rừng nguyên thuỷ, khoáng sản trong lòng đất, tôm cá ở sông biển. Chúng là đối tượng của ngành công nghiệp khai thác và có xu hướng cạn kiệt.

 + Loại đã qua chế biến là đã có sự tác động của lao động trước đó gọi là nguyên liệu: Than trong nhà máy nhiệt điện, sắt thép chế tạo máy loại này là đối tượng lao động  của ngành công nghiệp chế biến (có xu hướng ngày càng tăng lên).

* Chú ý: Mọi nguyên liệu đều là đối tượng lao động nhưng không phải mọi đối tượng lao động đều là nguyên liệu.

Sự phát triển của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại cùng với sự tăng cường trao đổi chất giữa xã hội và tự nhiên dẫn dến tăng đáng kể về nhu cầu nguyên vật liệu, năng lượng. Nhìn chung, đối tượng thuộc loại thứ nhất có xu hướng cạn kiệt, đòi hỏi con người phải sử dụng tiết kiệm vật liệu, năng lượng... Con đường tiết kiệm tốt nhất là ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất. Mặt khác, với sự phát triển của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại lại có thể đưa ra nhiều loại vật liệu mới có chất lưwngj ngày càng tốt hơn. Hiện nay trong tương lai không xa, nguyên vật liệu “ nhân tạo” ngày càng được sử dụng nhiều, tuy vậy nhiên liệu “ nhân tạo cũng đều bắt nguồn từ tự nhiên.
- Tư liệu lao động: 

Là một vật hay hệ thống những vật làm nhiệm vụ truyền dẫn, sự tác động của con người lên đối tượng lao động, nhằm biến đổi đối tượng lao động  theo mục đích của con người.

Tư liệu lao động (LĐ) bao gồm:

  + Công cụ lao động: là một bộ phận trực tiếp tác động vào đối tượng lao động biến đổi đối tượng lao động theo mục đích của con người. (Công cụ lao động quyết định năng suất lao động, chất lượng sản phẩm). C.Mác viết: “ Những thời đại kinh tế khác nhau không phải là chỗ chúng sản xuất ra cái gì, mà là ở chỗ chúng sản xuất bằng cách nào”.
+ Tư liệu lao động dùng để bảo quản những đối tượng lao động, gọi chung là hệ thống bình chứa của sản xuất như ống, thùng, vại giỏ...Loại tư liệu lao động này đóng vai trò quan trọng trong ngành sản xuất hoá chất.   
   + Tư liệu lao động, với tư cách là kết cấu hạ tầng sản xuất như: đường xá, bến cảng sân bay, phương tiện giao thông vận tải, điện nước, bưu điện, thông tin liên lạc...là điều kiện cần thiết của quá trình sản xuất. Phát triển kết cấu hạ tầng sản xuất phải đi trước một bước so với đầu tư sản xuất trực tiếp.

Ranh giới giữa tư liệu lao động và đối tượng lao động chỉ có ý nghĩa tương đối. Một vật nào đó là tư liệu lao động hay đối tượng lao động tuỳ thuộc vào mục đích sử dụng gắn với chức năng mà nó đảm nhận trong quá trình sản xuất. Đối tượng lao động và tư liệu lao động kết hợp lại thành liệu sản xuất. Kết quả của sự kết hợp sức lao động với tư liệu sản xuất là những sản phẩm lao động. Còn lao động tạo ra sản phẩm gọi là lao động sản xuất.   
(*) Quá trình sản xuất là quá trình kết hợp của ba yếu tố sản xuất cơ bản nói trên theo công nghệ nhất định. Trong sức lao động giữ vai trò là yếu tố chủ thể còn đối tượng lao động và tư liệu lao động là yếu tố khách thể của sản xuất.

2. Hai mặt của nền sản xuất xã hội- phương thức sản xuất 
Quá trình sản xuất bao gồm hai mặt là mặt tự nhiên biểu hiện ở lực lượng sản xuất và mặt sản xuất biểu hiện ở quan hệ sản xuất.

a. Lực lượng sản xuất:

Là toàn bộ những năng lực sản xuất của một quốc gia ở một thời kỳ nhất định. Nó biểu hiện mối quan hệ tác động của con người với tự nhiên, trình độ hiểu biết tự nhiên và năng lực hoạt động thực tiễn của con người trong quá trình sản xuất của cải vật chất.

                           Người LĐ (kinh nghiệm, năng lực) (chủ thể sản xuất )

+ LLSX gồm         

                            Tư liệu sản xuất ( khách thể sản xuất )

Ngày nay, khoa học đã trở thành lực lượng trực tiếp, những thành tựu của khoa học đã được vật chất hóa trong tư liệu sản xuất , hoặc thông qua các kỹ năng của người lao động có năng suất cao.

b. Quan hệ sản xuất:
 Quan hệ sản xuất là quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất, phân phối, trao đổi và tiêu dùng sản phẩm xã hội.

Quan hệ sản xuất là hình thức xã hội của sản xuất, biểu hiện mối quan hệ giữa người với người trên 3 mặt chủ yếu sau:

+ Quan hệ về sở hữu của tư liệu sản xuất (QHSH).

+ Quan hệ về tổ chức, quản lý sản xuất (quan hệ quản lý). 

+ Quan hệ về phân phối sản phẩm (quan hệ phân phối).

* Ba mặt trên của QHSX có quan hệ tác động lẫn nhau, trong đó quan hệ sở hữu giữ vai trò quyết định, chi phối quan hệ quản lý và phân phối song quan hệ quản lý và phân phối cũng tác động trở lại quan hệ sở hữu.

Quan hệ sản xuất mang tính khách quan, không phụ thuộc váo ý chí chủ quan của con người. Sự thay đổi của các kiểu quan hệ sản xuất phụ thuộc vào tính chtsts và trình độ của lực lượng sản xuất.

Câu hỏi: Tại sao quan hệ sở hữu lại giữ vai trò quyết định?

c. Phương thức SX: 
Phương thức sản xuất là phương thức khai thác những của cải vật chất (tư liệu sản xuất và tư liệu sinh hoạt) cần thiết cho hoạt động tồn tại và phát triển xã hội.
Phương thức sản xuất là sự thống nhất và tác động qua lại giữa LLSX và QHSX. 

+ Trong sự thống nhất biện chứng này QHSX phải phù hợp với trình độ phát triển của LLSX – LLSX quyết định QHSX ngược lại QHSX tác động trở lại LLSX. Đó là quy luật chung của mọi phương thức sản xuất.

+ Sự tác động của QHSX đến LLSX diễn ra theo hai hướng:

 Nếu QHSX phù hợp với LLSX thì thúc đẩy LLSX phát triển.

 Ngược lại nó sẽ kìm hãm sự phát triển của LLSX.

II. TÁI SẢN XUẤT XÃ HỘI .

 1. Tái sản xuất  xã hội và các kiểu tái sản xuất.

Như đã biết, sản xuất của cải vật chất là cơ sở của đời sống xã  hội, xã hội không thể ngừng tiêu dùng, do đó không thể ngừng sản xuất. Vì vậy bất cứ quá trình sản xuất xã hội, nếu xét theo quá trình đổi mới không ngừng của nó, chứ không phải xét theo hình thái từng lúc, thì quá trình sản xuất đồng thời là quá trình tái sản xuất.

 - Phân loại tái sản xuất theo những tiêu chí sau đây:

+ Căn cứ theo phạm vi, có thể chia tái sản xuất thành tái sản xuất cá biệt và tái sản xuất xã hội:

Tái sản xuất diễn ra trong từng đơn vị kinh tế, từng xí nghiệp gọi là tái sản xuất cá biệt.

Tổng thể của tái sản xuất cá biệt trong mối liên hệ hữu cơ với  nhau được gọi là tái sản xuất xã hội.

+ Căn cứ vào quy mô, có thể chia tái sản xuất thành tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng.

 Tái sản xuất giản đơn: Là quá trình sản xuất được lặp đi lặp lại với quy mô như cũ.

 Tái sản xuất giản đơn là đặc trưng của nền sản xuất nhỏ, năng suất lao động thấp,  chỉ đủ nuôi sống con người, không có giá trị thặng dư (m), nếu có giá trị thặng dư thì chỉ đủ tiêu dùng cho cá nhân, chứ chưa dùng để mở rộng sản xuất.

 Tái sản xuất mở rộng:

Là quá trình sản xuất mà quy mô sản xuất của chu kỳ sau, năm sau lớn hơn chu kỳ năm trước, kỳ trước.

 Tái sản xuất mở rộng là đặc trưng của nền sản xuất lớn – năng suất lao động cao, vượt ngưỡng sản phẩm cần thiết và tạo ra ngày càng nhiều giá trị thặng dư. Nguồn gốc của tái sản xuất mở rộng là sản phẩm thặng dư.

* Lịch sử phát triển của nền sản xuất xã hội cho thấy việc chuyển từ tái sản xuất giản đơn sang tái sản xuất mở rộng là quá trình lâu dài gắn liền với quá trình chuyển nền sản xuất nhỏ lên nền sản xuất lớn. Đây là một yêu cầu khách quan của cuộc sống.

Do dân số thường xuyên tăng lên.

Nhu cầu vật chất đời sống tinh thần của con người tăng lên.

( Do đó xã hội không ngừng mở rộng sản xuất làm cho số lượng và chất lượng của cải ngày càng nhiều hơn tốt hơn.

* Tái sản xuất mở rộng có thể thực hiện theo hai hướng: tái sản xuất mở rộng theo chiều rộng và tái sản xuất mở rộng theo chiều sâu.

Tái sản xuất mở rộng theo chiều rộng.

    Là sự  mở rộng quy mô sản xuất chủ yếu bằng cách tăng thêm yếu tố đầu vào (vốn, tài nguyên, sức lao động). Do đó, số sản phẩm làm ra tăng lên, còn năng suất lao động và hiệu quả sử dụng các yếu tố sản xuất không thay đổi. Như vậy, để thực hiện TSXMR theo chiều rộng cần phải huy động tối đa sức lao động của xã hội vào quá trình sản xuất, đặc biệt là vào những ngành sản xuất vật chất. Khai thác triệt để nguồn tài nguyên thiên nhiên, tăng số lượng nguyên liệu, máy móc, thiết bị, tăng cường độ lao động, phát triển ngành nghề, mở rộng việc làm, làm cho tổng sản phẩm tăng lên, đồng thời cũng làm ô nhiễm môi trường.

 Tái sản xuất mở rộng theo chiều sâu:

Tổng sản phẩm sản xuất gia tăng do năng suất lao động và nâng cao sử dụng hiệu quả các yếu tố đầu vào của sản xuất.

Có nghĩa là: các yếu tố đầu vào của sản xuất căn bản là không thay đổi, giảm đi hoặc tăng lên nhưng mức tăng chậm hơn mức tăng năng suất lao động và hiệu quả sử dụng vốn đầu vào.

 Điều kiện để thực hiện tái sản xuất mở rộng theo chiều sâu: ứng dụng rộng rãi các thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến.

Tóm lại: Sự phân biệt giữa hai mô hình tái sản xuất (theo chiều rộng và theo chiều sâu) là ở sự biến đổi của hai chỉ tiêu: năng suất lao động và hiệu quả sử dụng vốn.

Ví dụ: Tăng năng suất lao động áp dụng KHKT cải tiến máy móc, nâng cao trình độ tay nghề trình độ quản lý, hợp lý hoá sản xuất, thực hành tiết kiệm...

- Tăng hiệu quả sử dụng vốn: Tăng năng suất sử dụng máy móc, thiết bị, tăng tốc độ chu chuyển vốn, sử dụng hợp lý, thực hiện hạch toán kinh tế, chống lãng phí.

( Khi năng suất lao động và hiệu quả sử dụng vốn tăng sẽ làm tổng sản phẩm xã hội tăng.

Câu hỏi: Mỗi quốc gia trong từng thời kỳ cần lựa chọn và kết hợp hài hoà hai mô hình tái sản xuất mở rộng trên như thế nào để đạt hiệu quả kinh tế xã hội cao nhất?

2. Các khâu của quá trình tái sản xuất:

- Sản phẩm xã hội vận động không ngừng bắt đầu từ sản xuất rồi qua phân phối, trao đổi, kết thúc ở tiêu dùng (tiêu dùng cho sản xuất và tiêu dùng cho cá nhân) cùng với sự vận động của sản phẩm, các quan hệ kinh tế giữa người với người được hình thành. Tái sản xuất xã hội là sự thống nhất và tác động lẫn nhau của các khâu sản xuất, phân phối, trao đổi và tiêu dùng, trong đó mỗi khâu có vị trí nhất định, song giữa chúng có mối quan hệ hữu cơ với nhau.

a. Mối quan hệ giữa sản xuất và tiêu dùng:

Sản xuất và tiêu dùng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. “Không có sản xuất thì không có tiêu dùng, không có tiêu dùng thì cũng chẳng có sản xuất, vì trong trường hợp đó sản xuất sẽ không có mục đích”
-  Sản xuất là khâu mở đầu, trực tiếp tạo ra sản phẩm có vai trò quyết định đối với các khâu khác. Quy mô và cơ cấu sản phẩm do sản xuất tạo ra quyết định quy mô cơ cấu tiêu dùng; chất lượng và tính chất của sản phẩm quyết định chất lượng và phương thức tiêu dùng. Mác viết: “ Nhưng không phải sản xuất chỉ tạo ra vật phẩm cho tiêu dùng; nó cũng đem lại cho tiêu dùng tính chất xác định của nó, sự hoàn thiện của nó”.
-Tiêu dùng là khâu cuối cùng, là điểm kết thúc của một quá trình tái sản xuất. 

 Là mục đích của sản xuất, tạo ra nhu cầu cho sản xuất.

 Là đơn vị đặt hàng của xã hội đối với sản xuất. 

 Là căn cứ quan trọng để xác định khối lượng, cơ cấu chất lượng sản phẩm.

( Vậy: Tiêu dùng có tác động mạnh mẽ đến sản xuất theo hai hướng:

 Thúc đẩy mở rộng sản xuất nếu tiêu thụ được.

 Sản xuất suy giảm khi sản phẩm khó tiêu thụ.

b. Mối quan hệ giữa phân phối, trao đổi, sản xuất  
Mác viết: “ Vì trao đổi chỉ là một yếu tố trung gian giữa một bên là sản xuất và phân phối do sản xuất quyết định và bên kia là tiêu dùng, còn bản thân tiêu dùng thì thể hiện ra là một yếu tố của sản xuất, vì rõ ràng là trao đổi đã bao hàm trong sản xuất với tư cách là yếu tố của sản xuất”
- Phân phối: phân phối các yếu tố sản xuất và phân phối các sản phẩm, phân phối cho sản xuất, phân phối cho tiêu dùng cá nhân.

+ Phân phối cho sản xuất là sự phân chia các yếu tố sản xuất ( tư liệu sản xuất và người lao động) cho các ngành sản xuất, các đơn vị sản xuất khác nhau để tạo ra sản phẩm.

+ Phân phối cho tiêu dùng là sự phân chia sản phẩm cho các cá nhân tiêu dùng theo tỷ lệ đóng góp của họ vào quá trình sản xuất để tạo ra sản phẩm. Đay là kết quả trực tiếp của sản xuất, do sản xuất quyết định, vì ta chỉ phân phối những cái đã được sản xuất tạo ra.

+ Sản xuất quyết định phân phối trên các mặt: số lượng và chất lượng sản phẩm, đối tượng phân phối; quy mô cơ cấu của sản xuất quyết định quy mô cơ cấu của phân phối; quan hệ sản xuất quyết định quan hệ phân phối; tư cách của cá nhân tham gia vào sản xuất quyết định tư cách và hình thứuc của họ trong quan hệ phân phối.

+ Phân phối cũng tác động trở lại sản xuất. Nếu quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp sẽ tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy sản xuất phát triển và ngược lại, quan hệ phân phối không phù hợp sẽ kìm hãm sự phát triển của sản xuất.

 - Trao đổi: được thực hiện trong sản xuất và ngoài sản xuất.

Là sự tiếp tục của khâu phân phối trao đổi do sản xuất quyết định, nhưng trao đổi cũng có tính độc lập tương đối của nó và tác động trở lại sản xuất và tiêu dùng vì khi phân phối lại, cung cấp hàng hoá, dịch vụ cho sản xuất và tiêu dùng nó có thể thúc đẩy hoặc cản trở sản xuất và tiêu dùng.

Tóm lại: Mối quan hệ của các khâu quá trình sản xuất là sản xuất là gốc có vai trò quyết định, tiêu dùng là mục đích, là động lực của sản xuất, phân phối và trao đổi là khâu trung gian nối sản xuất với tiêu dùng có tác động đến cả sản xuất và tiêu dùng. 

3. Nội dung chủ yếu của tái sản xuất xã hội.

a. Tái sản xuất của cải vật chất:
Là những của cải vật chất bao gồm tư liệu sản xuất (TLSX) và tư liệu tiêu dùng (TLTD) sẽ bị tiêu dùng trong quá trình sinh hoạt và quá trình sản xuất. Do đó cần phải tái sản xuất ra chúng.

- Trong tái sản xuất của cải vật chất thì tái sản xuất ra TLSX có ý nghĩa quyết định đối với tái sản xuất ra TLTD, nhưng tái sản xuất ra TLTD lại có ý nghĩa quyết định để  tái sản xuất sức lao động của con người, LLSX hàng đầu của xã hội.

- Trước đây chỉ tiêu đánh giá kết quả tái sản xuất là tổng sản phẩm xã hội.

- Hiện nay, do các ngành phi vật thể (dịch vụ) phát triển và ở nhiều nước nó tạo ra nguồn thu nhập ngày càng lớn so với các ngành sản xuất khác. Liên hiệp quốc dùng hai chỉ tiêu: GNP (tổng sản phẩm quốc dân) và GDP (tổng sản phẩm quốc nội).

+ GNP: Tổng giá trị tính bằng tiền của những hàng hoá và dịch vụ mà một nước sản xuất ra từ các yếu tố sản xuất của mình (dù sản xuất trong nước hay nước ngoài).

+ GDP: Tổng giá trị tính bằng tiền của toàn bộ hàng và dịch vụ mà một nước sản xuất ra trên lãnh thổ của mình (dù nó thuộc người trong nước hay nước ngoài).

GNP = GDP + thu nhập ròng từ tài sản ở nước ngoài .

(Thu nhập ròng từ sản xuất nước ngoài = thu nhập người trong nước làm việc ở nước ngoài chuyển về nước – Thu nhập của người nước ngoài làm việc tại nước đó chuyển ra khỏi nước)

(*) Quy mô và tốc độ tăng trưởng của cải vật chất phụ thuộc vào quy mô, hiệu quả sử dụng các nguồn lực: Tăng khối lượng lao động (số người lao động, thời gian lao động, cường độ lao động) và tăng năng suất lao động.

b. Tái sản xuất sức lao động.

Tái sản xuất sức lao động diễn ra trong lịch sử, thể hiện ở sự tiến bộ xã hội, sự tiến bộ này luôn gắn liền với sự phát triển của những thành tựu KH, công nghệ mà thời đại sáng tạo ra. Vì vậy tái sản xuất sức lao động ngày càng tăng cả về số lượng và chất lượng.

-  Tái sản xuất sức lao động về số lượng chịu sự chi phối của nhiều điều kiện khác nhau trước hết là của quy luật nhân khẩu. Quy luật này đòi hỏi đảm bảo sự phù hợp giữa nhu cầu và khả năng cung ứng sức lao động của quá trình TSXXH. Ngoài ra Tái sản xuất sức lao động về số lượng chịu sự chi phối của các điều kiện sau:

+ Tốc độ tăng dân số và lao động.

+ Xu hướng thay đổi công nghệ, cơ cấu, số lượng và tính chất của lao động.

+ Năng lực tích luỹ vốn để mở rộng sản xuất của mỗi quốc gia ở mỗi thời kỳ.

- Tái sản xuất sức lao động về mặt chất lượng: Là sự tăng lên về thể lực, trí lực của người lao động qua các chu kỳ sản xuất.

Tái sản xuất sức lao động về chất lượng phụ thuộc vào nhiều yếu tố:

+ Mục đích của nền sản xuất của mỗi XH.

+ Chế độ phân phối sản phẩm.

+ Những đặc trưng mới của lao động do CM KHCN đòi hỏi.

+ Chính sách GD - ĐT của mỗi quốc gia.

c. Tái sản xuất quan hệ sản xuất.

Bao gồm cả ba mặt sở hữu về TLSX, quản lý và tổ chức sản xuất, phân phối sản phẩm.

Điều này làm cho QHSX thích ứng với tính chất và trình độ phát triển của LLSX tạo điều kiện để nền sản xuất XH ổn định và phát triển.

d. Tái sản xuất môi trường sinh thái:

Bao gồm các điều kiện tự nhiên cho sản xuất, môi trường sống cho con người và các hệ sinh thái khác.

Vậy: Tái sản xuất môi trường sinh thái là điều kiện tất yếu của mỗi quốc gia và cả loài người đang quan tâm nhằm đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững, phải được thể hiện trong chính sách đầu tư và pháp luật của mỗi quốc gia.

4. Xã hội hoá sản xuất.

a. Khái niệm:
Xã hội hoá sản xuất là sự liên kết nhiều quá trình kinh tế riêng biệt thành quá trình kinh tế xã hội. Nó là một quá trình được hình thành, hoạt động và phát triển liên tục, tồn tại như một hệ thống hữu cơ.

b. Xã hội hoá sản xuất một quá trình kinh tế khách quan.

- Do sự phát triển cao của LLSX và của SXHH. Biểu hiện: Có sự phân công, hợp tác lao động phát triển, mối liên hệ kinh tế giữa các đơn vị, các ngành, các khu vực ngày càng chặt chẽ sản xuất tập chung với quy mô hợp lý, sản phẩm làm ra là kết quả của nhiều người, nhiều đơn vị, thậm chí của nhiều nước.

- Nội dung xã hội hoá sản xuất:

+ Kinh tế - kỹ thuật: Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, phát triển LLSX.

 + Kinh tế - tổ chức: tổ chức quản lý nền sản xuất xã hội cho phù hợp với trình độ phát triển của LLSX ở từng thời kỳ.

 + Kinh tế – xã hội: xác lập QHSX trong đó quan trọng nhất là quan hệ sở hữu về các TLSX chủ yếu.

( Ba mặt trên có quan hệ chặt chẽ với nhau, tạo nên tính toàn diện của xã hội hoá sản xuất được tiến hành đồng bộ trên cả ba mặt nói trên và có sự phù hợp giữa ba mặt đó là xã hội hoá sản xuất thực tế.

- Tiêu chuẩn xem xét trình độ xã hội hoá sản xuất: NSLĐ và hiệu quả của nền sản xuất xã hội.

III. TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ, PHÁT TRIỂN KINH TẾ 

1. Tăng trưởng kinh tế 
a. Khái niệm: 

Tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng của tổng sản phẩm quốc dân (GNP) hoặc tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong một thời gian nhất định (thường tính cho một năm). 

 Chỉ tiêu biểu hiện mức tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ tăng GDP hoặc GNP ở thời kỳ sau so với thời kỳ trước theo công thức:
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Trong đó: GNPO – GDPO là tổng sản phẩm quốc dân và quốc nội ở thời kỳ trước. 

                 GNP1 – GDP1 là tổng sản phẩm quốc dân và quốc nội ở thời kỳ sau. 

 Do sự biến động của giá cả nên có thể chia ra GNP, GDP danh nghĩa và GDP, GNP thực tế. 

 GDP, GNP danh nghĩa: Tính theo giá hiện hành của thời kỳ tính.

GDP, GNP thực tế: Tính theo giá cố định của một năm được chọn làm gốc.

b. Vai trò của tăng trưởng kinh tế:

 - Là điều kiện cần thiết đầu tiên để khắc phục tình trạng đói nghèo, lạc hậu. 

 - Cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho dân cư như tăng tuổi thọ, giảm suy dinh dưỡng, giảm bệnh tật, phát triển giáo dục, văn hoá, thể thao.

 - Là điều kiện vật chất để tạo thêm việc làm, giảm thất nghiệp, nâng cao mức sống của nhân dân (vấn đề này chỉ được giải quyết có kết quả khi mức tăng dân số hợp lý).

 - Là tiền đề vật chất để củng cố an ninh quốc phòng của mỗi quốc gia.

- Đối với các nước chậm phát triển như nước ta, tăng trưởng kinh tế còn là điều kiện tiên quyết để khắc phục sự tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước đang phát triển.

Như vậy: Tăng trưởng kinh tế nhanh là mục tiêu thường xuyên của các quốc gia, nhưng sẽ là không đúng nếu theo đuổi tăng trưởng kinh tế bằng mọi giá. Vì tăng trưởng kinh tế có vai trò quan trọng song không phải sự tăng trưởng nào cũng mang lại hiệu quả kinh tế – xã hội như mong muốn. Sự 
tăng trưởng kinh tế quá mức dẫn đến  nền kinh tế có “trạng thái quá nóng”, lạm phát xảy ra dẫn đến kinh tế xã hội thiếu bền vững. Còn tăng trưởng kinh tế quá thấp  sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống kinh tế, chính trị - xã hội.
Vậy: Cần tăng trưởng kinh tế một cách hợp lý, tức là tăng trưởng phù hợp khả năng của đất nước ở mỗi thời kỳ nhất định. Xác định mức tăng trưởng hợp lý sẽ đảm bảo cho nền kinh tế ở trạng thái tăng trưởng bền vững. Đó là sự tăng trưởng kinh tế đạt tới mức độ tương đối cao và ổn định trong thời gian tương đối dài gắn liền với bảo vệ môi trường sinh thái và tiến bộ xã hội.

c. Các nhân tố tăng trưởng kinh tế.

- Vốn:

Là toàn bộ của cải vật chất do con người tạo ra được tích luỹ lại và tài nguyên thiên nhiên như đất đai, khoáng sản.

+ Hình thức biểu hiện: vốn hiện vật và vốn tài chính.

Vốn tài chính là vốn tồn tại dưới hình thức tiền tệ hay các loại chứng khoán; còn vốn hiện vật tồn tại dưới hình thức vật chất của quá trình sản xuất như nhà xưởng, máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu...Các nhà kinh tế đã chỉ ra mối liên hệ giữa tăng GDP và tăng vốn đầu tư, Harod Domar đã nêu công thức sử dụng vốn sản phẩm gia tăng viết tắt là ICOR. Đó là tỷ lệ tăng đầu tư chia cho tỷ lệ tăng GDP. Những nền kinh tế thành công thường khởi đầu quá trình phát triển kinh tế với các chỉ số ICOR thấp, thưuòng không quá 3%, có nghĩa là phải tăng đầu tư 3% để tăng GDP 1%.
 Vốn là yếu tố đầu vào của sản xuất có vai trò quan trọng để tăng trưởng kinh tế. 

 + Vai trò: thể hiện ở mức vốn đầu tư và hiệu suất sử dụng vốn.

- Con người:
Là nhân tố cơ bản tăng trưởng kinh tế bền vững (Đây phải là những con người có sức khoẻ, có trí tuệ, có kỹ năng cao, có ý chí và nhiệt tình lao động và được tổ chức hợp lý).

 + Con người là nhân tố cơ bản của tăng trưởng kinh tế:

 Tài năng, trí tuệ của con người là vô tận sẽ  quyết định nền kinh tế tri thức.

 Con người sáng tạo ra kỹ thuật, công nghệ và sử dụng kỹ thuật, công nghệ, vốn.

Vậy: Phát triển GD &ĐT, y tế... là để phát huy nhân tố con người. Đó chính là sự đầu tư cho tăng trưởng kinh tế.

- Khoa học và công nghệ . 

Khoa học tiên tiến, công nghệ mới, nhất là công nghệ cao là động lực quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, cho phép tăng trưởng kinh tế và TSXMR theo chiều sâu, tạo ra năng suất lao động cao, chất lượng sản phẩm tốt, lao động thặng dư lớn, tạo ra nguồn tích luỹ lớn từ nội bộ, nền kinh tế để đầu tư tăng trưởng kinh tế nhanh  và bền vững.

- Cơ cấu kinh tế .
Có vai trò quan trọng để tăng trưởng kinh tế. Cơ cấu kinh tế hợp lý thể hiện ở chỗ xác định tỷ trọng, vai trò thế mạnh của các ngành, các vùng, các thành phàn kinh tế, từ đó phân bố các nguồn lực cho phù hợp.

- Thể chế chính trị và vai trò của Nhà nước.
Đây là nhân tố quan trọng có quan hệ với các nhân tố khác. Thể chế chính trị ổn định, tiến bộ cùng với sự quản lý có hiệu quả của Nhà nước tạo điều kiện để tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, khắc phục được những khuyết tật của tăng trưởng kinh tế đồng thời sử dụng và phát triển có hiệu quả các nhân tố vốn, con người, KH – công nghệ thu hút nguồn lực từ bên ngoài để tăng trưởng kinh tế có hiệu quả.

2.  Phát triển kinh tế 

a.  Phát triển kinh tế và ý nghĩa của nó


 Phát triển kinh tế là sự tăng trưởng kinh tế đi kèm với sự hoàn chỉnh cơ cấu, thể chế kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm công bằng xã hội.

- Nội dung của phát triển kinh tế:
+ Sự tăng lên của tổng sản phẩm quốc nội( GDP), tổng sản phẩm quốc dân (GNP), tổng sản phẩm quốc dân theo đầu người. Nội dung này phản ánh mức độ tăng trưởng kinh tế của một quốc gia trong một thời kỳ nhất định.

+ Sự thay đổi của cơ cấu kinh tế, theo hướng tỷ trọng của ngành dịch vụ và công nghiệp trong GDP tăng còn nông nghiệp giảm xuống, nhưng giá trị tuyệt đối của các ngành đều tăng. Nội dung này phản anh chất lượng tăng trưởng, trình độ kỹ thuật của nền sản xuất để có thể bảo đảm cho sự tăng trưởng kinh tế bền vững.

+ Mức độ thoả mãn các nhu cầu cơ bản của xã hội thể hiện bằng sự tăng lên của thu nhập thực tế, chất lượng giáo dục y tế...mà mỗi người dân được hưởng thụ. Nội dung này phản ánh mặt công bằng của xã hội của sự tăng trưởng kinh tế. 
 - Yêu cầu phát triển kinh tế:

+ Sự tăng trưởng kinh tế phải lớn hơn mức tăng dân số.

+ Sự tăng trưởng kinh tế phải dựa trên cơ cấu kinh tế hợp lý, tiến bộ để bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững.

+ Tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với công bằng xã hội, tạo điều kiện cho mọi người có cơ hội ngang nhau trong đóng góp và hưởng thụ kết quả của tăng trưởng kinh tế.

+ Chất lượng sản phẩm ngày càng cao, phù hợp với sự biến đổi của con người và xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái.

Như vậy: Phát triển kinh tế có nội dung và ý nghĩa khá toàn diện, là mục tiêu và ước vọng của các dân tộc trong mọi thời đại. Phát triển kinh tế bao hàm trong đó mối quan hệ biện chứng giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội. Tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế là điều kiện tiên quyết và cơ bản để giải quyết công bằng xã hội. Công bằng xã hội vừa là mục tiêu phấn đấu của nhân loại, vừa là động lực quan trọng của sự phát triển. Mức độ công bằng càng cao thì trình độ phát triển, trình độ văn minh của xã hội càng có cơ sở bền vững. 
 b. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế.

- Các yếu tố thuộc lực lượng sản xuất.

 Các yếu tố thuộc lực lượng sản xuất tạo thành các yếu tố đầu vào của sản xuất. Số lượng, chất lượng của yếu tố đầu vào ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế. Trong lực lượng sản xuất, ngoài các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên thì yếu tố con người và KH – công nghệ có vai trò hết sức to lớn.

 Ngày nay, KH trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. KH – công nghệ là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế của các quốc gia. Tuy nhiên nhân tố hàng đầu của lực lượng sản xuất luôn luôn là con người - đặc biệt trong điều kiện CM KH – công nghệ hiện đại. Vậy đầu tư vào các lĩnh vực để phát huy nhân tố con người chính là đầu tư phát triển kinh tế.

- Những yếu tố thuộc về quan hệ sản xuất:

QHSX ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế theo hai hướng:

 Thúc đẩy kinh tế phát triển khi QHSX phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất . 

 Kìm hãm sự phát triển nếu không có sự phù hợp.

- Những yếu tố thuộc kiến trúc thượng tầng (KTTT).

KTTT có tác động đến sự phát triển kinh tế:

 Các yếu tố khác nhau của KTTT có mức độ tác động khác nhau đến sự phát triển kinh tế.

Ví dụ: Tư tưởng, đạo đức, tác động gián tiếp đến phát triển kinh tế.

        
Chính trị, pháp luật tác động trực tiếp và mạnh mẽ hơn.

 Tác động KTTT đến sự phát triển kinh tế theo 2 hướng:

Kìm hãm sự phát triển kinh tế khi nó không phù hợp với cơ sở hạ tầng với yêu cầu khách quan của cuộc sống.

 Thúc đẩy sự phát triển kinh tế khi nó phù hợp với cơ sở hạ tầng.

3. Phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội.

a. Tiến bộ xã hội
Tiến bộ xã hội chỉ sự phát triển của xã hội từ trình độ thấp lên trình độ cao hơn. Tiến bộ xã hội thể hiện trong từng lĩnh đời sống xã hội và biểu hiện tập trung ở sự xuất hiện phương thức sản xuất mới, kiểu chế độ xã hội mới.  

- Tiến bộ xã hội là sự phát triển con người một cách toàn diện, phát triển các quan hệ xã hội công bằng và dân chủ.

- Tiến bộ xã hội là quy luật phát triển khách quan của lịch sử xã hội, là sự thay thế của các hình thái kinh tế – xã hội, hình thái sau cao hơn hình thái trước.

- Tiến bộ xã hội thể hiện ở các mặt cơ bản sau đây:

+ Sự tiến bộ về kinh tế. Đó là sự phát triển của lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, sự phát triển kinh tế bền vững.

+ Sự tiến bộ về chính trị - xã hội. Đó là chế độ chính trị tiến bộ, hiệu quả thực tế của chính sách xã hội, phân phối thành quả của tiến bộ kinh tế một cách công bằng dân chủ.

+ Đời sống văn hoá, tinh thần không ngừng được nâng cao. 
- Tiêu chí chung của tiến bộ xã hội:

 + Công bằng xã hội.

 + Mức sống con người tăng lên.

 + Sự phân hoá giàu nghèo ít. 

 + Sự chênh lệch nhỏ về trình độ phát triển giữa các khu vực.

 + Thất nghiệp ít hoặc được loại trừ.

 + Các phúc lợi xã hội, dân trí tăng lên. 

   - Tiến bộ xã hội được thể hiện tập trung ở sự phát triển nhân tố con người. Liên hiệp quốc dùng chỉ số về phát triển con người HDI, được xây dựng với ba chỉ tiêu cơ bản sau:

 + Tuổi thọ bình quân. 

 + Thành tựu giáo dục. 

 + Mức thu nhập bình quân đầu người.

 b. Mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với tiến bộ xã hội.

- Phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội có quan hệ chặt chẽ với nhau, tác động qua lại lẫn nhau.

 + Phát triển kinh tế là cơ sở vật chất cho tiến bộ xã hội, tiến bộ xã hội biểu hiện sự tăng mức sống của con người, tức là kinh tế phải tăng trưởng làm cho GDP trên đầu người tăng lên.

 + Tiến bộ xã hội biểu hiện ở sự giảm khoảng cách giàu nghèo, trình độ phát triển giữa các vùng chênh lệch ít. Muốn vậy,  kinh tế phải phát triển mới tạo điều kiện vật chất để xoá đói giảm nghèo đầu tư cho các vùng lạc hậu.

 + Tiến bộ xã hội biểu hiện nâng cao dân trí, học vấn, phục vụ y tế, các phúc lợi xã hội.Để làm được điều đó có kết quả nhờ phát triển kinh tế.

 + Tiến bộ xã hội cũng thúc đẩy sự phát triển kinh tế hơn nữa.

 + Tiến bộ xã hội xác định nhu cầu mới của xã hội, đòi hỏi nền kinh tế phải đáp ứng.

   + Tiến bộ xã hội thể hiện mức sống con người tăng lên …Từ đó thúc đẩy nền kinh tế phát triển hơn.

(*) Quan hệ phát triển và tiến bộ xã hội thực chất là quan hệ biện chứng giữa sự phát triển lực lượng sản xuất  với quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng. Đó là phát triển của các HTKTXH.

- Các kiểu kết hợp phát triển kinh tế với tiến bộ xã hội.

+ Phát triển kinh tế là cơ sở vật chất cho tiến bộ xã hội.

+ Tiến bộ xã hội thúc đẩy sự phát triển của kinh tế hơn nữa.

    Thảo luận: 

Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với tham nhũng, thiên tai.

Câu hỏi ôn tập

1. Trình bày những khái niệm, phân tích nội dung chủ yếu của TSXXH.

2. Thế nào là tăng trưởng kinh tế, phân tích vai trò – các yếu tố tăng trưởng kinh tế. Trình bày mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với tiến bộ xã hội.

Chương III

 HÀNG HOÁ VÀ TIỀN TỆ
(5 tiết lý thuyết + 2 tiết thảo luận)

* Mục đích yêu cầu:

Làm rõ điều kiện ra đời của sản xuất hàng hoá và khái niệm hàng hoá và hai thuộc tính của nó. 


Làm rõ tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá và lượng giá trị của hàng hoá cùng các nhân tố ảnh hưởng đến nó.


Làm rõ nội dung, tác dụng của quy luật giá trị, cạnh tranh, cung cầu.

     Làm rõ lịch sử ra đời, bản chất và các chức năng của tiền tệ, quy luật lưu thông của tiền tệ.

I. ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI, ĐẶC TRƯNG VÀ ƯU THẾ CỦA SẢN XUẤT HÀNG HOÁ
1. Điều kiện ra đời và tồn tại của sản xuất hàng hoá 

- Lịch sử phát triển của nền sản xuất xã hội đã và đang trải qua 2 kiểu tổ chức kinh tế, đó là sản xuất tự cấp tư túc và sản xuất hàng hoá.

+ Sản xuất tự cấp tự túc là kiểu tổ chức kinh tế mà sản phẩm do lao động tạo ra nhằm thoả mãn trực tiếp nhu cầu của người sản xuất.
 + Sản xuất ra sản phẩm để bán hay là kiểu tổ chức kinh tế, mà trong đó có những người sản xuất ra sản phẩm không phải là để tiêu dùng cho mình, mà để bán trên thị trường.

Sản xuất hàng hoá chỉ ra đời, khi có đủ 2 điều kiện sau đây:
a. Phân công lao động xã hội .

Đây là sự chuyên môn hoá sản xuất, phân chia lao động xã hội vào các ngành, các lĩnh vực sản xuất  khác nhau. Do phân công lao động xã hội, mỗi người chỉ sản xuất một thứ hoặc vài thứ sản phẩm. Song nhu cầu của con người cần nhiều thứ khác nhau, để thoả mãn nhu cầu đòi hỏi cần có sự trao đổi sản phẩm giữa họ với nhau. Bên cạnh đó, nhờ có sự phân công lao động xã hội, chuyên môn hoá sản xuất làm cho năng suất lao động tăng lên, sản phẩm thặng dư ngày càng nhiều, trao đổi sản phẩm ngày càng phổ biến.

Vậy: Phân công lao động xã hội là cơ sở, là tiền đề của nền sản xuất hàng hoá (HH). Phân công lao động xã hội càng phát triển thì sản xuất và trao đổi hàng hoá càng mở rộng và đa dạng hơn.

* Tuy nhiên “Trong Công xã Ấn Độ thời cổ đại, lao động đã có sự phân công xã hội (PCXH), nhưng các sản phẩm lao động không trở thành hàng hoá... Chỉ có sản phẩm của những người lao động tư nhân độc lập và không phụ thuộc vào nhau mới đối diện với nhau như là những hàng hoá”. Vậy muốn sản xuất hàng hoá ra đời và tồn tại cần phải có một điều kiện thứ hai nữa.

b. Sự tách biệt tương đối về mặt kinh tế của những người sản xuất

- Sự tách biệt tương đối về mặt kinh tế của những người sản xuất, điều này làm cho những người sản xuất hàng hoá độc lập với nhau. Do đó, họ có quyền mang sản phẩm của mình ra trao đổi với sản phẩm của người khác. Vậy người này muốn tiêu dùng sản phẩm lao động của người khác cần phải thông qua trao đổi và mua bán hàng hoá.

Câu hỏi: Nếu chỉ có một điều kiện thì nền sản xuất hàng hoá có ra đời không? vì sao?

 Nhưng nếu chỉ có một điều kiện sở hữu tư nhân về TLSX thì không thể có sản xuất hàng hoá được.

Ví dụ: Một người nông dân tư hữu vừa tự cày ruộng, dệt vải, rèn công cụ và làm những thứ  mình cần, không trao đổi với ai, đó là kiểu sản xuất tự cung tự cấp.

Như vậy: sản xuất hàng hoá ra đời phải có đủ hai điều kiện. Phân công lao động xã hội làm cho người sản xuất hàng hoá phụ thuộc vào nhau, còn chế độ tư hữu về TLSX làm cho họ độc lập với nhau. Đó là một mâu thuẫn, sản xuất hàng hoá ra đời sẽ giải quyết được mâu thuẫn này.

Câu hỏi: Sản xuất hàng hóa ra đời khi nào?

Sản xuất hàng hoá xuất hiện từ thời kỳ tan rã của chế độ công xã nguyên thuỷ, tồn tại và phát triển ở các phương thức sản xuất tiếp theo. Trong lịch sử có ba kiểu sản xuất hàng hoá: sản xuất hàng hoá giản đơn, sản xuất hàng hoá TBCN, sản xuất hàng hoá XHCN, các kiểu sản xuất hàng hoá này khác nhau về tính chất, phạm vi và trình độ phát triển.

2. Đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hoá.

- Sản xuất hàng hóa ra đời là bước ngoặt căn bản trong lịch sử phát triển của xã hội loài người, đưa loài người ra khỏi tình trạng mông muội, xóa bỏ nền kinh tế tự nhiên, phát triển nhanh chóng lực lượng sản xuất và nâng cao hiệuq ủa của kinh tế - xã hội.

- Sản xuất hàng hóa khác với kinh tế tự nhiên, do sự phát triển của phân công lao động xã hội làm cho sản xuất chuyên môn hóa ngày càng cao, thị trường ngày càng mở rộng, mối liên hệ giữa các ngành, các vùng ngày càng chặt chẽ. Sự phát triển của sản xuất hàng hóa đã xóa bỏ tính bỏa thủ, trì trệ của nền kinh tế, đẩy nhanh quá trình xã hội hóa sản xuất.

- Sản xuất hàng hóa có những đặc trưng và ưu thế sau đây:

+ Do mục đích của sản xuất hàng hóa không phải để thỏa mãn nhu cầu của bản thân người sản xuất như trong kinh tế tự nhiên mà để thỏa mãn nhu cầu của người khác, của thị trường. Sự gia tăng không hạn chế nhu cầu của thị trường là một động lực mạnh mẽ thúc đẩy sản xuất phát triển.

+ Cạnh tranh ngày càng gay gắt, buộc mỗi người sản xuất phải năng động trong sản xuất kinh doanh, thường xuyên phải cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, nhằm tiêu thụ được hàng hóa và thu được lợi nhuận ngày càng nhiều hơn. Cạnh tranh dã thứuc đẩy lực lượng sản xuất phát triển mạnh mẽ.

+ Sự phát triển của sản xuất xã hội với tính chất " mở" của các quan hệ hàng hóa tiền tệ, làm cho giao lưu kinh tế, văn hóa giữa các địa phương trong nước và quốc tế ngày càng phát triển. Từ đó tạo điều kiện ngày càng nâng cao đời sống vật chất, văn hóa của nhân dân.

Tuy nhiên, sản xuất hàng hoá cũng có những mặt trái và hạn chế, cần phải có sự hướng dẫn, khắc phục và quản lý của Nhà nước.

II. HÀNG HÓA 

1. Hàng hoá và hai thuộc tính của nó.

a. Khái niệm hàng hoá:

Là sản phẩm của lao động có thể thoả mãn nhu cầu nào đó của con người và đi vào tiêu dùng thông qua trao đổi và mua bán.

Vì vậy không phải bất cứ vật phẩm nào cũng là hàng hoá.

Ví dụ: Những sản phẩm do những người nông dân làm ra nhưng họ không đem bán trên thị trường, được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày của chính họ như: gạo, rau, gà,...thì sẽ không được gọi là hàng hoá.

 Hàng hoá ở dạng hữu hình: sắt, thép, lương thực, thực phẩm...

 Hàng hoá ở dạng vô hình: dịch vụ, thương mại, vận tải...

b. Giá trị sử dụng và giá trị của hàng hoá.
- Giá trị sử dụng của hàng hoá:

+ Là công dụng của hàng hoá để thoả mãn nhu cầu nào đó của con người.

Ví dụ: tiêu dùng cá nhân (vật chất và tinh thần): cơm ăn, áo mặc, giày dép, đồ trang sức, hàng lưu niệm, sách báo ...

Tiêu dùng sản xuất: máy móc, nguyên liệu...

+ Bất kỳ một hàng hoá nào đều có một hay một số công dụng nhất định, những công dụng đó được phát hiện dần dần cùng với sự phát triển của KHKT và lực lượng sản xuất.

Ví dụ: Than đá ngày xưa dùng làm chất đốt (đun, sưởi...) khi KH tiến bộ nó được làm nguyên liệu cho một số ngành công nghiệp hoá chất.

+ Xã hội càng tiến bộ thì lực lượng sản xuất càng phát triển, số lượng giá trị sử dụng ngày càng nhiều, chủng loại giá hàng hoá ngày càng phong phú, chất lượng giá trị sử dụng ngày càng cao.

+ Giá trị sử dụng của hàng hoá là do thuộc tính tự nhiên của hàng hoá quy định. vì vậy giá trị sử dụng là phạm trù vĩnh viễn. 

+ Giá trị sử dụng của hàng hoá không phải là cho người trực tiếp sản xuất ra nó, mà cho người khác, cho xã hội.

+ Giá trị sử dụng đến tay người tiêu dùng phải thông qua mua bán. Đồng thời trong nền kinh tế hàng hoá giá trị sử dụng là vật mang giá trị trao đổi.

- Giá trị của hàng hoá: 

Được biểu hiện qua giá trị trao đổi của nó. 

+ Giá trị trao đổi biểu hiện là quan hệ tỷ lệ về số lượng trao đổi lẫn nhau giữa những giá trị sử dụng khác nhau. 

Ví dụ: 1m vải = 5 kg thóc 

Hai hàng hóa này có giá trị sử dụng khác nhau, nhưng có thể trao đổi được với nhau theo một tỷ lệ nhất định là vì chúng có cơ sở chung giống nhau.

Đều là sản phẩm của lao động .

                           Là sự hao phí sức lao động của con người.

+ Về thực chất, người ta trao đổi hàng hoá với nhau chẳng qua là trao đổi lao động của mình ẩn dấu trong hàng hoá ấy. Chính lao động hao phí để tạo ra hàng hoá là cơ sở chung của việc trao đổi và nó tạo thành giá trị của hàng hoá.

Như vậy: Giá trị của hàng hóa là lao động của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hoá.

+ Giá trị của hàng hoá biểu hiện mối quan hệ sản xuất giữa những người sản xuất hàng hoá và là một phạm trù lịch sử, chỉ tồn tại trong kinh tế hàng hoá.

c. Mối quan hệ giữa giá trị sử dụng và giá trị của hàng hoá. 

Hai thuộc tính của hàng hoá có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, vừa thống nhất, vừa mâu thuẫn với nhau.

- Thống nhất: Cùng tồn tại trong một hàng hoá (một vật đầy đủ hai thuộc tính mới là hàng hoá).

Ví dụ: có những vật có giá trị sử dụng nhưng không phải do lao động  làm ra như không khí, ánh sáng... ( Không được coi là hàng hoá.

-  Mâu thuẫn: 
Tư cách là giá trị sử dụng thì các hàng hoá không đồng nhất về chất. Tư cách là giá trị thì các hàng hoá lại đồng nhất về chất (đều là những cục kết tinh đồng nhất của lao động). Giá trị được thực hiện trong lĩnh vực lưu thông. Giá trị sử dụng được thực hiện trong lĩnh vực tiêu dùng. 

Do vậy, nếu giá trị hàng hoá không được thực hiện dẫn đến khủng hoảng sản xuất thừa. Như vậy, mâu thuẫn của hai thuộc tính của hàng hoá chính là một trong nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng sản xuất thừa.

2. Tính hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá. 

Hàng hoá có hai thuộc tính không phải là do có hai thứ lao động khác nhau kết tinh trong nó, mà là do lao động của người sản xuất hàng hoá có tính chất hai mặt. Chính tính 2 mặt của lao động sản xuất hàng hóa quyết định tính 2mặt của bản thân hàng hóa. Mác là người đầu tiên là người đầu tiên phát hiện ra tính 2mặt của lao động sản xuất hàng hóa. Đó là lao động cụ thể và lao động trừu tượng.

a. Lao động cụ thể.
Là lao động có ích dưới một hình thức cụ thể của những nghề nghiệp chuyên môn nhất định. Mỗi lao động cụ thể có mục đích riêng, phương pháp lao động riêng, công cụ lao động riêng, đối tượng lao động (ĐTLĐ) và kết quả lao động riêng. 

Ví dụ: Người thợ may, thợ mộc, thợ xây... là lao động cụ thể, tạo ra giá trị hàng hoá tương ứng.

Mỗi lao động cụ thể tạo ra một loại giá trị sử dụng nhất định. Lao động cụ thể càng nhiều loại thì càng tạo ra nhiều loại giá trị sử dụng khác nhau. Các lao động cụ thể hợp thành hệ thống phân công lao động xã hội. Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, các hình thức lao động cụ thể ngày càng đa dạng, phong phú, nó phản ánh trình độ phát triển của phân công lao động xã hội. Lao động cụ thể là một phạm trù vĩnh viễn, là một điều kiện không thể thiếu trong bất kỳ một hình thái kinh tế xã hội nào. Cần chú ý rằng, hình thức lao động cụ thể có thể thay đổi.  

b. Lao động trừu tượng:

Là lao động của người sản xuất hàng hoá khi đã gạt bỏ những hình thức cụ thể của nó hay nói cách khác, đó chính là sự hao phí sức lao động (tiêu hao sức bắp thịt, thần kinh) của người sản xuất hàng hoá nói chung.

- Tính chất hai mặt của lao động sản xuất xã hội phản ánh tính chất tư nhân và tính chất xã hội của lao động của người sản xuất hàng hoá.

+ Tính chất tư nhân: mỗi người sản xuất hàng hoá sản xuất cái gì, như thế nào là việc riêng của họ.

+ Tính chất xã hội: lao động người sản xuất hàng hoá là lao động xã hội, nó là một bộ phận của toàn bộ lao động xã hội trong hệ thống phân công lao động xã hội (phụ thuộc lẫn nhau giữa những người sản xuất hàng hoá).

- Lao động trừu tượng là biểu hiện của lao động xã hội.

- Lao động tư nhân và lao động xã hội có mâu thuẫn với nhau:

+ Sản phẩm do những người sản xuất hàng hoá riêng biệt tạo ra có thể không ăn khớp với nhu cầu xã hội.

+ Mức tiêu hao lao động cá biệt của người sản xuất hàng hoá cao hơn so với mức tiêu hao mà xã hội có thể chấp nhận, hàng hoá không bán được và  không thu hồi đủ chi phí lao động bỏ ra.

Mâu thuẫn giữa lao động tư nhân và lao động xã hội là mầm mống của mọi mâu thuẫn trong nền sản xuất hàng hoá. Chính nhờ những mâu thuẫn đó mà sản xuất hàng hoá vừa vận động phát triển và tiềm ẩn khả năng khủng hoảng.

4.  Lượng giá trị của hàng hoá và các nhân tố ảnh hưởng đến nó.

a. Thời gian lao động xã hội cần thiết

- Giá trị cá biệt là sự hao phí lao động của mỗi người sản xuất hàng hoá trong xã hội.

- Giá trị xã hội của hàng hoá là thời gian lao động để sản xuất ra hàng hoá được tất cả mọi người trong xã hội chấp nhận.

- Thời gian lao động xã hội cần thiết:  

+ Lượng giá trị của hàng hoá được đo bằng lượng lao động tiêu hao để sản xuất ra hàng hoá đó.

 Lượng lao động tiêu hao ấy được tính bằng thời gian lao động.

Trong thực tế nhiều người cùng sản xuất một loại hàng hoá như nhau, nhưng số lượng thời gian lao động tiêu hao là không giống nhau.

C.Mác đã vạch ra rằng: Lượng giá trị của hàng hoá không được quyết định bởi thời gian lao động cá biệt mà bởi thời gian lao động xã hội tất yếu để sản xuất ra hàng hoá đó.

Vậy, thời gian lao động xã hội cần thiết (TGLĐXHCT) để sản xuất hàng hoá là thời gian cần thiết cho bất cứ lao động nào tiến hành với một trình độ thành thạo trung bình và một cường độ trung bình, trong những điều kiện bình thường so với hoàn cảnh xã hội nhất định.

+ Thực chất, TGLĐXHCT chính là mức lao động xã hội trung bình để sản xuất ra hàng hoá thông thường, TGLĐXHCT gần sát với thời gian lao động  cá biệt của người sản xuất hàng hoá nào cung cấp đại bộ phận hàng hoá đó trên thị trường.

+ TGLĐXHCT là một đại lượng không cố định. Khi TGLĐXHCT thay đổi thì lượng giá trị của hàng hoá cũng thay đổi.

Vậy: Chỉ có lượng LĐXHCT, hay TGLĐXHCT để sản xuất ra một hàng hoá mới quyết định đại lượng giá trị của hàng hoá ấy.

b. Những yếu tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hoá. 
- Năng suất lao động.

Là năng lực sản xuất của người lao động. Có ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị của hàng hoá nó, được đo bằng số lượng sản phẩm sản xuất ra trong một đơn vị thời gian hoặc số lượng thời gian lao động hao phí để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm (HH).

+ Giá trị hàng hoá thay đổi tỷ lệ nghịch với năng suất lao động. Năng suất lao động phụ thuộc vào nhiều yếu tố: trình độ tay nghề của người lao động, mức trang bị kỹ thuật cho người lao động, phương pháp tổ chức lao động, hợp lý hoá sản xuất và điều kiện tự nhiên. Muốn tăng năng suất lao động phải hoàn thiện các yếu tố trên.

- Cường độ lao động là khái niệm nói lên mức độ hao phí sức lao động trong một đơn vị thời gian. Nó cho thấy mức độ khẩn trương, hay nặng nhọc, căng thẳng của lao động.

+ Cường độ lao động tăng lên tức là mức hao phí sức lao động trong một đơn vị thời gian cũng tăng lên thì hàng hoá sản xuất ra cũng tăng lên. Vì vậy giá trị của một hàng hoá là không đổi, do tăng cường độ lao động thực chất là kéo dài thời gian lao động, cường độ lao động phụ thuộc vào tổ chức quản lý, quy mô hiệu suất của TLSX, đặc biệt nó phụ thuộc vào thể chất, tinh thần cuả người lao động.

(*) Phân biệt năng suất lao động - cường độ lao động.

+ Giống nhau: Chúng đều thuộc sức sản xuất của lao động, đều dẫn đến số lượng (khối lượng) sản phẩm sản xuất ra  trong một đơn vị thời gian tăng lên.

+ Khác nhau: Tăng năng suất lao động không chỉ làm cho số lượng sản phẩm (HH) sản xuất trong một đơn vị thời gian tăng lên mà còn làm cho giá trị hàng hoá giảm xuống. Nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố: máy móc, kỹ thuật, nó gần như là một yếu tố có sức sản xuất vô hạn.

Tăng cường độ lao động: Làm cho số lượng sản phẩm sản xuất tăng lên trong một đơn vị thời gian nhưng giá trị của một đơn vị hàng hoá không đổi. Nó phụ thuộc nhiều vào thể chất và tinh thần của người lao động, nó là yếu tố của sức sản xuất có giới hạn nhất định.

Vậy: Tăng năng suất lao động có ý nghĩa tích cực hơn đối với sự phát triển kinh tế.

 - Mức độ giản đơn hay phức tạp của lao động ảnh hưởng nhất định đến số lượng giá trị của hàng hoá.

 + Lao động giản đơn là lao động mà bất kỳ một người lao động bình thường nào không cần trải qua đào tạo cũng có thể thực hiện được.

 + Lao động phức tạp là lao động đòi hỏi phải được đào tạo, huấn luyện thành lao động chuyên môn lành nghề, nhất định mới có thể tiến hành được. Trong cùng một thời gian, lao động phức tạp tạo ra nhiều giá trị hơn lao động giản đơn. Vì lao động phức tạp thực chất là lao động giản đơn được nâng cao.  Để cho các hàng hóa do lao động giản đơn tạo ra có thể quan hệ  bình đẳng với các hàng hóa do lao động phức tạo tạo ra, trong quá trình trao đổi người ta quy mọi lao động phức tạp thành lao động giản đơn trung bình. Như vậy, lượng giá trị hàng hóa được đo bằng thời gian lao động xã hội cần thiết, giản đơn trung bình.

c. Cấu thành lượng giá trị hàng hóa 

Để sản xuất ra hàng hóa cần phải chi phí lao động bao gồm: lao động quá khứ tồn tại trong các yếu tố tư liệu sản xuất ( máy móc, công cụ, nguyên vật liệu, lao động sống). Vì vậy, lượng giá trị hàng hóa được cấu thành bởi cả giá trị của những tư liệu sản xuất đã sử dụng để sản xuất hàng hóa, tức là giá trị cũ (ký hiệu là c) và hao phí lao động sống của người sản xuất trong quá trình tạo ra hàng hóa , tức là giá trị mới (ký hiệu là v +m).

Vậy: Giá trị của hàng hóa = giá trị cũ tái hiện + giá trị mới.

Công thức tính giá trị hàng hóa: W = c + v + m.

III. TIỀN TỆ.
1. Lịch sử ra đời và bản chất của tiền tệ.

C.Mác là người đầu tiên phát hiện bí mật về nguồn gốc và bản chất của tiền tệ. Tiền tệ xuất hiện là kết quả của quá trình phát triển lâu dài của sản xuất và trao đổi hàng hoá, của các hình thái giá trị. Có bốn hình thái biểu hiện của giá trị.

a. Sự phát triển của các hình thái giá trị

- Hình thái giản đơn hay ngẫu nhiên của giá trị.

Xuất hiện từ khi chế độ công xã nguyên thuỷ tan rã. Lúc này hàng hoá được đem ra trao đổi còn rất ít và diễn ra hoàn toàn ngẫu nhiên.

Ví dụ: 1 m vải = 20 kg thóc.

Ở hình thái này, hàng hoá thứ nhất biểu hiện giá trị của nó ở hàng hoá thứ hai, còn hàng hoá thứ hai đóng vai trò là vật ngang giá.

Mặc dầu, lúc đầu quan hệ trao đổi mang tính chất ngẫu nhiên, nhưng dần dần nó trở thành quá trình xã hội đều đặn, thường xuyên thúc đẩy sản xuất hàng hoá ra đời và phát triển. Khi đó xuất hiện hình thái thứ hai.

- Hình thái đầy đủ hay mở rộng của giá trị.

Khi số lượng hàng hoá được đem ra trao đổi trên thị trường nhiều hơn thì một hàng hoá có thể trao đổi với nhiều hàng hoá khác. Đó là hình thái mở rộng.

Ví dụ: 1 m vải = 20 kg thóc hoặc = 5 kg chè, hoặc 0,1 chỉ vàng hoặc = ...

Ở đây 1m vải đóng vai trò làm vật ngang giá thì tỷ lệ trao đổi không mang tính chất ngẫu nhiên mà dần dần do lao động quy định. Vì ngay từ đầu người ta sản xuất ra những vật phẩm mang mục đích trao đổi. Do đó trong trao đổi họ phải tính toán đến mức lao động đã hao phí.

Tuy nhiên, ở hình thái này có nhiều nhược điểm làm cho nhu cầu trao đổi hàng hoá không thuận tiện.Vì giá trị hàng hoá được biểu hiện còn chưa hoàn tất, thống nhất và trao đổi hàng hoá ở đây vẫn là trao đổi trực tiếp nên nhu cầu trao đổi giữa những người chủ hàng hoá không phù hợp sẽ làm cho trao đổi không thực hiện được. 

- Hình thái chung của giá trị .

Lực lượng sản xuất và phân công lao động xã hội phát triển hơn nữa, hàng hoá  được trao đổi thường xuyên hơn và nhiều hơn thì hình thức trao đổi trực tiếp không còn thích hợp nữa, một hàng hoá tách ra làm vật ngang giá chung. Đó là hình thái chung của giá trị.
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   1 m vải

Vật ngang giá chung trở thành môi giới, thành phương tiện để trao đổi trực tiếp với một hàng hoá bất kỳ. Mọi người phải đổi hàng hoá của mình lấy vật ngang giá chung, rồi dùng nó để đổi lấy hàng hoá mình cần. Lúc đầu ở mỗi dân tộc, mỗi địa phương thường có những vật phẩm khác nhau làm vật ngang giá chung.

- Hình thái tiền.

Khi sản xuất và trao đổi hàng hoá phát triển hơn nữa, thị trường mở rộng, vai trò vật ngang giá chung dần dần được cố định ở vàng bạc thì hình thái tiền tệ ra đời. Bạc và vàng là những thứ kim loại thuần nhất, dễ chia nhỏ, ít hao mòn và với một khối lượng nhỏ lại có giá trị lớn, vì phải hao phí nhiều lao động mới làm ra được vàng bạc. Nhưng vàng có ưu thế hơn bạc nên cuối cùng tiền tệ được cố định ở vàng.

                                            
[image: image5.wmf]ï

ï

ï

þ

ï

ï

ï

ý

ü

 0,1 chỉ vàng

Khi tiền tệ xuất hiện, thế giới hàng hoá phân làm hai cực, một phía là các hàng hoá thông thường, một phía hàng hoá đóng vai trò là tiền tệ.

b. Bản chất của tiền tệ.

Tiền tệ là một thứ hàng hoá đặc biệt, dùng làm vật ngang giá chung cho tất cả các hàng hoá, là sự thể hiện chung của giá trị và thể hiện LĐXH, đồng thời tiền tệ biểu hiện mối quan hệ sản xuất giữa những người sản xuất hàng hoá, là kết quả của quá trình phát triển lâu dài của sản xuất và trao đổi hàng hoá. Đó chính là bản chất của tiền tệ.

2. Chức năng tiền tệ và quy luật lưu thông tiền tệ

a. Các chức năng của tiền

- Thước đo giá trị:

Giá trị của mỗi hàng hoá được biểu hiện bằng một số lượng tiền nhất định. Tiền tệ có thể làm thước đo giá trị vì bản thân nó cũng là một hàng hoá, cũng có giá trị như hàng hoá khác. Giá trị của hàng hoá được biểu hiện bằng tiền gọi là giá cả, giá trị là cơ sở của giá cả. Giá cả của hàng hoá thay đổi lên xuống xoay quanh giá trị của nó. Nhưng tổng số giá cả luôn bằng tổng số giá trị của hàng hoá. Giá cả thay đổi tỷ lệ thuận với giá trị hàng hoá và tỷ lệ nghịch với giá trị của tiền tệ.

- Phương tiện lưu thông: 

Tiền làm môi giới trong trao đổi hàng hoá. Đòi hỏi phải có tiền mặt trên thực tế và khi đó trao đổi hàng hoá vận động theo công thức: 

                                         H – T – H’ 

Đây là công thức lưu thông hàng hoá giản đơn với chức năng là phương tiện lưu thông, lúc đầu tiền xuất hiện dưới hình thức vàng thoi, bạc nén đến tiền đúc và cuối cùng là tiền giấy ra đời. Tiền giấy không có giá trị thực chỉ là ký hiệu giá trị do Nhà nước phát hành, buộc xã hội công nhận.

- Phương tiện cất trữ:

Tiền được rút ra khỏi lưu thông và cất giữ lại để khi cần thì đem ra mua hàng. Chỉ có tiền vàng, tiền bạc, vàng thỏi, vàng nén và những của cải bằng vàng, bạc mới làm được chức năng này.

- Phương tiện thanh toán:

Kinh tế hàng hoá phát triển đến một trình độ nhất định sẽ sinh ra việc mua bán chịu, tiền tệ sẽ có chức năng thanh toán, thực hiện trả tiền mua chịu, trả nợ. Chức năng này phát triển làm tăng lên sự phụ thuộc lẫn nhau giữa người sản xuất hàng hoá.

- Tiền tệ thế giới:

Khi trao đổi hàng hoá vượt ra khỏi biên giới quốc gia và quan hệ buôn bán giữa các nước hình thành thì chức năng tiền tệ thế giới xuất hiện. Thực hiện chức năng này phải dùng vàng bạc, bởi vì nó thực hiện việc di chuyển của cải từ nước này sang nước khác. 

Tóm lại:

Tiền tệ có năm chức năng, những chức năng này ra đời cùng với sự phát triển của sản xuất và lưu thông hàng hoá. Năm chức năng đó có mối quan hệ mật thiết với nhau và thông thường tiền làm nhiều chức năng một lúc.

b. Quy luật lưu thông tiền tệ 

Tiền là hình thức biểu hiện của giá trị hàng hóa, nó phục vụ cho sự vận động của hàng hóa. Lưu thông hàng hóa và lưu thông tiền tệ là hai mặt của quá trình thống nhất với nhau. Lưu thông tiền tệ xuất hiện và dựa trên cơ sở của lưu thông hàng hóa.

Vậy: Lưu thông tiền tệ là quy luật quy định số lượng tiền cần thiết cho lưu thông hàng hoá ở mỗi thời kỳ nhất định.

Công thức :   M = 
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Trong đó:     M: là lượng tiền cần thiết cho lưu thông.

P:   là mức giá cả của hàng hoá.

Q:  là khối lượng hàng hoá chịu đem ra lưu thông.

V:  (vòng quay của tiền tệ cùng loại).

           Là vòng luân chuyển TB của một đơn vị tiền tệ.
Trong xã hội, chủ thể phát hành và điều tiết tiền tệ là Nhà nước, có ngân hàng TW đảm nhiệm, số lượng tiền tệ cần đưa vào lưu thông phải tuân theo yêu cầu của quy luật lưu thông tiền tệ. 

Khi tiền vừa làm chức năng lưu thông, vừa làm chức năng phương tiện thanh toán thì lượng tiền cần thiết cho lưu thông được xác định như sau:
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Trong đó: P.Q là tổng số giá cả hàng hóa và dịch vụ đem ra lưu thông. 

                 PQb là tổng giá cả hàng hóa bán chịu.

                 PQk là tổng giá cả hàng hóa khấu trừ nhau.

                 PQd là tổng giá cả hàng hóa đến kỳ thanh toán.


[image: image8.wmf]Quy luật lưu thông tiền tệ này phổ biến với mọi nền kinh tế hàng hóa.
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IV. QUY LUẬT GIÁ TRỊ

1. Nội dung của quy luật giá trị .

Quy luật giá trị là quy luật kinh tế cơ bản của sản xuất và trao đổi hàng hoá. Quy luật giá trị chi phối hoạt động của những người sản xuất và trao đổi hàng hoá.
- Phương phức vận động của quy luật giá trị: Là ở đâu có sản xuất và trao đổi hàng hoá thì ở đó có sự hoạt động của quy luật giá trị.

- Yêu cầu:

+ Quy luật giá trị đòi hỏi việc sản xuất và trao đổi hàng hoá phải dựa trên cơ sở hao phí LĐXH cần thiết. Điều đó có nghĩa là  những người sản xuất hàng hoá phải luôn tìm cách làm cho hao phí lao động cá biệt của mình phù hợp với LĐXH tất yếu để sản xuất ra hàng hoá, trong trao đổi phải theo nguyên tắc ngang giá.

+ Quy luật giá trị bắt buộc mọi người sản xuất và trao đổi hàng hoá phải tuân theo “mệnh lệnh” theo giá cả trên thị trường. Chỉ có thông qua sự vận động lên xuống của giá cả thị trường mới thấy được sự hoạt động của quy luật giá trị.

+ Giá cả của hàng hoá vận động lên xuống xoay xung quanh giá trị, nhưng tổng số giá cả bằng tổng số giá trị của hàng hoá.

 2. Tác dụng của quy luật giá trị.

Trong nền sản xuất hàng hoá, quy luật giá trị có ba tác dụng sau:

a. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa 

Người sản xuất sẽ mở rộng sản xuất những mặt hàng giá cao, lãi nhiều, bán chạy. Mặt khác, những người sản xuất hàng hoá khác cũng có thể chuyển sang sản xuất mặt hàng này. Do đó, TLSX và sức lao động ở ngành này giảm đi, ở ngành khác lại có thể tăng lên.

Như vậy, quy luật giá trị điều tiết sản xuất thể hiện ở chỗ mọi người sản xuất phải căn cứ vào sự biến động của giá cả hàng hoá trên thị trường để quyết định sản xuất cái gì, sản xuất như thế nào, sản xuất cho ai, để đáp ứng nhu cầu của xã hội. quy luật giá trị điều tiết lưu thông hàng hoá từ nơi có giá cả thấp sang nơi có giá cả cao, do đó góp phần làm cho hàng hoá giữa các vùng có sự cân bằng nhất định.

b. Kích thích cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, tăng NSLĐ, hạ giá thành sản phẩm lực lượng sản xuất xã hội phát triển nhanh.

Theo yêu cầu của quy luật giá trị, để có nhiều lãi mọi người sản xuất hàng hoá đều phải tìm mọi cách hạ thấp nhất giá trị cá biệt hàng hoá của mình so với giá trị xã hội. Muốn vậy, họ phải thường xuyên cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, nâng cao tay nghề, áp dụng những thành tựu KHKT – công nghệ  mới thực hành tiết kiệm. Mọi người sản xuất đều làm như vậy, kết quả là NSLĐ tăng nhanh, lực lượng sản xuất  của xã hội phát triển, hàng hoá được sản xuất ra ngày càng nhanh, nhiều, rẻ và tốt hơn.

c. Thực hiện sự lựa chọn tự nhiên và phân hoá những người sản xuất thành kẻ giàu, người nghèo.

Dưới tác động của quy luật giá trị, những người có điều kiện sản xuất thuận lợi, vốn lớn, có trình độ quản lý kinh doanh, trang bị kỹ thuật tốt, sản xuất ra hàng hoá có hao phí lao động cá biệt thấp hơn giá trị xã hội sẽ thắng thế trong cạnh tranh phát tài và trở lên giàu có. Ngược lại, những người không có hoặc không đạt được những điều kiện trên, hoặc gặp rủi ro sẽ bị phá sản nghèo khổ.

Đây chính là một trong những nguyên  nhân làm xuất hiện QHSX TBCN, cơ sở ra đời của CNTB.

Vậy: Quy luật giá trị vừa có tác động tích cực vừa có tác động tiêu cực. Do đó, cùng với  việc thúc đẩy SXHH phát triển, Nhà nước cần có những biện pháp để phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực của nó, đặc biệt trong điều kiện phát triển nền KTHH nhiều thành phần theo định hướng XHCN ở nước ta hiện nay.

V. CẠNH TRANH VÀ QUAN HỆ CUNG CẦU

1. Cạnh tranh trong nền sản xuất hàng hoá (SXHH)

- Khái niệm.

Là sự ganh đua về kinh tế giữa những chủ thể trong nền sản xuất hàng hoá nhằm giành giật những điều kiện thuận lợi trong sản xuất, tiêu thụ hoặc tiêu dùng hàng hoá để từ đó thu được nhiều lợi nhuận nhất cho mình.

Quy luật cạnh tranh bắt nguồn sự khác nhau về điều kiện sản xuất của những người sản xuất và tiêu thụ hàng hoá như: trình độ  trang bị kỹ thuật, chuyên môn, điều kiện nguyên vật liệu, tổ chức quản lý môi trường sản xuất  và tiêu thụ hàng hoá… có ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí sản xuất, giá trị hàng hoá lại thường xuyên biến động, do đó cạnh tranh diễn ra không ngừng và mang tính khách quan.

-  Một số loại cạnh tranh.

 + Cạnh tranh giữa những người sản xuất, tiêu dùng.

Ví dụ: Người sản xuất muốn bán được hàng hoá với giá cao, người tiêu dùng lại muốn được hàng hoá rẻ.

+ Cạnh tranh giữa người tiêu dùng với người tiêu dùng mua được hàng hoá rẻ hơn chất lượng hơn.

+ Cạnh tranh giữa người sản xuất với người sản xuất, giành giật những điều kiện thuận lợi trong sản xuất.

Ví dụ: Giành giật thị trường tiêu thụ có thể dùng biện pháp cạnh tranh giá cả như hàng hoá, cạnh tranh phi giá cả như dùng thông tin quảng cáo...

+ Cạnh tranh giá cả và cạnh tranh phi giá cả...

- Vai trò:

+ Cạnh tranh là cơ chế điều chỉnh linh hoạt sản xuất xã hội và do đó làm cho sự phân bố các nguồn lực một cách tối ưu. Mực đích hoạt động các doanh nghiệp là lợi nhuận tối đa, do đó họ sẽ đầu tư vào nơi có lợi nhuận cao, tức là các nguồn lực kinh tế của xã hội sẽ được chuyển đến nơi mà chúng ta được sử dụng với hiệu quả cao nhất.

+ Cạnh tranh góp phần tạo nên cơ sở cho sự phân phối thu nhập lần đầu. Người sản xuất nào có năng suất chất lượng, hiệu quả cao sẽ có thu nhập cao; đồng thời thông qua cạnh tranh nhu cầu của người tiêu dùng được đáp ứng. 

+ Cạnh tranh là một trong những động lực mạnh mẽ nhất, thúc đẩy sản xuất phát triển. Nó buộc người sản xuất phải thường xuyên tích cực, năng động, nhạy bén, tăng cường cải tiến kỹ thuật, công nghệ, phương pháp tổ chức quản lý, thực hành tiết kiệm… để đạt hiệu quả sản xuất kinh doanh cao, nhờ đó mà xã hội phát triển. Đó chính là cạnh tranh lành mạnh.

Thực tế cho thấy ở đâu thiếu cạnh tranh hoặc có biểu hiện độc quyền thì ở đó thường bảo thủ, trì trệ, kém phát triển. Do vậy nhà nước cần tạo điều kiện duy trì và thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh nhằm chống lại tình trạng độc quyền, bảo thủ, trì trệ, đào thải lạc hậu, bình tuyển các tiến bộ.

Bên cạnh những mặt tích cực, cạnh tranh cũng gây ra những hậu quả phân hoá giàu nghèo, làm phá sản những người sản xuất gặp nhiều khó khăn về trình độ công nghệ thấp, vốn ít, gặp rủi ro, tai nạn bất ngờ. Đòi hỏi phải có sự quản lý, khắc phục của nhà nước bằng pháp luật và các chính sách kinh tế xã hội.

Trong nền kinh tế thị trường, cạnh tranh vừa là điều kiện và môi trường, vừa là thử thách nghiệt ngã đối với các chủ thể kinh tế. Vì vậy để tồn tại và phát triển các doanh nhiệp phải luôn chuẩn bị sẵn sàng và khả năng cạnh tranh thắng lợi. Nhà nước cần có những biện pháp ngăn chặn những biểu hiện của cạnh tranh không lành mạnh.

2. Quan hệ cung - cầu

Trong nền kinh tế thị trường, cung- cầu là những lực lượng hoạt động trên thị trường.

- Cung: là tổng số hàng hoá có ở thị trường hoặc có khả năng thực tế cung cấp cho thị trường.

 Cung biểu hiện kết quả sản xuất dưới hình thức hàng hoá. Như vậy, cung do sản xuất quyết định, nhưng cung không phải lúc nào cũng đồng nhất với sản xuất. Bởi vì, những sản phẩm sản xuất để tự tiêu dùng, hoặc không có khả năng đưa đến thị trường, hoặc người bán không muốn bán vì giá quá rẻ thì không có cung- không được gọi là cung. Lượng cung phụ thuộc chủ yếu vào số lượng, chất lượng các yếu tố sản xuất, chi phí sản xuất, giá cả thị trường, trong đó giá cả là yếu tố có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

- Cầu: là nhu cầu có khả năng thanh toán. Hay là số lượng hàng hoá dịch vụ mà người mua có khả năng mua và sẵn sàng mua ở các mức giá khác nhau trong một thời gian nhất định.

Quy mô của cầu phụ thuộc vào các nhân tố chủ yếu như: thu nhập, sức mua của đồng tiền, giá cả hàng hoá, lãi suất, thị hiếu của người tiêu dùng trong đó giá cả là yếu tố có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

- Mối quan hệ cung cầu:

Giữa cung - cầu tồn tại mối quan hệ biện chứng, sự tác động giữa chúng hình thành nên giá cả cân bằng hay giá cả thị trường, giá cả đó không thể đạt được ngay, mà phải trải qua một thời gian dao động quanh vị trí cân bằng. Đó là thực chất của lý thuyết cung- cầu.

- Tương quan cung - cầu có những chức năng sau đây:

+ Tương quan cung - cầu chỉ rõ sản xuất xã hội được phát triển cân đối đến mức độ nào. Bất kỳ một sự mất cân đối nào trong sản xuất đều được phản ánh vào trong tương quan giữa cung và cầu.

+ Tương quan giữa cung và cầu điều chỉnh giá cả trên thị trường chính xác hơn là điều chỉnh độ chênh lệch giữa giá cả thị trường với giá trị thị trường. Sự biến đổi của tương quan cung và cầu sẽ dẫn đến sự lên xuống của giá cả thị trường, ngược lại giá cả cũng ảnh hưởng ngược lại giữa cung và cầu. Cầu biến đổi ngược chiều với giá cả thị trường và cùng chiều với mức thu nhập còn cung biến đổi ngược chiều với giá cả đầu ra, nhưng cũng biến đổi ngược chiều với giá cả đầu vào.

+ Khi hướng tới trạng thái cân bằng, cung và cầu tạo khả nănng khôi phục những cân đối đã bị phá hoại trong nền kinh tế.

Tuy nhiên, sự cân bằng cung cầu là tạm thời, sự không cân bằng giữa cung và cầu là thường xuyên. Vì cung và cầu vốn chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố, mà các nhân tố này luôn biến đổi, nên cung và cầu thường xuyên là không cân bằng. Chính điều này đã tạo nên quá trình tác động lẫn nhau giữa cung và cầu, giá cả; quá trình này dã đưa đến sự cân bằng tạm thời giữa cung và cầu. Như vậy, trạng thái cân bằng giữa cung và cầu là do quá trình mất cân bằng hình thành.

+ Cung và cầu đảm bảo mối liên hệ giữa khâu đầu và khâu cuối của quá trình tái sản xuất, tức là mối quan hệ giữa sản xuất và tiêu dùng; đồng thời quan hệ cung và cầu còn biểu hiện quan hệ về lợi ích giữa người sản xuất và người tiêu dùng, giữa người bán và người mua.

(*) Ý nghĩa của việc nghiên cứu cung- cầu đối với vai trò điều tiết kinh tế của Nhà nước:

Nhà nước thông qua các chính sách và công cụ kinh tế vĩ mô tác động vào tổng cung, tổng cầu để hướng nền kinh tế vào những mục tiêu xác định. Mặt khác thông qua tác động vào cung – cầu, Nhà nước sẽ điều tiết, bình ổn giá cả, đảm bảo lợi ích cho người sản xuất và người tiêu dùng, thực hiện công bằng xã hội, đảm bảo các cân đối của nền kinh tế.

VI. SỰ RA ĐỜI CỦA PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA 

1. Điều kiện ra đời của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa
 - Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa nảy sinh từ trong lòng phương thức sản xuất phong kiến nhưng nó chỉ thực sự xuất hiện khi nó có đủ 2 điều kiện sau:

+ Phải tập trung một khối lượng tiền tệ tương đối lớn vào trong tay một số người, lượng tiền này đủ để bảo đảm cho họ mua tư liệu sản xuất xây dựng xí nghiệp và thuê mướn công nhân.

+ Phải có những người tự do nhưng không có tư liệu sản xuất , buộc phải mạng sức lao động của mình ra bán kiếm sống.

2. Quá trình chuyển kinh tế hàng hóa giản đơn lên kinh tế tư bản chủ nghĩa 

- Sản xuất hàng hóa giản đơn là sản xuất hàng hóa của những người nông dân, thợ thủ công dựa trên cơ sở tư hữu nhỏ về tư liệu sản xuất và lao động của chính họ. Sản xuất hàng hóa giản đơn phát triển và tồn tại xen kẽ với nền kinh tế tự nhiên trong xã hội phong kiến. Sự phát triển của nó đến trình độ nhất định sẽ tự phát dẫn đến sự ra đời của nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa.

- Quá trình chuyển nền kinh tế hàng hóa giản đơn lên kinh tế tư bản chủ nghĩa bắt đầu ở nước Anh ( thế kỷ XV đến giữa thế kỷ XVII). Đây cũng chính là thời kỳ quá độ chuyển từ hàng hóa nhỏ lên sản xuất lớn tư bản chủ nghĩa.

- Các bước chuyển kinh tế hàng hóa giản đơn lên kinh tế tư bản chủ nghĩa:

+ Tiến hành cuộc cách mạng trong nông nghiệp, hình thành những vùng nông nghiệp chuyên canh tập trung quy mô lớn tạo ra thị trường cho công nghiệp hóa tư bản chủ nghĩa.

+ Tiến hành cách mạng trong lực lượng lao động, hình thành lao động chuyên môn hóa tạo tiền đề cho sự ra đời của đại công nghiệp tư bản chủ nghĩa, nâng cao năng suất lao động, phát triển các loại thị trường.

+ Chuyển từ hình thức tư hữu nhỏ sang hình thức tư hữu lớn tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất.

+ Nhà nước có vai trò tích cực trong quá trình chuyển biến nền kinh tế. Đó là vai trò "bà đỡ" cho sự ra đời nền kinh tế tư bản chủ nghĩa bằng việc đưa ra các chính sách đẩy mạnh quá trình tích lũy nguyên thủy của tư bản.     

*Thảo luận: Hoạt động của quy luật giá trị và quy luật cung - cầu trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Câu hỏi ôn tập

1. Phân tích các điều kiện ra đời và những đặc trưng cơ bản của SXHH.

2. Phân tích các thuộc tính của hàng hoá và quy luật giá trị trong nền sản xuất hàng hoá.

3. Trình bày vai trò của cạnh tranh, quan hệ cung cầu trong nền SXHH.

PHẦN THỨ NHẤT

PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA

Chương IV 

SẢN XUẤT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ – QUY LUẬT KINH TẾ TUYỆT ĐỐI CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN.

(5 tiết lý thuyết + 2 tiết thảo luận)

* Mục đích yêu cầu.


Làm rõ, quá trình chuyển hoá tiền thành tư bản và quá trình sản xuất giá trị thặng trong nhà nước TBCN.

I. SỰ CHUYỀN HOÁ TIỀN THÀNH TƯ BẢN.

1. Công thức chung của tư bản

- Mọi tư bản trước hết được biểu hiện dưới một hình thái tiền nhất định, nhưng bản thân tiền chưa phải là tư bản. Tiền chỉ trở thành tư bản khi nó đạt tới mức đủ được sử dụng để bóc lột lao động của người khác, được đưa vào lưu thông vận động mang lại thu nhập không lao động cho người chủ tiền tệ.

Với tư cách là tiền thông thường hay tiền trong lưu thông hàng hoá giản đơn vận động theo công thức :  H – T – H’ (Hàng – Tiền – Hàng).

 Với tư cách là TB hay tiền trong nền sản xuất TBCN vận động theo công thức:

T – H – T’

- Điểm giống nhau của hai công thức:

+ Đều được cấu thành bởi hai yếu tố hàng và tiền.
+ Đều chứa đựng hai hành vi đối lập nhau là mua và bán.

+ Biểu hiện quan hệ kinh tế giữa người mua và người bán.

- Điểm khác nhau của hai công thức:

 H – T – H’: Bắt đầu bằng hành vi bán; kết thúc bằng hành vi mua, điểm xuất phát và điểm kết thúc đều là hàng hoá, tiền chỉ đóng vai trò trung gian, mục đích là giá trị sử dụng.

 T – H – T’: Bắt đầu bằng mua và kết thúc bằng bán, điểm xuất phát và điểm kết thúc đều là tiền, hàng hoá chỉ đóng vai trò trung gian, mục đích của lưu thông TB là giá trị và giá trị lớn hơn.

Tư bản vận động theo công thức:

T – H – T’  trong đó T’ = T + t  (t là số tiền trội hơn). Được gọi là giá trị thặng dư và kí hiệu là m.

Còn số tiền ứng ra ban đầu với mục đích thu được giá trị thặng dư trở thành TB.

Vậy: Tiền chỉ biến thành TB khi được dùng để mang lại giá trị thặng dư  cho nhà TB.

 T – H – T’ được gọi là công thức chung của TB, vì mọi TB đều vận động như vậy nhằm mục đích mang lại giá trị thặng dư .

2. Mâu thuẫn của công thức chung TB

- Lý luận giá trị khẳng định: Giá trị hàng hoá là LĐXH kết tinh trong hàng hoá, nghĩa là giá trị được tạo ra trong lĩnh vực sản xuất. Nhưng mới nhìn vào công thức   T – H – T’  người ta có cảm giác giá trị thặng dư được tạo ra trong lưu thông. Có phải lưu thông tạo ra giá trị thặng dư hay không? 

+ Trường hợp trao đổi ngang giá:

Nếu hàng hóa được trao đổi ngang giá, thì chỉ có sự thay dổi hình thái của giá trị, từ tiền thành hàng và từ hàng thành tiền, còn tổng giá trị cũng như phần giá trị nằm trong tay mỗi bên tham gia trao đổi trước sau vẫn không thay đổi. Tuy nhiên, về mặt giá trị sử dụng, thì cả hai bên trao đổi dều có lợi.

+ Trường hợp trao đổi không ngang giá:

Nếu hàng hóa được bán cao hơn giá trị, thì số lời anh ta nhận được khi là người bán cũng chính là số tiền anh ta sẽ mất khi là người mua, cuối cùng anh ta không được lợi thêm gì cả. Còn nếu mua hàng hóa thấp hơn giá trị, thì tình hình cũng tương tự như trên. Số lời anh ta nhận dược khi là người mua và sẽ mất đi khi là người bán. Giả định có một số người nhờ mánh khóe mà chuyên mua rẻ bán đắt, thì như Mác nói, điều đó chỉ có thể giải thích được sự làm giàu của những thương nhân cá biệt chứ không thể giải thích được sự làm giàu của toàn bộ giai cấp các nhà tư bản. Bởi vì tổng số giá trị trước lúc trao đổi cũng như trong và sau khi trao đổi không thay đổi, mà chỉ có phần giá trị nằm trong tay mỗi bên trao đổi là thay đổi.

Như vậy: Nếu người ta trao đổi những vật ngang giá, thì không sinh ra giá trị thặng dư và nếu người ta trao đổi những vật không ngang giá thì cũng không sinh ra giá trị thặng dư. Lưu thông không tạo ra giá trị mới. Nhưng nếu người có tiền không tiếp xúc gì với lưu thông, tức là đứng ngoài lưu thông, thì cũng không thể làm cho tiền của mình tự lớn lên được.

" Vậy là tư bản không thể xuất hiện từ lưu thông và cũng không thể xuất hiện ngoài lưu thông. Nó phải xuất hiện trong lưu thông và đồng thời không phải trong lưu thông". Đó là mâu thuẫn của công thức chung tư bản.

 Để giải quyết mâu thuẫn này, nhà TB tìm được trên thị trường một hàng hoá có khả năng tạo ra giá trị mới lớn hơn giá trị của bản thân nó. Thứ hàng hoá đó chính là hàng hoá sức lao động.

3. Hàng hoá sức lao động

a. Sức lao động và những điều kiện biến sức lao động thành hàng hoá.

- Sức lao động (SLĐ) là toàn bộ những năng lực (thể lực và trí lực) tồn tại trong một con người và được người đó được sử dụng vào sản xuất.

- Trong mọi xã hội, sức lao động đều là yếu tố của sản xuất, nhưng sức lao động chỉ trở thành hàng hoá khi có hai điều kiện sau đây:

+ Người lao động là người phải được tự do về thân thể của mình, phải có khả năng chi phối sức lao động ấy và chỉ bán sức lao động đó trong một thời gian nhất định.

+ Người lao động không có TLSX cần thiết để tự mình thực hiện lao động và cũng không có của cải gì khác, muốn sống chỉ còn cách bán sức lao động cho người khác sử dụng.

(*) Việc sức lao động trở thành hàng hoá đánh dấu một bước ngoặt cách mạng trong phương thức kết hợp người lao động với TLSX, là một bước tiến lịch sử so với chế độ nô lệ và phong kiến. Sự bình đẳng về hình thức giữa người sở hữu sức lao động với người sở hữu tư bản che đậy bản chất của CNTB – chế độ được xây dựng trên sự đối kháng lợi ích kinh tế giữa tư bản và lao động.

b. Hai thuộc tính hàng hoá sức lao động

- Giá trị của hàng hoá sức lao động: cũng là lượng LĐXHCT để sản xuất và tái sản xuất ra nó. Nhưng sức lao động là năng lực tồn tại trong cơ thể con người sống. Muốn sản xuất được năng lực đó công nhân  phải tiêu dùng một số TLSH nhất định như thức ăn, quần áo, nhà ở,và các phương tiện đi lại... Do đó giá trị của hàng hoá sức lao động được quyết định bởi toàn bộ giá trị các TLSH vật chất và tinh thần cần thiết để duy trì cuộc sống bình thường của người công nhân, gia đình anh ta và những chi phí để đào tạo công nhân đạt được trình độ nghề nghiệp nhất định.

+ Giá trị hàng hoá sức lao động có tính chất đặc biệt biểu hiện ở chỗ nó bao gồm cả yếu tố tinh thần và lịch sử. Điều đó có nghĩa là ngoài những nhu cầu về vật chất, người công nhân còn có những nhu cầu về tinh thần, văn hóa ...Những nhu cầu đó phụ thuộc vào điều kiện cụ thể của từng nước như: trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, phong tục tập quán đã hình thành trong xã hội, lịch sử hình thành giai cấp công nhân, điều kiện khí hậu...

+ Những bộ phận hợp thành giá trị hàng hóa sức lao động:

Một là, giá trị những tư liệu sinh hoạt về vật chất và tinh thần cần thiết để tái sản xuất ra sức lao động, duy trì đời sống của công nhân.

Hai là, phí tổn đào tạo công nhân.

Ba là, giá trị của những tư liệu sinh hoạt vật chất và tinh thần cần thiết cho con cái của người công nhân.

+ Hai nhân tố tác động đối lập nhau dẫn đến sự biến đổi của giá trị sức lao động:

Một mặt sự tăng nhu cầu trung bình của xã hội về hàng hóa và dịch vụ, về học tập và trình độ lành nghề đã làm tăng giá trị sức lao động.

Mặt khác, sự tăng năng suất lao động xã hội cũng làm giảm giá trị sức lao động.

* Trong điều kiện của chủ nghĩa tư bản ngày nay, dưới sự tác động của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ, sự khác biệt của công nhân về trình độ lành nghề, sự phức tạp của lao động và mức độ sử dụng trí óc của họ tăng lên. Tất cả những điều đó không thể ảnh hưởng đến giá trị sức lao động, không thể dẫn đến sự khác biệt của giá trị sức lao động theo ngành và theo lĩnh vực của nền kinh tế, nhưng chúng bị che lấp đằng sau đại lượng trung bình của giá trị sức lao động.   

- Giá trị sử dụng của hàng hoá sức lao động: Nhằm thoả mãn nhu cầu của người mua để sử dụng vào quá trình lao động. Nhưng khác với hàng hoá thông thường là: nó tiềm ẩn trong con người sống, khi tiêu dùng, tức là trong quá trình lao động, sức lao động của công nhân tạo ra được lượng giá trị mới lớn hơn giá trị bản thân sức lao động. Đây chính là đặc điểm riêng có của giá trị sử dụng của hàng hoá sức lao động. Nó là chìa khoá để giải quyết mâu thuẫn trong công thức chung TB.

II. SẢN XUẤT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ.
1. Quá trình sản xuất giá trị thặng dư (m).

a. Mục đích đặc điểm của sản xuất hàng hoá TBCN.
- Mục đích.

Quá trình nhà tư bản tiêu dùng hàng hoá sức lao động và tư liệu sản xuất để sản xuất giá trị thặng dư. 

Vậy, quá trình sản xuất tư bản chủ nghĩa là sự thống nhất giữa quá trình sản xuất ra giá trị sử dụng và quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư. Mác viết: "Với tư cách là sự thống nhất giữa quá trình lao động và quá trình tạo ra giá trị thì quá trình sản xuất là một quá trình sản xuất hàng hóa; với tư cách là sự thống nhất giữa quá trình lao động và quá trình làm tăng giá trị thì quá trình sản xuất là một quá trình sản xuất tư bản chủ nghĩa, là hình thái tư bản chủ nghĩa của nền sản xuất hàng hóa".

- Đặc điểm.

+ Công nhân phải làm việc dưới sự kiểm soát của nhà tư bản.

+ Sản phẩm làm ra thuộc sở hữu của nhà tư bản.

b. Quá trình sản xuất giá trị thặng dư.

Nghiên cứu quá trình sản xuất trong xí nghiệp TBCN, ta cần giả định:

- Nhà tư bản mua tư liệu sản xuất và sức lao động đúng giá trị .

- Khấu hao máy móc vật tư là đúng tiêu chuẩn kỹ thuật .

- NSLĐ ở một trình độ nhất định .

Ví dụ: Để sản xuất sợi, một nhà tư bản chi phí các yếu tố sản xuất:

- Mua 10 kg bông hết 10 USD.

- Mua sức lao động 1 ngày (8giờ): 3 USD.

- Hao mòn máy móc để chuyển 10 kg bông thành sợi: 2USD.

Giả sử trong 4h đầu của ngày công lao động:

- Bằng lao động cụ thể, người công nhân vận hành máy đã chuyển được 10 kg bông thành sợi có giá trị 10 USD.

- Bằng lao động trừu tượng, người công nhân đã tạo ra 1 giá trị mới là 3 USD; khấu hao máy móc là 2 USD.

Như vậy, giá trị của sợi 15 USD.

Quá trình lao động mà dừng lại ở đây thì nhà tư bản không có lợi gì và người công nhân không bị bóc lột. Theo giả định trên ngày lao động là 8h cho nên công nhân phải tiếp tục làm việc 4h nữa. Trong 4h sau nhà tư bản chỉ cần đầu tư thêm 10 kg bông hết 10 USD và hao mòn máy để chuyển 10 kg thành sợi là 2 USD. Quá trình lao động lại tiếp tục diễn ra và kết thúc quá trình này, người công nhân tạo ra được số lượng sản phẩm sợi có giá trị là 15 USD (tương đương với giá trị của số lượng sợi 4h lao động đầu).

Tóm lại: Trong cả ngày lao động (8h) người công nhân tạo ra sản phẩm sợi có giá trị là: 

- Giá trị của bông: 20 kg thành sợi là: 20 USD .

- Giá trị khấu hao máy móc 2 lần là: 4 USD .

- Giá trị mới do sức lao động của công nhân tạo ra trong ngày là: 6 USD .


Tổng cộng là: 30 USD.

Trong khi đó nhà tư bản chỉ đầu tư : 


20 kg có giá trị là 20 USD. 


Hao mòn máy móc 2 lần là : 4 USD 


Mua sức lao động là : 3 USD 


Tổng cộng là : 27 USD

So với số tư bản ứng trước (27 USD), sản phẩm sợi thu được có giá trị lớn hơn là 30 USD ( 30 USD – 27 USD ). Đó là giá trị thặng dư mà nhà tư bản thu được.

Vậy: Giá trị thặng dư là phần giá trị dôi ra ngoài giá trị hàng hoá sức lao động do người công nhân sáng tạo ra và bị nhà tư bản chiếm không. Quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư chỉ là quá trình tạo ra giá trị kéo dài quá cái điểm mà ở đó giá trị  sức lao động do nhà tư bản trả được hoàn lại bằng một vật ngang giá mới.

(*) Một số nhận xét từ quá trình sản xuất nói trên:

- Qua ví dụ trên ta thấy m được tạo ra trong quá trình sản xuất chứ không phải trong quá trình lưu thông. Nhưng nếu không có quá trình lưu thông (tức là nhà tư bản không mua được TLSX, sức lao động, hoặc không bán được hàng hoá đã sản xuất ra, thì cũng không thu được giá trị thặng dư). Như vậy ví dụ trên đã giải thích sự ra đời của giá trị thặng dư, còn sản xuất thì trực tiếp tạo ra giá trị thặng dư.

- Ngày lao động của công nhân trong xí nghiệp TBCN được chia làm hai phần, phần lao động cần thiết tạo ra lượng giá trị ngang bằng giá trị sức lao động của mình và phần lao động thặng dư  tạo ra giá trị thặng dư  cho nhà tư bản.

- Mục đích và động cơ trực tiếp của nhà tư bản là sản xuất giá trị thặng dư bằng cách bóc lột giai cấp công nhân. Nhưng trong điều kiện hiện nay, do sự phát triển của các công ty cổ phần, mà trong đó một bộ phận nhỏ công nhân cũng có cổ phiếu và trở thành cổ đông, đã xuất hiện quan niệm cho rằng không còn bóc lột giá trị thặng dư nữa, chủ nghĩa tư bản ngày nay đã thay đổi bản chất. Dựa vào đó một số học giả tư sản đưa ra thuyết " Chủ nghĩa tư bản nhân dân". Song, trên thực tế, công nhân chỉ có một số cổ phiếu không đáng kể, do đó họ chỉ là người sở hữu danh nghĩa không có vai trò chi phối doanh nghiệp, phần lớn lợi tức cổ phần vẫn nằm trong tay các nhà tư bản, thu nhập công nhân chủ yếu vẫn là tiền lương.

2. Bản chất tư bản. Tư bản bất biến và tư bản khả biến

a. Bản chất  tư bản

Tư bản là giá trị mang lại giá trị thặng dư. Đây là một định nghĩa rất chung về tư bản, nó bao gồm cả tư bản cổ xưa lẫn tư bản hiện đại. Nhưng sau khi nghiên cứu quá trình sản xuất giá trị thặng dư có thể định nghĩa chính xác tư bản là giá trị mang lại giá trị thặng dư bằng cách bóc lột công nhân làm thuê.

Như vậy, bản chất của tư bản là thể hiện quan hệ sản xuất xã hội mà giai cấp tư sản chiếm đoạt giá trị thặng dư do giai cấp công nhân sáng tạo ra. 

 b.Tư bản bất biến và tư bản khả biến.

- Tư bản bất biến.

Là một bộ phận tư bản dùng để mua TLSX (nhà xưởng, máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu, vật liệu phụ...) mà giá trị của nó được bảo tồn và chuyển nguyên vẹn vào sản phẩm. Tức là giá trị của nó không thay đổi về lượng trong quá trình sản xuất – kí hiệu là C.

- Tư bản khả biến.
Là một bộ phận tư bản dùng mua sức lao động mà trong quá trình sản xuất, do đặc điểm của tiêu dùng, hàng hoá sức lao động, không những nó tái sản xuất ra sức lao động mà còn sản xuất ra giá trị thặng dư. Tức là bộ phận này có sự thay đổi về lượng trong quá trình sản xuất. Kí hiệu là V.

Như vậy: Tư bản bất biến là điều kiện cần thiết không thể thiếu được để sản xuất giá trị thặng dư, còn tư bản khả biến có vai trò quyết định trong quá trình đó, vì nó là một bộ phận tư bản đã lớn lên.

3. Tỷ suất và khối lượng giá trị thặng dư.

a. Tỷ suất giá trị thặng dư: (ký hiệu là m’)

Sau khi vạch rõ bản chất bóc lột của chủ nghĩa tư bản, Mác đã nghiên cứu trình độ và quy mô của sự bóc lột, tức là nghiên cứu tỷ suất và khối lượng giá trị thặng dư.

Tỷ suất giá trị thặng dư là tỷ lệ phần trăm giữa số lượng giá trị thặng dư với TB khả biến (v) cần thiết để sản xuất ra giá trị thặng dư đó.
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Tỷ suất giá trị thặng dư còn có dạng: 




m’ =  
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Trong đó : t là thời gian lao động tất yếu .



     t’ là thời gian lao động thặng dư.

 m’ phản ánh sức bóc lột của nhà tư bản đối với công nhân. Nó chỉ rõ trong tổng số giá trị mới do sức LĐ tạo ra thì công nhân được hưởng bao nhiêu, nhà tư bản chiếm đoạt bao nhiêu. Cùng với sự phát triển của LLSX, KHKT, CNTB càng phát triển thì m’ ngày càng cao. Tỷ suất giá trị thặng dư nói lên trình độ bóc lột của nhà tư bản đối với công nhân làm thuê, nó chưa nói rõ quy mô bóc lột. Để phản ánh quy mô bóc lột, Mác đã sử dụng phạm trù khối lượng giá trị thặng dư.

b. Khối lượng giá trị thặng dư ( ký hiệu là M)

Là  tích số giữa tỷ suất giá trị thặng dư với tổng tư bản khả biến đã được sử dụng.




M = m’  x  V hoặc M =  
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Trong đó: V là tổng TB khả biến được sử dụng trong thời gian trên.

Như vậy, khối lượng giá trị thặng dư tỷ lệ thuận với tỷ suất giá trị thặng dư và tổng số TB khả biến. Do đó quy mô sản xuất của CNTB ngày càng phát triển thì khối lượng giá trị thặng dư càng lớn .

Nhà tư bản luôn chú ý nâng cao cả tỷ suất giá trị thặng dư và khối lượng  giá trị thặng dư.

4. Hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư 

Mục đích của nhà tư bản là sản xuất ra giá trị thặng dư tối đa, vì vậy, các nhà tư bnả dùng nhiều phương pháp để tăng tỷ suất và khối lượng giá trị thặng dư. Hai phương pháp để đạy được mục đích đó là sản xuất giá trị thặng dư tuỵêt đối và tương đối. 

 Giá trị thặng dư tuyệt đối, tương đối và siêu ngạch.

a. Sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối:

Là giá trị thặng dư thu được do kéo dài thời gian lao động vượt quá thời gian lao động tất yếu, trong khi năng suất lao động, giá trị sức lao động và thời gian lao động tất yếu không thay đổi.

Ví dụ: Ngày lao động là 8h – giả sử 4h là thời gian LĐCT và 4h là thời gian lao động.

                                4h                    4h
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Nếu nhà tư bản kéo dài ngày công lao động từ 8h đến 10h trong điều kiện  TGLĐCT giữ nguyên (4h) thì TGLĐ m sẽ tăng từ 4h lên 6h thì sẽ tạo ra nhiều giá trị thặng dư  hơn cho nhà tư  bản.

                                                 4h                   4h              2h
                          TGLĐCT

                                                        TGLĐ m : 6h

Việc kéo dài ngày công lao động không thể vượt quá giới hạn sinh lý của công nhân vì họ phải ăn ngủ, nghỉ ngơi, giải trí phục hồi sức khoẻ nên gặp phản kháng của giai cấp công nhân đòi giảm giờ làm. Vì lợi nhuận của bản thân, khi ngày công lao động không thể kéo dài thêm, nhà tư bản tìm cách tăng cường độ lao động của công nhân. Tăng cường độ lao động của công nhân về thực chất cũng tương tự như kéo dài ngày lao động. Vì vậy kéo dài thời gian lao động và tăng cường độ lao động là để sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối.

b. Sản xuất giá trị thặng dư tương đối:

Là giá trị thặng dư thu được do rút ngắn thời gian lao động tất yếu bằng cách nâng cao năng suất lao động để hạ thấp giá trị sức lao động, nhờ đó tăng thời gian lao động m lên ngày trong điều kiện độ dài ngày lao động, cường độ lao động vẫn như cũ.

Ví dụ: Ngày công lao động 8h (4h TGLĐCT và 4h TGLĐ thặng dư) khi áp dụng máy móc hiện đại, NSLĐ tăng thì TGLĐCT giảm từ 4h xuống 2h, TGLĐ thặng dư tăng từ 4h lên 6h.

                                 2h                 6h

                            TGLĐCT           TGLĐ m 

Để hạ thấp giá trị sức lao động thì phải giảm giá trị các TLSX và dịch vụ cần thiết cho người công dân. Muốn vậy phải tăng NSLĐXH trong các ngành sản xuất TLTD và các ngành sản xuất TLSX để trang bị cho ngành sản xuất ra các TLTD.

Để hạ thấp giá trị SLĐ thì phải giảm giá trị các TLSX và dịch vụ cần thiết cho người công nhân. Muốn vậy phải tăng năng suất lao động xã hội trong các nghành sản xuất TLTD và các nghành sản xuất TLSX để trang bị cho nghành sản xuất ra các TLTD.

* Hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư nói trên được các nhà tư bản sử dụng kết hợp với nhau để nâng cao trình độ bóc lột công nhân làm thuê trong quá trình phát triển của chủ nghĩa tư bản. Dưới chủ nghĩa tư bản, việc áp dụng máy móc không phải là giảm nhẹ cường độ lao động của công nhân, mà trái lại tạo điều kiện để tăng cường độ lao động. Ngày nay việc tự động hóa sản xuất làm cho cường độ lao động tăng lên, nhưng dưới hình thức mới, sự căng thẳng của thần kinh thay thế cho cường độ lao động cơ bắp. 

c. Giá trị thặng dư siêu ngạch:
Là phần giá trị thặng dư  thu được do áp dụng công nghệ mới sớm hơn các xí nghiệp khác làm cho giá trị cá biệt của hàng hoá thấp hơn giá trị của thị trường.

+ Giá trị thặng dư siêu ngạch chỉ là hiện tượng tạm thời trong từng xí nghiệp, nhưng trong phạm vi xã hội thì nó lại thường xuyên tồn tại.

+ Giá trị thặng dư siêu ngạch là động lực mạnh nhất để thúc đẩy các nhà  tư bản đổi mới công nghệ để tăng năng suất lao động cá biệt, đánh bại đối thủ của mình trong cạnh tranh. C.Mác gọi giá trị thặng dư siêu ngạch là hình thức biến tướng của giá trị thặng dư tương đối.

5. Sản xuất giá trị thặng dư - quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ nghĩa tư bản 

- Nội dung:  

Mỗi phương thức sản xuất bao giờ cũng tồn tại một quy luật kinh tế phản ánh mặt bản chất nhất của phương thức sản xuất đó, đóng vai trò quyết định trong hệ thống các luật kinh tế gọi là quy luật kinh tế cơ bản.

Trong phương thức sản xuất TBCN, sản xuất giá trị thặng dư là quy luật kinh tế cơ bản. C.Mác chỉ rõ “Sản xuất giá trị thặng dư là quy luật tuyệt đối của phương thức sản xuất này”. Giá trị thặng dư phản ánh đầy đủ nhất bản chất bóc lột của CNTB. Quy luật m đã vạch rõ mục đích của nền sản xuất TBCN và phương tiện để đạt tới mục đích đó.

+ Mục đích nền sản xuất TBCN: là giá trị thặng dư  càng nhiều càng tốt.

+ Phương tiện và thủ đoạn để có nhiều giá trị thặng dư: nhà TB tăng cường bóc lột công nhân làm thuê trên cơ sở mở rộng sản xuất, phát triển kĩ thuật, tăng cường độ lao động và kéo dài ngày công lao động.

Như vậy: Sản xuất giá trị thặng dư là quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ nghĩa tư bản. Nội dung của quy luật giá trị thặng dư là tạo ra ngày càng  nhiều giá trị thặng dư cho nhà tư bản bằng cách tăng cường bóc lột lao động làm thuê của công nhân. Quy luật giá trị thặng dư ra đời vả tồn tại cùng với sự ra đời và tồn tại của chủ nghĩa tư bản. Nó quyết định các mặt chủ yếu của chủ nghĩa tư bản. Nó là động lực vận động, phát triển của chủ nghĩa tư bản, đồng thưòi nó cũng làm cho mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản, đặc biệt là mâu thuẫn cơ bản của chủ nghĩa tư bản ngày càng sâu sắc, đưa đến sự thay thế tất yếu của chủ nghĩa tư bản bằng một xã hội cao hơn.

- Chủ nghĩa tư bản ngày nay đã có những điều chỉnh nhất định về hình thức sở hữu, phân phối, quản lý để thích nghi với điều kiện mới, nhưng sự thống trị của chủ nghĩa tư bản vẫn tồn tại nguyên vẹn, bản chất của chủ nghĩa tư bản vẫn không thay đổi. Nhà nước tư sản hiện nay tuy có tăng cường can thiệp vào đời sống kinh tế - xã hội, nhưng về cơ bản nó vẫn là bộ máy thống trị của giai cấp tư sản.

- Những đặc điểm của sản xuất giá trị thặng dư trong điều kiện hiện nay:

+ Do kỹ thuật và công nghệ hiện đại được áp dụng rộng rãi nên khối lượng giá trị thặng dư được tạo ra chủ yếu nhờ vào tăng năng suất lao động. Việc tăng năng suất lao động do áp dụng kỹ thuật và công nghệ hiện đại có đặc điểm là chi phí lao động sống trong một đơn vị sản phẩm giảm nhanh, vì máy móc hiện đại thay thế được nhiều lao động sống hơn.

+ Cơ cấu lao động xã hội ở các nước tư bnả phát triển hiện nay có sự biến đổi lớn. Do áp dụng rộng rãi kỹ thuật và công nghệ hiện đại nên lao động phức tạp, lao động trí tuệ tăng lên và thay thế lao động giản đơn, lao động cơ bắp. Do đó lao động trí tuệ, lao động có trình độ kỹ thuật cao ngày càng có vai trò quyết định trong việc sản xuất ra giá trị thặng dư. Chính nhờ sử dụng lực lượng lao động ngày nay mà tỷ suất và khối lượng giá trị thặng dư đã tăng lên rất nhiều.

+ Sự bóc lột của các nước tư bản chủ nghĩa phát triển trên phạm vi quốc tế ngày càng được mở rộng dưới nhiều hình thức: xuất khẩu tư bản và hàng hóa, trao đổi không ngang giá... lợi nhuận siêu ngạch mà các nước tư bản chủ nghĩa phát triển bòn rút từ các nước kém phát triển trong mấy chục năm qua đã tăng lên gấp nhiều lần. Sự tách biệt giữa những nước giàu và nghèo ngày càng tăng và đang trở thành mâu thuẫn nổi bật trong thời đại ngày nay. Các nước tư bản chủ nghĩa đã bòn rút chất xám, hủy hoại môi sinh, cũng như cội rễ đời sống văn hóa của các nước lạc hậu, chậm phát triển.

III . TIỀN CÔNG TRONG CNTB.

1. Bản chất kinh tế của tiền công:

- Ở bề ngoài của đời sống xã hội tư bản, công nhân làm việc cho nhà tư bản một thời gian nhất định, sản xuất ra một lượng hàng hóa hay hoàn thành một số công việc nào đó thì nhà tư bản trả cho một sô tiền nhất định gọi là tiền công. Hiện tượng đó làm người ta lầm tưởng rằng tiền công là giá cả của lao động. Sự thật tiền công không phải là giá trị hay giá cả của lao động, vì lao động không phải là hàng hóa. Sở dĩ như vậy là vì:

+ Nếu lao động là hàng hóa, thì nó phải có trước, phải được vật hóa trong một hình thức cụ thể nào đó. Tiền đề để cho lao động vật hóa được là phải có tư liệu sản xuất. Nhưng nếu người lao động có tư liệu sản xuất, thì họ sẽ bán hàng hóa do mình sản xuất ra, chứ không bán "lao động".

+ Việc thừa nhận lao động là hàng hóa dẫn tới một trong hai mâu thuẫn về lý luận sau đây:

Thứ nhất: Nếu lao động là hàng hóa và nó được trao đổi ngang giá, thì nhà tư bản không thu được lợi nhuận; điều nay phủ nhận sự tồn tại thức tế của quy luật giá trị thặng dư trong chủ nghĩa tư bản.

Thứ hai: Nếu " hàng hóa lao động " được trao đổi không ngang giá để có giá trị thặng dư cho nhà tư bản, thì phủ nhận quy luật giá trị.

+ Nếu lao động là hàng hóa, thì hàng hóa đó cũng phải có giá trị. Nhưng lao động là thực thể và là thước đo nội tại của giá trị, nhưng bnả thân lao động thì không có giá trị. Vì thế lao động không phải là hàng hóa, cái mà công nhân bán cho nhà tư bản chính là sức lao động. Do đó tiền công mà nhà tư bản trả cho công nhân là giá cả của sức lao động. 

Vậy bản chất tiền công trong chủ nghĩa tư bản là biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hoá sức lao động là giá cả của hàng hoá sức lao động.

Chú ý: Cái mà nhà tư bản mua của công nhân không phải là lao động, mà là sức lao động, tiền công không phải là giá trị hay giá cả của lao động mà chỉ là giá trị hay giá cả của hàng hoá sức lao động.

- Tiền công đã chia đậy mọi dấu vết của sự phân chia ngày lao động thành thời gian lao động tất yếu và thời gian lao động thặng dư thành lao động được trả công và lao động không được trả công, do đó tiền công che đậy bản chất bóc lột của chủ nghĩa tư bản.

2. Hình thức tiền công cơ bản:

- Tiền công được tính theo thời gian: Là hình thức tiền công tính theo thời gian lao động của công nhân dài hay ngắn (giờ, ngày, tuần, tháng).

- Tiền công tính theo sản phẩm: là hình thức tiền công tính theo số lượng sản phẩm đã làm ra hoặc số lượng công việc đã hoàn thành trong một thời gian nhất định.

3. Tiền công danh nghĩa và tiền công thực tế.

- Tiền công danh nghĩa: là số tiền mà người công nhân nhận được do bán sức lao động của mình cho nhà tư bản .

- Tiền công thực tế: là tiền công được biểu hiện bằng số lượng hàng hoá TLTD và dịch vụ mà người công nhân mua được bằng tiền công danh nghĩa của mình.

IV . TÍCH LUỸ TƯ BẢN
1. Thực chất và động cơ của tích luỹ TB

Để hiểu rõ thực chất tích luỹ tư bản phải phân tích quá trình TSX TBCN.

- Tái sản xuất là tất yếu khách quan của xã hội loài người. Tái sản xuất có hai hình thức chủ yếu là tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng.

Dưới CNTB, muốn tái sản xuất mở rộng nhà tư bản phải sử dụng một phần giá trị thặng dư để tăng thêm TB ứng trước.

Sự chuyển hoá một phần giá trị thặng dư trở lại thành tư bản gọi là tích luỹ tư bản. Việc phân tích qua trình sản xuất giá trị thặng dư đã chỉ ra nguồn gốc của giá trị thặng dư là lao động không được trả công của người công nhân làm thuê sáng tạo ra.

Như vậy: Nguồn gốc tích luỹ tư bản là giá trị thặng dư, là lao động của công nhân bị nhà tư bản chiếm không. Nói cách khác toàn bộ của cải của giai cấp tư sản đều do lao động của giai cấp công nhân tạo ra.

VD : Một nhà TB có quy mô TB ban đầu là 10.000 USD, với m’ = 100% sẽ thực hiện với quy mô tích luỹ như sau: (với 
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Tích luỹ 1000

Năm thứ nhất 8000 C + 2000 V  + 2000 m            

                                                                      Tiêu dùng cá nhân 1000 








      Tích luỹ 1100

Năm thứ hai 8800 C + 2200 V + 2200 m 

....... 





     Tiêu dùng 1100                                

Tích luỹ TB là tất yếu khách quan, do quy luật kinh tế cơ bản, quy luật và cạnh tranh... của phương thức sản xuất TBCN quy định.

- Những kết luận vạch rõ bản chất bóc lột của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa khi nghiên cứu tích lũy và tái sản xuất mở rộng:

+ Nguồn gốc duy nhất của tư bản tích lũy là giá trị thặng dư và tư bản tích lũy chiếm tỷ lệ ngày càng lớn trong toàn bộ tư bản. Mác nói: tư bản ứng trước chỉ là một giọt nước trong dòng sông cảu tích lũy mà thôi.

+ Quá trình tích lũy đã làm cho quyền sở hữu trong nền kinh tế hàng hóa biến thành quyền chiếm đoạt tư bản chủ nghĩa. Động cơ thúc đẩy tích lũy và tái sản xuất  mở rộng là quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ nghĩa tư bản - quy luật giá trị thặng dư. Mặt khác, cạnh tranh buộc các nhà tư bản phải không ngừng làm cho tư bnả của mình tăng lên bằng cách tăng nhanh tư bản tích lũy.

2. Những nhân tố ảnh hưởng đến quy mô tích luỹ.

- Với khối lượng giá trị thặng dư nhất định thì quy mô tích luỹ TB phụ thuộc vào tỷ lệ phân chia giữa tích luỹ kinh tế tiêu dùng.

- Nếu tỷ lệ giữa tích luỹ và tiêu dùng đã được xác định thì quy mô tích luỹ TB phụ thuộc vào khối lượng giá trị thặng dư. Có bốn nhân tố ảnh hưởng đến khối lượng  giá trị thặng dư.

a. Trình độ bóc lột sức lao động:

Thông thường, muốn tăng giá trị thặng dư, nhà TB phải tăng thêm máy móc, thiết bị và công nhân. Nhưng nhà tư bản có thể không tăng thêm công nhân mà có thể bắt một số công nhân hiện có cung cấp thêm một lượng lao động bằng cách tăng thời gian lao động và cường độ lao động, đồng thời tận dụng một cách triệt để công suất của số máy móc hiện có, chỉ tăng thêm nguyên liệu tương ứng.

b.Trình độ năng suất lao động xã hội: 

Năng suất lao động xã hội tăng lên thì giá cả TLSX và TLTD giảm. Sự giảm này đem lại hai hệ quả cho tích luỹ:

 Với khối lượng giá trị thặng dư nhất định, phần dành cho tích luỹ có thể lấn sang phần tiêu dùng, trong khi sự tiêu dùng của nhà tư bản không giảm mà vẫn có thể bằng hoặc cao hơn trước.

 Một lượng giá trị thặng dư nhất định giành cho tích luỹ cũng có thể chuyển hoá thành giá trị thặng một khối lượng tái sản xuất và sức lao động phụ thêm nhiều hơn trước.

 Sự tiến bộ của KH và công nghệ đã tạo ra nhiều yếu tố phụ thêm cho tích luỹ nhờ vào việc sử dụng vật liệu mới và tạo ra công dụng mới của vật liệu hiện có như những phế thải trong tiêu dùng sản xuất và tiêu dùng cá nhân của xã hội, những vật liệu cũ không có giá trị. Cuối cùng NSLĐ tăng sẽ làm cho giá trị của tư bản cũ tái hiện dưới hình thái hữu dụng mới càng nhanh.

c. Sự chênh lệch ngày càng tăng giữa tư bản sử dụng và tư bản tiêu dùng.

 TB sử dụng là khối lượng giá trị những TLLĐ mà toàn bộ quy mô hiện vật của chúng đều hoạt động trong quá trình sản xuất sản phẩm.

 TB tiêu dùng là phần giá trị những TLLĐ ấy được chuyển vào sản phẩm theo từng chu kỳ sản xuất dưới dạng khấu hao.

Do đó, có sự chênh lệch giữa TB sử dụng vàTB tiêu dùng. Sự chênh lệch này là thước đo sự tiến bộ của LLSX. Sau khi trừ đi những tổn phí hàng ngày trong việc sử dụng máy móc và công cụ lao động nghĩa là sau khi trừ đi giá trị hao mòn của chúng đã chuyển vào sản phẩm – nhà tư bản sử dụng những máy móc và công cụ lao động đó mà không đòi hỏi một chi phí nào khác.

Kỹ thuật càng hiện đại, sự chênh lệch giữa TB sử dụng và TB tiêu dùng càng lớn, thì sự phục vụ không công của TLLĐ càng lớn.

d. Quy mô củaTB ứng trước:

Trong công thức : M = m’ x V, nếu m’ không thay đổi thì khối lượng giá trị thặng dư chỉ có thể tăng khi tổng TB khả biến tăng và tất nhiên TB bất biến cũng phải tăng lên theo quan hệ tỷ lệ nhất định. Do đó muốn tăng khối lượng  giá trị thặng dư phải tăng quy mô TB ứng trước.

Đại lượng TB ứng trước càng lớn thì quy mô sản xuất càng được mở rộng theo chiều rộng và theo chiều sâu.

Tóm lại: Để nâng cao quy mô tích luỹ, cần khai thác tốt nhất lực lượng lao động xã hội, tăng NSLĐ sử dụng triệt để năng lực sản xuất của máy móc, thiết bị và tăng quy mô đầu tư ban đầu.

3. Quy luật chung của tích lũy tư bản

a.  Tích tụ và tập trung tư bản.

- Tích tụ TB là việc tăng quy  mô TB cá biệt bằng cách tích luỹ của từng nhà TB riêng rẽ.

+ Yêu cầu tích tụ TB : - Mở rộng  sản xuất, ứng dụng tiến bộ kỹthuật.





    Khối lượng giá trị thặng dư tăng lên lại tạo khả năng hiện thực cho tích tụ TB mạnh hơn.

   - Tập trung TB là sự hợp nhất một số TB nhỏ thành một TB cá biệt lớn.

- Sự giống nhau và khác nhau giữa tích tụ tư bản và tập trung tư bản:

+ Giống nhau chúng đều làm tăng quy mô của tư bản cá biệt.

+ Khác nhau:

Một là, nguồn gốc để tích tụ tư bản là giá trị thặng dư, do đó tích tụ tư bản làm tăng quy mô của tư bản cá biệt, đồng thời làm tăng quy mô của tư bản xã hội. Còn nguồn gốc để tập trung tư bản là những tư bản cá biệt có sẵn trong xã hội, do đó tập trung tư bản chỉ làm tăng quy mô của tư bản cá biệt, mà không làm tăng quy mô của tư bản xã hội.

Hai là, nguồn để tích lũy tư bản là giá trị thặng dư, xét về mặt đó nó phản ánh trực tiếp mói quan hệ giữa tư bản và lao động: nhà tư bản tăng cường bóc lột lao động làm thuê để tăng quy mô của tích tụ tư bản. Còn nguồn để tập trung tư bản là những tư bản cá biệt có sẵn trong xã hội, do cạnh tranh mà dẫn đến liên kết hay sát nhập, xét về mặt đó nó phản ánh trực tiếp quan hệ cạnh tranh trong nội bộ giai cấp các nhà tư bản; đồng thời nó cũng tác động đến mối quan hệ giữa tư bản và lao động.

- Tích tụ và tập trung tư bản có quan hệ mật thiết với nhau. Tích tụ tư bản làm tăng thêm quy mô và sức mạnh của tư bản cá biệt, do đó cạnh tranh sẽ gay gắt hơn, dẫn đến tập trung nhanh hơn.

Kết luận: Quá trình tích lũy tư bản là quá trình tích tụ và tập trung tư bản ngày càng tăng, dó đó nền sản xuất tư bản chủ nghĩa trở thành nền sản xuất xã hội hóa cao độ, làm cho mâu thuẫn kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản càng thêm gay gắt.

b. Quá trình tích lũy tư bản là quá trình tăng cấu tạo hữu cơ của TB.

- Trong quá trình phát triển cảu chủ nghĩa tư bản, tư bnả chẳng những tăng lên về mmặ quy mô, mà còn không ngừng biến đổi trong cấu tạo của nó. C. Mác phân biệt cấu tạo kỹ thuật, cấu tạo giá trị, cấu tạo hữu cơ của tư bản.

+ Cấu tạo kỹ thuật:

Về mặt hiện vật, mỗi tư bản đều bao gồm tư liệu sản xuất và sức lao động để sử dụng tư liệu sản xuất đó. Tỷ lệ giữa tư liệu sản xuất và số lượng sức lao động sử dụng những tư liệu sản xuất đó trong quá trình sản xuất gọi là cấu tạo kỹ thuật của tư bản. Quan hệ này có tính tất yếu về mặt kỹ thuật, do trình độ phát triển của lực lượng sản xuất quyết định.

Biểu thị về cấu tạo kỹ thuật của tư bản thường dùng các chỉ tiêu sau đây: số năng lượng hoặc số máy móc do người công nhân trong sản xuất. 

Ví dụ: 100kw điện/ 1 công nhân, 10 máy may/ 1công nhân.

Cấu tạo kỹ thuật của tư bản ngày càng tăng lên cùng với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản. Điều đó thể hiện ở số lượng tưu liệu sản xuất mà một công nhân sử dụng ngày càng tăng lên.

+ Cấu tạo giá trị:

Về mặt giá trị, mỗi tư bản đều chia thành hai phần: tư bản bất biến (c) và tư bản khả biến (v). Tỷ lệ giữa số lượng giá trị của tư bản bất biến và số lượng giá trị của tư bản khả biến cần thiết để tiến hành sản xuất gọi là cấu tạo giá trị của tư bản.

Ví dụ: Một nhà tư bản mà đại lượng của nó là 12.000USD, trong đó giá trị tư liệu sản xuất là 10.000 USD, còn giá trị sức lao động là 2000USD, thì cấu tạo giá trị của tư bản đó là 10.000USD: 2000USD = 5: 1.

* Cấu tạo giá trị và cấu tạo kỹ thuật có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Nhìn chung những sự thay đổi trong cấu tạo kỹ thuật của tư bản sẽ dần đến những sự thay đổi trong cấu tạo giá trị của tư bản. để hiểu được mối quan hệ này Mác dùng phạm trù cấu tạo hữu cơ của tư bản.

+ Cấu tạo hữu cơ của tư bản là cấu tạo giá trị của tư bản do cấu tạo kỹ thuật của tư bản quyết định và phản ánh những sự biến đổi của cấu tạo kỹ thuật đó.

 Trong quá trình phát triển của chủ nghĩa tư bản, cấu tạo kỹ thuật của tư bản ngày càng tăng, do đó cấu tạo giá trị của tư bản phản ánh cấu tạo kỹ thuật của tư bản cũng tăng lên, nên cấu tạo hữu cơ của tư bản ngày càng tăng lên. Sự tăng lên của cấu tạo hữu cơ của tư bản biểu hiện ở chỗ tư bản bất biến tăng lên tuyệt đối và tương đối, còn tư bản khả biến có thể tăng lên tuyệt đối, nhưng cũng có thể gimả xuống một cách tương đối.

Như vậy: Quá trình tích lũy tư bản là quá trình tăng cấu tạo hữu cơ tư bản. Cấu tạo hữu cơ của tư bản tăng lên có ảnh hưởng trực tiếp đến nạn thất nghiệp trong chủ nghĩa tư bản.

c. Hậu quả của tích lũy tư bản: thất nghiệp và bần cùng hóa giai cấp vô sản

   - Thất nghiệp:

+ Nguyên nhân của nạn nhân khẩu thừa tương đối:

Cấu tạo hữu cơ của tư bản tăng lên cùng với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản. Cấu tạo hữu cơ của tư bản tăng lên điều đó có nghĩa là tỷ lệ của tư bản khả biến và bất biến giảm xuống, tuy nhiên lượng tuyệt đối của tư bản khả biến có thể tăng lên. Tư bản khả biến là quỹ tiền lương quyết định về cầu sức lao động. Vì vậy, trong những điều kiện khác không đổi thì cầu về sức lao động cho một tư bản nhất định sẽ giảm xuống.

 Tiến bộ tác động vào bộ phận tư bản tích lũy, nên thu hút một lượng công nhân ít hơn so với tích lũy trong điều kiện trước đây. Tiến bọ kỹ thuật cũng tác động cả đên bộ phận tư bản cũ, khi tư bản cố định của nó hao mòn hết, phải đổi tư bản cố định, do đó sa thải một số công nhân. 

Trong quá trình tích lũy tư bản, khi thu hút công nhân khi thì sa thải công nhân, nhưng sự thu hút và sa thải đó không khớp nhau về không gian, thời gian và quy mô, do đó sinh ra một số người không có việc làm bị thất nghiệp.

Như vậy: Cấu tạo hữu cơ của tư bản tăng lên trong quá trình tích lũy tư bản là nguyên nhân chủ yếu gây lên nạn nhân khẩu thừa tương đối. Nhân khẩu thừa tương đối là sản phẩm, đồng thưòi là điều kiện phát triển của sản xuất tư bản chủ nghĩa.

+ Hình thức tồn tại nhân khẩu thừa tương đối:

Một là, nhân khẩu thừa lưu động là hình thứuc thất nghiệp tạm thời, phổ biến ở các trung tâm công nghiệp. Tính chất lưu động của nó thể hiện ở chỗ công nhân bị sa thải nơi này, lúc này, thì lại tìm được việc ở nơi khác lúc khác. Nói chung số công nhân này bị mất việc làm từng lúc.

Hai là, nhân khẩu thừa tiềm tàng gồm những người ở nông thôn hàng năm chỉ làm việc trong nông nghiệp rất ít thời gian, nhưng không tìm được việc làm trong công nghiệp.

Ba là, nhân khẩu thừa ngưng trệ bao gồm những người thường xuyên bị thất nghiệp, thỉnh thoảng mới tìm được việc làm với tiền lương rất thấp, sống nay đây mai đó, tạo thành tầng lớp dưới đáy của xã hội.

Trong điều kiện hiện nay, cuộc cách mạng khoa học công nghệ phát triển mạnh thì đội quân thất nghiệp ở các nước tư bản không chỉ là lao động giản đơn mà còn có lao động phức tạp và lao động trí tuệ.

- Sự bần cùng hóa của giai cấp vô sản:

 Quá trình tích lũy tư bản dẫn đến tích lũy của cải, sự giàu có về một cực- về phía giai cấp tư sản và sự thất nghiệp bần cùng hóa về phía giai cấp vô sản. Quy mô và tốc độ tích lũy càng tăng, thì giai cấp tư sản càng giàu lên nhanh chóng, cờn giai cấp vô sản càng bị thất nghiệp và bần cùng. Đó là quy luật chung của tích lũy tư bản.

 Như vậy: Quá trình tích lũy tư bản là quá trình bần cùng hóa giai cấp vô sản. Bần cùng hóa giai cấp vô sản biểu hiện dưới hai hình thức là bần cùng hóa tương đói và bần cùng hóa tuyệt đối.

+ Biểu hiện của bần cùng hóa tương đối của giai cấp vô sản: 

Tỷ trọng thu nhập của công nhân trong thu nhập quốc dân giảm xuống. Vậy, bần cùng hóa tương đối của giai cấp vô sản không phụ thuộc vào thu nhập và mức sống của giai cấp công nhân mà phụ thuộc vào sự chênh lệch về mức tăng thu nhập giữa hai giai cấp tư sản và vô sản.

+ Biểu hiện của bần cùng hóa tuyệt đối giai cấp vô sản:

Đó là mức sống của người công nhân bị giảm sút so với trước. Sự giảm sút này chỉ xảy ra không chỉ trong trường hợp tiêu dùng cá nhân bị giảm sút tuyệt đối, mà cả khi tiêu dùng cá nhân tăng lên, nhưng mức tăng đó chậm hơn mức tăng của nhu cầu do hao phí sức lao động nhiều hơn. Mức sống giảm sút này của người công nhân có liên quan đến đời sống vật chất tinh thần của họ như đe dọa thường trực nạn thất nghiệp, cường độ lao động, điều kiện môi trường lao động, nhà ở và cả điều kiện chính trị - xã hội nữa.

* Lưu ý: Sự bần cùng hóa tuyệt đối của giai cấp vô sản chỉ là một xu hướng, bởi lẽ có những nhân tố chống lại sự giảm sút của người công nhân, đó là cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân đòi tăng tiền công, cải thiện điều kiện làm việc...

 *Thảo luận: Ý nghĩa của sản xuất giá trị thặng dư đối với giai cấp công nhân dưới CNTB. 

Câu hỏi ôn tập

1. Vì sao giá trị thặng dư vừa được tạo ra trong lưu thông và vừa không được tạo ra trong lưu thông.

2. Thế nào là TB bất biến và TB khả biến? Thế nào là tỷ suất và khối lượng giá trị thặng dư .

3. Nguồn gốc của tích luỹ tư bản và các nhân tố quyết định quy mô tích luỹ TB.

Chương V

TUẦN HOÀN VÀ CHU CHUYỂN TƯ BẢN

( 3 tiết lý thuyết + 1 thảo luận )

* Mục đích yêu cầu: 
Giúp cho sinh viên nắm được những vấn đề chung nhất về sự vận động của tư bản cá biệt và chỉ ra được các biện pháp để nâng cao tốc độ  chu chuyển của tư bản. 

I. TUẦN HOÀN CỦA TƯ BẢN

1. Ba giai đoạn của vận động và biến hóa hình thái của tư bản trong quá trình tuần hoàn 

Tư bản công nghiệp trong quá trình tuần hoàn đều vận động theo công thức sau đây: 

                           SLĐ

T- H                           …SX… - H’- T’
                           TLSX

Sự  vận động qua 3 giai đoạn: 2 giai đoạn lưu thông và một giai đoạn sản xuất.

a. Giai đoạn thứ nhất- giai đoạn lưu thông 

Nhà tư bản dùng tiền để mua tư liệu sản xuất và sức lao động. Quá trình lưu thông đó được biểu thị như sau:

  H- T             SLĐ 
                       TLSX

  Chức năng của giai đoạn này là biến tiền tệ thành hàng hóa dưới dạng tư liệu sản xuất và sức lao động để đưa vào sản xuất, gọi là tư bản sản xuất.

b. Giai đoạn thứ hai- giai đoạn sản xuất 

Nhà tư bản tiêu dùng những hàng hóa đã mua, tức là tiến hành sản xuất. Trong quá trình sản xuất, công nhân hao phí sức lao động, tạo ra giá trị mới,  còn nguyên liệu được chế biến, máy móc hao mòn thì giá trị của chúng được bảo tồn và chuyển dịch vào sản phẩm mới. Quá trình sản xuất kết thúc, lao động của người công nhân làm thuê đã tạo ra những hàng hóa mới mà giá trị của nó lớn hơn giá trị của các yếu tố sản xuất mà nhà tư bản đã mua lúc ban đầu, vì trong đó có giá trị m do người công nhân tạo ra. Sự vận động của tư bản ở giai đoạn này được biểu thị như sau:

                   TLSX

H                             …SX…- H’
                      SLĐ

c. Giai đoạn thứ ba - giai đoạn lưu thông  
Nhà tư bản trở lại thị trường với tư cách là người bán hàng hóa. Hàng hóa của nhà tư bản được chuyển thành. Công thức vận động của tư  bản ở giai đoạn 3 biểu thị như sau:

H’- T’

 Kết thúc giai đoạn 3, tư bản hàng hóa chuyển hóa thành tư bản tiền tệ. Đến đây mục của nhà tư bản đã thực hiện được, tư bản quay trở lại hình thái ban đầu trong tay người chủ của nó, nhưng với số lượng lớn hơn trước. Trong giai đoạn này tư bản hàng hóa có chức năng thực hiện giá trị hàng hóa.

Số tiền bán hàng hóa đó, nhà tư bản lại đem dùng vào mua tư liệu sản xuất và sức lao động cần thiết để tiếp tục sản xuất và toàn bộ quá trình trên được lặp lại.

Vậy: Tuần hoàn tư bản là sự vận động của tư bản trải qua 3 giai đoạn, trong mỗi một giai đoạn, tư bản mang một hình thái nhất định và có một chức năng nhất định.

Chú ý: Tuần hoàn của tư bản chỉ có thể tiến hành một cách bình thường trong các điều kiện khác nhau của nó không ngừng được chuyển tiếp. Tư bản phải nằm lại ở mỗi giai đoạn tuần hoàn trong một thời giai nhất định. Do đó,sự vận dộng tuần hoàn của tư bản là sự vận động liên tục không ngừng, không đứt quãng.

2. Các hình thái tuần hoàn của tư bản công nghiệp 

Trong sự vận động liên tục của tư bản công nghiệp, mỗi hình thái của tư bản đều có thể làm điểm mở đầu và làm điểm kết thúc của tuần hoàn, tạo nên 3 hình thái tuần hoàn khác nhau của tư bản công nghiệp: tuần hoàn của tư bản tiền tệ, tuần hoàn của tư bản sản xuất  và tuần hoàn của tư bản hàng hóa.

a. Tuần hoàn của tư bản tiền tệ

                            SLĐ

        H                       …SX… - H’- T’    ( viết gọn lại T- T’). 

                           TLSX

Mở đầu và kết thúc đều là tiền, ở đây sự vận động của tư bản hiện ra là sự vận động của tiền, còn hàng hóa hay sản xuất chỉ là những yếu tố trung gian để tiền đẻ ra tiền. Hình thái tuần hoàn này phản ánh rõ rệt nhất mục đích, động cơ vận động của tư bản là làm tăng giá trị hay giá trị thặng dư, mà giá trị thặng dư như Mác nói hình thức biểu hiện chói lọi nhất của nó là hình thái tiền. Bởi vậy, T-  T’ là hình thái biểu hiện phiến diện nhất, che dấu quan hệ bóc lột nhất, nhưng cũng đặc trưng nhất cho sự vận động của tư bản.

b. Tuần hoàn của tư bản sản xuất 

                                            TLSX

            SX - H’- T’ - H                         ...SX

                                             SLĐ

Trong hình thái này mở đầu và kết thúc là sản xuất, còn hàng hóa và tiền tệ đóng yếu tố trung gian, toàn bộ quá trình lưu thông H’- T’ - H chỉ là điều kiện cho sản xuất. Tuần hoàn của tư bản sản xuất không chỉ ra được động cơ và mục đích vận động của tư bản, nhưng lại phản ánh rõ nét nguồn gốc của tư bản và nguồn gốc tích lũy của tư bản, vì giá trị thặng dư được sinh ra và lớn lên trong quá trình tuần hoàn này.

c. Tuần hoàn của tư bản hàng hóa 

                                            TLSX

                    H’- T’ - H                         ...SX ...H’

                                             SLĐ

Trong hình thái tuần hoàn này, điểm mở đầu và kết thúc đều là hàng hóa và sự vận động của nó biểu hiện ra là sự vận động hàng hóa. Còn sản xuất và tiền tệ chỉ là những hình thức trung gian, chỉ là điều kiện cho sự vận động của hàng hóa. Hình thái tuần hoàn này phản ánh rõ vai trò của lưu thông hàng hóa và tính liên tục của lưu thông hàng hóa. Mở đầu tuần hoàn tư bản hàng hóa (H’), sự chuyển hóa H’- T’ bao gồm cả tiêu dùng sản xuất và tiêu dùng cá nhân. Do đó, hình thái tuần hoàn này không chỉ là hình thái vận động của tư bản công nghiệp cá biệt, mà còn là hình thái thích hợp để phân tích sự vận động của tư bản xã hội.

Tóm lại: Tuần hoàn tư bản công nghiệp là sự thống nhất của 3 hình thái tuần hoàn của tư bản tiền tệ, tư bản sản xuất, tư bản hàng hóa. Tính thống nhất này phụ thuộc vào những điều kiện bảo đảm cho tính liên tục không gián đoạn của các giai đoạn, các hình thái tư bản và tỷ lệ phân chia tư bản thành 3 hình thái tuần hoàn nói trên. Trong những năm gần đây ở nhiều nước tư bản chủ nghĩa xuất hiện những yếu tố làm cho quy mô tư bản ứng trước ngày càng tăng như do cạnh tranh, do công nghệ hiện đại, do khó khăn về tiêu thụ và việc vươn tới những thị trường ngày càng xa và những yêu cầu chất lượng cao. Nhưng cũng có những yếu tố làm giảm quy mô tư bản ứng trước như công nghệ mới, tổ chức qunả lý khoa học, quan hệ tín dụng, tốc độ  chu chuyển tư bản.

II. CHU CHUYỂN CỦA TƯ BẢN 
1.  Chu chuyển tư bản, thời gian  chu chuyển và tốc độ  chu chuyển tư bản 

a.  Chu chuyển tư bản

Là sự tuần hoàn của tư bản, nếu xét nó trong một quá trình định kỳ đổi mới, và lặp đi lặp lại không ngừng. Nó nói lên tốc độ vận động của tư bản cá biệt.

b. Thời gian chu chuyển của tư bản 

Là thời gian tư bản thực hiện được một vòng tuần hoàn.

- Thời gian chu chuyển của tư bản gồm: thời gian sản xuất và thời gian lưu thông.

+ Thời gian sản xuất: thời gian tư bản nằm trong lĩnh vực sản xuất. Nó bao gồm thời gian gián đoạn lao động và thời gian dự trữ sản xuất.

Những nhân tố tác động đến thời gian sản xuất:

Tính chất của ngành sản xuất. Ví dụ: ngành luyện kim thời gian sản xuất nhất định phải dài hơn ngành dệt vải…

Quy mô hoặc chất lượng các sản phẩm. Ví dụ: xây dựng 1 khách sạn phải mất thời gian nhiều hơn xây dựng 1 nhà ở…

Thời gian vật sản xuất chịu tác động của quá trình tự nhiên dài hay ngắn.

Năng suất lao động.

Dự trữ sản xuất đủ hay thiếu
v.v..

+ Thời gian lưu thông: thời gian tư bản nằm trong lĩnh vực lưu thông. Nó gồm có thời gian mua và thời gian bán hàng hóa.

Các nhân tố quy định thời gian lưu thông:

Thị trường xa hay gần.

Tình hình thị trường xấu hay tốt.

Trình độ phát triển của ngành giao thông vận tải…

- Thời gian chu chuển của tư bản càng ngắn thì càng tạo điều kiện cho giá trị m được sản xuất ra nhiều hơn, tư bản càng lớn nhanh hơn.

c. Tốc độ chu chuyển của tư bản 

- Tốc độ chu chuyển của tư bản đo bằng số lần (vòng) chu chuyển của tư bản trong một năm.Công thức:
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Trong đó:  

N: Tốc độ  chu chuyển của tư bản.

ch: Thời gian của 1 vòng  chu chuyển .

CH: Thời gian tư bản vận động trong một năm.
Vậy: Tốc độ chu chuyển của tư bản tỷ lệ nghịch với thời gian chu chuyển của tư bản. Muốn tăng tốc độ chu chuyển của tư bản phải giảm thời gian sản xuất và thời gian lưu thông.

Ví dụ 1: Một tư bản có thời gian chu chuyển là 90 ngày / vòng, theo công thức trên ta có:                     360 ngày

                      N   =                     = 4 vòng/ năm

                                90 ngày

Ví dụ 2: Một tư bản có thời gian chu chuyển tư bản là 6 tháng / vòng, theo công thức trên ta có:                 12 tháng

                          N =                    = 2 vòng / năm

                                     6 tháng

     * Ngày nay do sự phát triển của lực lượng sản xuất , kỹ thuật tiến bộ, những tiến về mặt tổ chức …đã cho phép rút ngắn thời gian chu chuyển của tư bản.

2. Tư bản cố đinh và tư bản lưu động

a. Tư bản cố định: 

Là một bộ phận của tư bản sản xuất đồng thời là bộ phận chủ yếu của tư bản bất biến ( máy móc, thiết bị, nhà xưởng…) tham gia toàn bộ vào quá trình sản xuất, nhưng giá trị của nó không chuyển hết một lần vào sản phẩm mà chuyển dần từng phần theo mức độ hao mòn của nó trong quá trình sản xuất.

- Tư bản cố định bị hao mòn dần trong quá trình sản xuất. Có 2 loại hao mòn: hao mòn hữu hình và hao mòn vô hình.

+ Hao mòn hữu hình là hao mòn về vật chất, hao mòn về giá trị sử dụng. Do tác động của tự nhiên làm cho các bộ phận tư bản cố định bị hao mòn đi đến hỏng và phải thay thế.

+ Hao mòn vô hình là sự hao mòn thuần túy về mặt giá trị, nó xảy ngay cả khi máy móc còn tốt. Để tránh hao mòn vô hình, các nhà tư bản tìm cách kéo dài ngày công lao động, tăng cường độ lao động…nhằm tận dụng máy móc trong thời gian càng ngắn càng tốt.

- Tăng tốc độ chu chuyển của tư bản cố định là một biện pháp quan trọng để tăng quỹ khấu hao tài sản cố định làm cho lượng tư bản sử dụng tăng lên tránh thiệt hại hao mòn hữu hình và hao mòn vô hình gây ra. Nhờ đó mà có điều kiện đổi mới thiết bị nhanh.

b. Tư bản lưu động: 

Là một bộ phận của tư bản sản xuất, gồm một phần tư bản bất biết (nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu phụ…) và tư bản khả biến (sức lao động) được tiêu dùng hoàn toàn trong một chu kỳ sản xuất và giá trị của nó được chuyển toàn bộ vào sản phẩm trong quá trình sản xuất.

+ Ý nghĩa của việc tăng tốc độ chu chuyển tư bản lưu động:

Tốc độ chu chuyển tư bản lưu động tăng lên sẽ làm tăng lượng tư bản lưu động được sử dụng trong năm, tiết kiệm được tư bản ứng trước.

Tăng tốc độ chu chuyển của tư bản lưu động khả biến làm cho tỷ suất giá trị thặng dư trong năm tăng lên.

- Cơ sở của của sự phân chia tư bản cố định và tư bản lưu động:

 Dựa vào đặc điểm riêng của tư bản sản xuất và sự phân chia phương thức chuyển dịch giá trị của chúng vào sản phẩm trong quá trình sản xuất, hay dựa vào phương thức chu chuyển của tư bản.

- Ý nghĩa của việc phân chia tư bản cố định và tư bản lưu động.

 Là cơ sở để quản lý, sử dụng vốn cố định, vốn lưu động một cách có hiệu quả cao. Đặc biệt, với sự phát triển của khoa học công nghệ, thì việc giảm tối đa hao mòn tài sản cố định, nhất là hao mòn vô hình là đòi hỏi bức xúc đối với khoa học và nghệ thuật quản lý kinh tế.

3.  Chu chuyển chung và chu chuyển thực tế của tư bản ứng trước

 a.  Chu chuyển chung:

-  Chu chuyển chung có liên quan đến chu chuyển ứng trước. Nó là tốc độ  chu chuyển trung bình của giá trị tư bản cố định và tư bản lưu động.  Chu chuyển nhanh hay chậm phụ thuộc vào tốc độ chu chuyển của 2 bộ phận tư bản nói trên.

- Tốc độ  chu chuyển chung của tư bản ứng trước được tính bằng giá trị  chu chuyển trung bình của tư bản cố định và tư bản lưu động trong năm chia cho giá trị của tổng tư bản ứng trước.

- Công thức tính tốc độ chu chuyển chung của tổng tư bản ứng trước:

                           GCĐ + GLĐ

                   T =                        (1)

                                  K

Trong đó:

GCĐ là giá trị chu chuyển trung bình của tư bản cố định trong năm.

GLĐ là giá trị chu chuyển trung bình của tư bản lưu động trong năm.

K là tổng tư bản ứng trước.

Ví dụ: Một xí nghiệp tư bản có tư bản ứng trước là 100.000$. Trongđó tư bản cố định là 80.000$ được sử dụng trong 5 năm và tư bản lưu động là 20.000$, cứ 2 tháng  chu chuyển một vòng, hay  chu chuyển 6 vòng trong 1năm. Tính tốc độ  chu chuyển chung của tổng tư bản ứng trước.

Theo công thức trên ta có: 

GCĐ = 80.000$/ 5năm = 16.000$

GLĐ = 20.000$ x 6 vòng = 120.000$

Thay vào (1) ta có:         16.000 + 120.000

                            T =                                    = 1,36 vòng/ năm

                                              100.000

Ví dụ trên cho thấy: tốc độ chu chuyển chung của tư bản ứng trước tỷ lệ thuận với tổng giá trị chu chuyển trung bình của tư bản cố định và tư bản lưu động, tỷ lệ nghịch với tổng tư bản ứng trước.

b.  Chu chuyển thực tế:

 Chu chuyển thực tế nhanh hay chậm phụ thuộc vào thời gian để giá trị tư bản cố định được khôi phục hoàn toàn, hay được chuyển hết giá trị vào giá trị của sản phẩm mới. Theo ví dụ trên, thì tốc độ  chu chuyển thực tế của toàn bộ tư bản ứng trước 1 vòng là 5 năm.

4. Tác dụng và biện pháp nâng cao tốc độ chu chuyển của tư bản 

a. Tác dụng nâng cao tốc độ chu chuyển của tư bản 

- Nâng cao tốc độ  chu chuyển của tư bản cố định sẽ tiết kiệm được chi phí bảo quản, sửa chữa tài sản cố định; giảm được hao mòn hữu hình và vô hình, cho phép đổi mới nhanh máy móc, thiết bị; có thể sử dụng quỹ khấu hao thành quỹ sản xuất đẻ mở rộng sản xuất mà không cần có tư bản phụ thêm.

- Nâng cao tốc độ  chu chuyển tư bản lưu động sẽ cho phép tiết kiệm tư bản ứng trước khi quy mô sản xuất như cũ hay có thể mở rộng sản xuất mà không cần có tư bản phụ thêm.

- Đối với tư bản khả biến, việc nâng cao tốc độ chu chuyển tư bản có ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm, tăng thêm tỷ suất giá trị thặng dư hàng năm (M) với tư bản khả biến ứng trước (V).

       M                        m x n
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       V                            V

Trong đó: m là giá trị thặng dư tạo ra trong một vòng chu chuyển.

                 (m/ v) =  m’ là tỷ suất giá trị thặng dư thực tế.

                 n là số vòng chu chuyển trong năm.

b. Nhân tố và biện pháp nâng cao tốc độ chu chuyển tư bản

 - Tốc độ  chu chuyển tư bản cho thấy thời gian  chu chuyển tư bản phụ thuộc vào độ dài hay ngắn của thời gian sản xuất và thời gian lưu thông.

- Thời gian lưu thông ngoài sự phụ thuộc vào đặc điểm của từng ngành sản xuất khác nhau, còn phụ thuộc vào trình độ tiến bộ khoa học công nghệ và sự ứng dụng vào quá trình sản xuất, phụ thuộc vào trình độ tổ chức phân công lao động và trình độ dịch vụ các yếu tố gắn với đầu vào của sản xuất. Những tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại và của nền kinh tế thị trường hiện đại đã cho phép sử dụng những thành tựu kỹ thuật và công nghệ sản xuất mới cho phép tổ chức sản xuất và dịch vụ sản xuất một cách khoa học ... để từ đó đã rút ngắn đáng kể thời kỳ gián đoạn lao động, thời kỳ dự trữ sản xuất, để tăng thời kỳ lao động và từ đó làm tăng hiệu quả hoạt động của tư bản.

- Thời gian lưu thông dài hay ngắn phụ vào nhiều yếu tố như: tình hình thị trường, khoảng cách từ sản xuất đến thị trường, trình độ phát triển của giao thông vận tải...

Tóm lại: Do chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố, nên thời gian  chu chuyển của ccá tư bản diễn ra khác nhau. Để nâng cao hiệu quả sử dụng tư bản, các nhà tư bản thường tìm mọi cách khai thác mặt thuận lợi và hạn chế mặt không thuận lợi của những nhân tố nói trên để nâng cao tốc độ  chu chuyển tư bản nhằm tăng cường bóc lột ngày càng nhiều giá trị thặng dư đối với giai cấp công nhân.

* Thảo luận:

Phân tích ý  nghĩa lý luận và thực tiễn của việc nghiên cứu tuần hoàn và chu chuyển của tư bản, tư bản cố định và tư bản lưu động đối với sản xuất kinh doanh ở nước ta hiện nay.

Câu hỏi ôn tập

1.Thế nào là tuần hoàn tư bản, chu chuyển tư bản? Nêu các biện pháp đẩy mạnh tốc độ chu chuyển của tư bản.

2. Phân tích căn cứ và ý nghĩa của việc phân chia cặp phạm trù tư bản cố định và tư bản lưu động.  
Chương VI

TÁI SẢN XUẤT TƯ BẢN XÃ HỘI 
( 3 tiết lý thuyết + 1 thảo luận )

* Mục đích yêu cầu: 
Hiểu được điều kiện thực hiện sản phẩm trong tái sản xuất tư bản xã hội, bản chất và nguyên nhân của khủng hoảng kinh tế tư bản chủ nghĩa.

I. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN TRONG TÁI SẢN XUẤT GIẢN ĐƠN VÀ TÁI SẢN XUẤT MỞ RỘNG TƯ BẢN XÃ HỘI

1. Những vấn đề chung của tái sản xuất tư bản xã hội
a. Tổng sản phẩm xã hội 

Là toàn bộ sản phẩm mà xã hội sản xuất ra trong một thời kỳ nhất định, thường là một năm.

- Tổng sản phẩm xã hội được xét trên 2 mặt:

+ Mặt giá trị tổng sản phẩm xã hội được cấu thành bởi 3 bộ phận:

Thứ nhất, là giá trị bù đắp cho tư bản bất biến (c), bộ phận này để bù đắp những tư liệu sản xuất đã hao phí trong chu kỳ sản xuất.

Thứ hai, là giá trị bù đắp cho tư bản khả biến (v). Khoản giá trị này ngang bằng bằng với số tiền công trả cho sức lao động tham gia vào quá trình sản xuất.

Thứ ba, là giá trị của sản phẩm thặng dư (m). Khoản giá trị này do lao động thặng dư của xã hội tạo nên.

 Như vậy: Giá trị của tổng sản phẩm xã hội cũng như giá trị của 1 hàng hóa được phân giải thành: c + v + m.

- Mặt hiện vật, tổng sản phẩm xã hội gồm có tư liệu sản xuất và tư liệu tiêu dùng, sự phân chia này căn cứ vào tác dụng của sản phẩm do hình thức tự nhiên của nó quyết định.

Ví dụ: , sắt thép chỉ có thể dùng làm nguyên liệu cho sản xuất, bánh mì chỉ dùng để ăn.

* Cần phân biệt tổng sản phẩm xã hội với tài sản quốc dân. Nếu tổng sản phẩm xã hội chỉ được tính trong 1 năm thì tài sản quốc dân được tính bằng sự tích lũy nhiều năm cộng lại và được tính cả của cải vật chất lẫn của cải tinh thần.

b. Tư bản xã hội và hai khu vực của nền sản xuất xã hội   

 - Tư bản xã hội là tổng thể các tư bản cá biệt của xã hội vận động trong sự liên kết chằng chịt và tác động qua lại với nhau.

Vậy, tư bản xã hội là một tổng thể phức tạp của các tư bản cá biệt trong sự vận động và liên hệ với nhau. Sự vận động của tư bản xã hội được thực hiện trong cả lĩnh vực sản xuất cũng như trong lĩnh vực lưu thông.

- Tái sản xuất tư bản xã hội, của nền sản xuất xã hội là thực hiện tổng sản phẩm xã hội cả về mặt giá trị cũng như về mặt hình thái hiện vật.

- Toàn bộ nền sản xuất tư bản chủ nghĩa phân chia thành hai khu vực lớn:

+ Khu vựcI là khu vực sản xuất tư liệu sản xuất.

+ Khu vực II là khu vực sản xuất tư liệu tiêu dùng.

Tỷ lệ thực sản phẩm giữa hai khu vực là một trong những tỷ lệ cơ bản của nền kinh tế quốc dân.

2. Điều kiện thực hiện sản phẩm trong tái sản xuất tư bản xã hội 

a. Điều kiện thực hiện sản phẩm xã hội trong tái sản xuất giản đơn

- Tái sản xuất giản đơn là quá trình tái sản xuất lặp lại quy mô như cũ, toàn bộ giá trị m được nhà tư bản tiêu dùng hết cho cá nhân.

- C.Mác đã đưa ra các giả định để nghiên cứu tái sản xuất giản đơn:

+ Nền kinh tế chỉ có phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa thuần túy gồm 2 giai cấp tư sản và vô sản.

+ Giá cả hàng hóa mua và bán đúng giá trị
+ Tỷ suất giá trị m = 100%.

+ Cấu tạo hữu cơ (c/v) không thay đổi.
+ Toàn bộ tư bản cố định đều chuyển hết giá trị của nó vào sản phẩm trong một năm.

+ Không xét đến ngoại thương.
Để quá trình tái sản xuất giản đơn diễn ra bình thường, thì toàn bộ của 2 khu vực cần được trao đổi, đáp ứng cả về mặt hiện vật cả về mặt giá trị.

Từ sự phân tích đó, C,Mác đã chỉ ra các điều kiện thực hiện tổng sản phẩm xã hội trong tái sản xuất giản đơn như sau:

Điều kiện thứ nhất: 

Toàn bộ giá trị mới do lao động sáng tạo ra trong khu vực I phải bằng giá trị bất biến đã hao phí ở khu vực II.

I ( v + ) = IIc (1)

Đây là điều kiện cần thiết để có thể thực hiện được tái sản xuất giản đơn tư bản chủ nghĩa, nó nói lên quan hệ giưũa hai khu vực trong tái sản xuất giảng đơn.

Điều kiện thứ hai:

Toàn bộ giá trị sản phẩm của khu vực I phải bằng giá trị tư bản bất biến đã hao phí của cả 2 khu vực.

I (c + v + m) = Ic + IIc 

Điều kiện này nói lên vai trò của khu vực I trong tái sản xuất giản đơn.

Điều kiện thứ ba:

Toàn bộ giá trị sản phẩm của khu vực II sẽ bằng giá trị mới do lao động sáng tạo ra ở 2 khu vực.

II ( c + v + m ) = I ( v+ m) + II ( v + m )

Điều kiện này nói lên vai trò của khu vực II trong tái sản xuất giản đơn.

b. Điều kiện thực hiện sản phẩm xã hội trong tái sản xuất mở rộng

 - Tư bản khả biến, tư bản khả biến phụ thêm (v1) và giá trị m cho tiêu dùng nhà tư bản ( m2) của khu vực I phải bằng giá trị tư bản bất biến và tư bản bất biến phụ thêm ( c1) của khu vực II.

I ( v + v1 + m2 ) = II ( c + c1 )

Điều kiện này nói lên mối quan hệ giữa 2 khu vực trong tái sản xuất mở rộng.

- Toàn bộ giá trị sản phẩm của khu vực I phải đủ trang bị cho tư bản bất biến và tư bản bất biến phụ thêm ở cả 2 khu vực.

I ( c + v + m ) = ( c + c1 ) + II ( c + c1 )

Vậy cả 2 khu vực sản xuất của xã hội mới đủ tư liệu sản xuất và tư liệu sản xuất phụ thêm. Điều kiện này nói lên vai trò của khu vực I trong tái sản xuất mở rộng.

- Toàn bộ giá trị mới của 2 khu vực phải bằng giá trị sản phẩm của khu vực II và tư bản bất biến phụ thêm của cả 2 khu vực.

I ( v + v1 + c1 + m2 ) + II ( v + v1 + c1 + m2 ) = I ( v + m ) + II ( v + m )

hay:  ( I + II ) ( v + m) = II ( c + v + m ) + ( I + II)c1
Vậy, thu nhập quốc dân tức là phần giá trị mới sáng tạo ra của xã hội phải đủ cho tiêu dùng và tích lũy mở rộng sản xuất của toàn xã hội. Điều kiện này nói lên vai trò của giá trị mới trong tái sản xuất mở rộng.  
Như vậy: Thực hiện tái sản xuất mở rộng đòi hỏi những tỷ lệ, những phương trình cân đối giữa 2 khu vực. Nếu mất cân đối sẽ dẫn đến hiện tượng khủng hoảng kinh tế.

II. THU NHẬP QUỐC DÂN VÀ PHÂN PHỐI THU NHẬP QUỐC DÂN TRONG XÃ HỘI TƯ BẢN

1. Thu nhập quốc dân 

- Thu nhập quốc dân là sản phẩm còn lại của tổng sản phẩm xã hội sau khi bù đắp những tư liệu sản xuất đã sử dụng, là những giá trị mới do lao động tạo ra trong một năm. 

- Hình thức biểu hiện của thu nhập quốc dân:

+ Về mặt giá trị: thu nhập quốc dân bao gồm toàn bộ giá trị mới do lao động tạo ra trong một năm, tức là bộ phận v + m trong tổng sản phẩm xã hội.

+ Về mặt hiện vật: thu nhập quốc dân bao gồm tư liệu tiêu dùng và một phần tư liệu để mở rộng sản xuất.

- Nhân tố làm tăng thu nhập quốc dân: số lượng lao động và tăng năng suất lao động. Trong đó tăng năng suất lao động là nhân tố quyết định nhất.

- Các cặp phạm trù nói về tăng thu nhập:

     + Thu nhập quốc dân sản xuất là thu nhập được sản xuất ra trong nước đó.

+ Thu nhập quốc dân sử dụng bằng thu nhập quốc dân sản xuất cộng với tài sản được chuyển vào trong nước (vay nợ, được trả nợ, thanh toán do xuất siêu và ccá tài khoản vãng lai, lợi nhuận của những tài sản đầu tư ở nước ngoài...)trừ đi những tài sản được chuyển ra nước ngoài ( trả nợ, cho vay, thanh toán nhập siêu, đầu tư ra nước ngoài và chuyển lợi nhuận của tư bản nước ngoài đầu tư vào trong nước về nước họ).

Trong đó thu nhập quốc dân sử dụng chính là cơ sở quyết định quỹ tích lũy và tiêu dùng của xã hội.

2. Phân phối thu nhập quốc dân trong xã hội tư bản 

- Phân phối thu nhập quốc dân trong xã hội tư bản trước hết là phân phối giữa những người, những yếu tố tham gia vào quá trình tạo ra thu nhập quốc dân. Phân phối đó diễn ra trong quan hệ giữa tư bản với lao động làm thuê, trong quan hệ cạnh tranh gay gắt giữa những tập đoàn tư bản.

- Phân phối thu nhập quốc dân được chia thành:

+ Phân phối thu nhập quốc dân lần đầu: Phân phối giữa các giai cấp cơ bản trong xã hội tư sản; một bên giai cấp tư sản và địa chủ, còn một bên là giai cấp công nhân. Kết quả phân phối lần đầu giai cấp công nhân nhận được tiền công, giai cấp tư sản địa chủ thì chia nhau giá trị thặng dư như nhà tư bản công nghiệp thu được lợi nhuận công nghiệp, nhà tư bản thương nghiệp thu được lợi nhuận thương nghiệp, nhà tư bản cho vay thu được lợi tức, địa chủ thu được địa tô. 

+ Phân phối lại thu nhập quốc dân: được tiến hành thông qua các nhà tư sản. Nguồn thu chủ yếu nhà nước tư sản là thuế và công trái...nhà nước tư sản dùng nó để nuôi bộ máy nhà nước như chi tiêu về quân sự, chạy đua vũ trang...

* Ngày nay, trong điều kiện chủ nghĩa tư bản đã xuát hiện những quan hệ mới trong phân phối thu nhập quốc dân. Đó là sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp gia đình với những hình thức phân phối tương ứng với nó...đặc biệt phân phối thu nhập quốc dân thông qua ngân sách nhà nước, thông qua các chương giáo dục, đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường, trợ cấp và bảo hiểm xã hội...Tuy nhiên, trong xã hội tư bản, khoảng cách về thu nhập, về tài sản giữa người lao động với các nhà tư bản ngày càng lớn.

III. KHỦNG HOẢNG KINH TẾ TRONG CHỦ NGHĨA TƯ BẢN

1. Khủng hoảng kinh tế trong chủ nghĩa tư bản  

- Trong nền sản xuất tư bản chủ nghĩa thường xuyên có các cuộc khủng hoảng kinh tế và thông qua nó chủ nghĩa tư bản lại dần dần lặp lại thế cân bằng mới. Cho nên sự phát triển của chủ nghĩa tư bản là sự phát triển mang tính chu kỳ, từ cuộc khủng hoảng này đến cuộc khủng hoảng khác.

- Khủng hoảng kinh tế tư bản chủ nghĩa là khủng hoảng sản xuất “ thừa”.

- Nguyên nhân sâu xa của khủng hoảng kinh tế là mâu thuẫn cơ bản của chủ nghĩa tư bản. Khi nền đại công nghiệp cơ khí xuất hiện, mâu thuẫn trở nên gay gắt và biểu hiện cụ thể như sau:

a. Mâu thuẫn giữa tính có tổ chức, có kế hoạch trong từng xí nghiệp với tình trạng sản xuất vô chính phủ trong toàn xã hội 

Trong từng xí nghiệp, lao động của công nhân được tổ chức và phục tùng nhà tư bản. Còn trong xã hội, do dựa trên chế độ sở hữu tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất, trạng thái vô chính phủ bao trùm tất cả. Các nhà tư bản sản xuất mà không nắm được nhu cầu của xã hội, quan hệ giữa cung và cầu bị rối loạn, quan hệ tỷ lệ giữa các ngành sản xuất bị phá vỡ nghiêm trọng đếnmột mứcđộ nào đó thì nổ ra khủng hoảng kinh tế. 

b. Mâu thuẫn giữa xu hướng mở rộng sản xuất vô hạn của chủ nghĩa tư bản với sức mua có hạn của quần chúng lao động

Để theo đuổi lợi nhuận siêu ngạch, các nhà tư bản phải ra sức mở rộng sản xuất, cải tiến kỹ thuật, cạnh tranh gay gắt. Quá trình cũng làm bần cùng hóa nhân dân lao động, làm giảm bớt sức mua của quần chúng. Cung và cầu trong xã hội mất cân đối nghiêm trọng, dẫn đến khủng hoảng thừa hàng hóa trên thị trường.

c. Mâu thuẫn đối kháng giữa tư bản và lao động 

- Đặc điểm của chủ nghĩa tư bản là 2 yếu tố của sản xuất tách rời nhau: tue liệu sản xuất tách rời người trực tiếp sản xuất. Điều này nó được biểu hiện rõ trong khủng hoảng kinh tế.

- Chỉ có chủ nghĩa tư bản mới sinh ra các cuộc khủng hoảng thường xuyên, những cuộc khủng hoảng này đã làm rung chuyển nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, đã mang lại cho tái sản xuất tư bản xã hội có tính chất chu kỳ. Tính chu kỳ của kinh tế tư bản chủ nghĩa thể hiện sự phát triển tuần hoàn qua các giai đoạn: khủng hoảng, tiêu điều, phồn vinh và lại khủng hoảng,v.v..

- Trong gia đoạn hiện nay của chủ nghĩa tư bản, do sự can thiệp của nhà nước tư sản, mặc dù không xóa bỏ được khủng hoảng kinh tế , nhưng đã làm cho nó có đặc điểm mới như:

+ Mức độ suy sụp của sản xuất và tác động phá hoại của khủng hoảng bị hạn chế, thời gian tồn tại và độ dài thời kỳ suy sụp rút ngắn.

+ Xuất hiện những hình thức khủng hoảng mới . Ví dụ: khủng hoảng cơ cấu, khủng hoảng tài chính, tiền tệ, khủng hoảng môi trường…

2. Tính chu kỳ của khủng hoảng kinh tế trong chủ nghĩa tư bản 

- Khủng hoảng kinh tế xuất hiện làm cho quá trình sản xuất tư bản chủ nghĩa mang tính chu kỳ. trong giai đoạn tự do cạnh tranh của chủ nghĩa tư bản, cứ khoảng 8- 12 năm nền kinh tế tư bản chủ nghĩa lại phải trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế.

Chu kinh tế của chủ nghĩa tư bản là khoảng thời gian nền kinh tế tư bản chủ nghĩa vận động từ cuộc khủng hoảng này đến đầu cuộc khủng hoảng sau. Chu kỳ kinh tế gồm 4 giai đoạn: khủng hoảng, tiêu điều, phục hồi, hưng thịnh.

- Khủng hoảng kinh tế khong chỉ diễn ra trong công nghiệp mà còn cả nông nghiệp. Nhưng khủng trong nông nghiệp thường kéo dài hơn khủng hoảng trong công nghiệp. Vì do chế độ tư hữu độc quyền trong ruộng đất đã cản trở việc đổi mới tư bản có định để thoát khỏi khủng hoảng. Mặt khác, trong nông nghiệp vẫn còn có những người tiểu nông, điều kiện sống của họ duy nhất là tạo ra sản phẩm hàng hóa trên đất canh tác của mình, vì vậy họ phải duy trì ruộng đất canh tác của mình ngay trong cả thời kỳ khủng hoảng.

* Ngày nay trong chủ nghĩa tư bản, khủng hoảng kinh tế vẫn khong tránh khỏi, nhưng có sự can thiệp tích của nhà nước tư sản vào quá trình kinh tế. Sự can thiệp này dù không triệt tiêu được khủng hoảng và chu kỳ trong nền kinh tế nhưng cũng làm cho tác động phá hoại của khủng hoảng được hạn chế bớt.

3. Hậu quả của khủng hoảng kinh tế 

- Khủng hoảng kinh tế nổ ra làm cho năng lực sản xuất của nền kinh tế tư bản bị phá hoại dữ dội, hàng loạt các xí nghiệp bị đóng cửa, quy mô sản xuất bị thu hẹp, giá cả giảm xuống, thương mại bị thu hẹp, nhiều ngân hàng không hoạt động, thị trường chứng khoán bị rối loạn, giá cổ phiếu hạ thấp, các xí nghiệp vừa và nhỏ bị vỡ nợ, phá sản.

Ví dụ: Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929- 1933 đã làm gimả 1/3 sản lượng công nghiệp, 2/3 mậu dịch quốc tế trong hơn 50 nước. Mỹ đã phá hủy 92 lò nấu sắt, phá đi 10,4 triệu mẫu Anh cây bông, hủy 6,46 triệu con lợn...

- Hàng triệu người lao động lâm vào cảnh bần cùng đói khổ.

- Thúc đẩy mâu thuẫn đối kháng giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản, giữa tư bản với các nước dân tộc thuộc địa ngày càng thêm gay gắt.    

* Thảo luận:

 Tại sao nói khủng hoảng kinh tế là căn bệnh kinh niên của chủ nghĩa tư bản?

Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay bị ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế tư bản chủ nghĩa như thế nào.

Câu hỏi ôn tập

1. Thế nào là tổng sản phẩm xã hội? Trình bày những điều kiện thựuc hiện tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng tư bản xã hội.

2. Phân tích quá trình phân phối thu nhập quốc dân dưới chủ nghĩa tư bản, qua đó rút ra nghĩa nghiên cứu vấn đề này.

3. Phân tích những hậu quả của khủng hoảng kinh tế.

Chương VII 
CÁC HÌNH THÁI TƯ BẢN VÀ CÁC HÌNH THỨC 

BIỂU HIỆN CỦA GIÁ TRỊ THẶNG DƯ

( 5 tiết lý thuyết + 2 thảo luận )
* Mục đích yêu cầu.

Làm rõ khái niệm lợi nhuận và sự hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân, giá cả sản xuất.


Làm rõ bản chất địa tô trong TBCN.


I. LỢI NHUẬN,  LỢI NHUẬN BÌNH QUÂN VÀ GIÁ CẢ SẢN XUẤT.

1. Chi phí sản xuất TBCN. Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận.

a. Chi phí sản xuất TBCN.

- Nếu gọi giá trị hàng hóa là W thì cơ cấu giá trị của hàng hoá là: 

W = c + v + m.

Lượng giá trị của hàng hoá là số lượng giá trị lao động xã hội cần thiết để sản xuất hàng hoá quyết định. Đó là chi phí thực tế để sản xuất ra hàng hoá. 

Nhưng chi phí sản xuất TBCN là chi phí về TB  mà nhà TB bỏ ra để sản xuất hàng hoá nó gồm  (c + v). Chi phí đó gọi là chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa, được ký hiệu là k.

k = c + v

Vậy, chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa là phần giá trị bù lại giá cả của những tư liệu sản xuất và giá cả sức lao động đã tiêu dùng để sản xuất hàng hóa cho nhà tư bản.
- Nếu dùng k để chỉ chi phí sản xuất TBCN tì Công thức W = c + v + m sẽ chuyển hóa thành W = k + m
- Giá trị hàng hoá và chi phí sản xuất TBCN khác nhau cả về lượng và về chất:

+ Về lượng: Chi phí sản xuất TBCN bao giờ cũng nhỏ hơn giá trị của hàng hoá vì  k = W – m. ( Tư bản sản xuất được chia thành tư bản cố dịnh và tư bản lưu động cho nên chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa luôn nhỏ hơn tư bản ứng trước.

Ví dụ: Một nhà tư bản sản xuất đầu tư tư bản với số tư bản cố định (c1) là 1200 đơn vị tiền tệ; số tư bản lưu động (c2 và v) là 480 đơn vị tiền tệ ( trong đó giá trị của nguyên, nhiên vật liệu (c2) là 300 và tiền công (v) là 180). Nếu tư bản cố định hao mòn hết trong 10 năm, tức là mỗi năm hao mòn 120 đơn vị tiền tệ  thì:

Chi phí sản xuất là: 120 + 480 = 600 đơn vị tiền tệ.

Tư bản ứng trước là: 1200 + 480 = 1680 đơn vị tiền tệ. 

+ Về chất: Chi phí sản xuất TBCN mới chỉ là sự chi phí về TB, còn giá trị của hàng hoá là sự chi phí về thực tế của xã hội để sản xuất ra hàng hoá. 

(*) Đối với nhà TB, chi phí sản xuất TBCN là giới hạn thực tế của lỗ lãi kinh doanh nên họ ra sức “tiết kiệm” chi phí sản xuất này bằng mọi cách.

b. Lợi nhuận :

- Khi c + v chuyển thành k thì số tiền nhà TB thu được trội hơn so với chi phí sản xuất TBCN được gọi là lợi nhuận.

Vậy: Lợi nhuận chính là giá trị thặng dư được quan niệm là kết quả của toàn bộ TB ứng trước.

Nếu ký hiệu lợi nhuận là  p thì công thức tính lợi nhuận: p = W – k.
 - Công thức  W = c + v + m  chuyển thành   W = k + p, có nghĩa là giá trị của hàng hóa tư bản chủ nghĩa bằng chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa cộng với lợi nhuận.
- Lợi nhuận là hình thức biến tướng của giá trị thặng dư. 

+ Sự khác nhau giữa giá trị thặng dư (m) và lợi nhuận (p):

 Khi nói( m) là hàm ý so sánh nó với (v).

  Khi nói ( p ) là hàm ý so sánh nó với ( c + v ) 

  p và m thường không bằng nhau, p có thể cao hơn hoặc thấp hơn m, phụ thuộc vào giá cả bán hàng hoá do quan hệ cung cầu quy định. Nhưng xét trên toàn xã hội, tổng số lợi nhuận luôn ngang bằng tổng số giá trị thặng dư.

- Phạm trù lợi nhuận phản ánh sai lệch bản chất quan hệ sản xuất giữa nhà tư bản và lao động làm thuê, vì nó làm cho người ta tưởng rằng giá trị thặng dư không phải chỉ do lao động làm thuê tạo ra. Nguyên nhân của hiện tượng đó là:

+ Sự hình thành chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa đã xóa nhòa sự khác nhau giữa c và v, nên việc p sinh ra trong quá trình sản xuất nhờ bộ phận v được thay thế bằng sức lao động , bây giờ lại trở thành con đẻ của toàn bộ tư bản ứng trước.

+ Do chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa luôn nhỏ hơn chi phí sản xuất thực tế, nên nhà tư bản chỉ cần bán hàng hóa cao hơn chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa và có thể thấp hơn giá trị hàng hóa là có lợi nhuận . Đối với các nhà tư bản, họ cho rằng lợi nhuận là do việc mua bán, do lưu thông tạo ra, do tài kinh doanh của các tư bản mà có. điều này được thể hiện ở chỗ, nếu nhà tư bản bán hàng hóa với giá cả = giá trị thì m =p; còn bán hàng hóa giá cả > giá trị thì m < p; giá cả < giá trị thì m > p. Nhưng xét trong toàn bộ tổng xã hội thì tổng giá cả luôn bằng tổng giá trị, nên tổng lợi nhuận = tổng giá trị thặng dư. Chính sự không nhất trí về lượng giữa p và m, nên càng che dấu thực chất bóc lột của chủ nghĩa tư bản.  

c. Tỷ suất lợi nhuận.

Khi giá trị thặng dư chuyển hoá thành lợi nhuận thì tỷ suất giá trị thặng dư  chuyển hoá thành tỷ suất lợi nhuận.

 Vậy:   Tỷ suất lợi nhuận: là tỷ lệ % giữa tổng số giá trị thặng dư và toàn bộ TB ứng trước. Ký hiệu là p’.

p’ = 
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 Trong thực tế, người ta thường tính p’ hàng năm bằng tỷ lệ phần trăm giữa tổng số lợi nhuận thu được trong năm (P) và tổng số TB ứng trước (K).

p’ hàng năm = 
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+ Tỷ suất lợi nhuận và tỷ suất m có sự khác nhau về chất và về lượng.

 Về lượng: tỷ suất lợi nhuận luôn nhỏ hơn tỷ suất giá trị thặng dư.

p’ < m’ (vì 
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 Về chất:


 Tỷ suất giá trị thặng dư biểu hiện đúng mức độ bóc lột của nhà TB đối với lao động.


 Tỷ suất lợi nhuận chỉ nói lên một mức doanh lợi của việc đầu tư TB  thấy đầu tư vào đâu thì có lợi hơn. Do đó p’ là mục tiêu cạnh tranh và động lực thúc đẩy sự hoạt động của các nhà TB.


+ Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận không chỉ có động lực của nền sản xuất HH TBCN mà còn là động lực kinh tế của nền kinh tế hàng hoá, kinh tế thị trường nói chung. Lợi nhuận kích thích các chủ thể sản xuất kinh doanh hàng hoá cạnh tranh ra sức đổi mới kỹ thuật và công nghệ, cơ chế quản lý, sử dụng tiết kiệm lao động, vật tư, máy móc, nhằm tăng NSLĐ để sản xuất ra nhiều hàng hoá có chất  lượng cao, mẫu mã đẹp, giá thành hạ có lợi cho họ và người tiêu dùng.

Tuy nhiên, quá trình theo đuổi lợi nhuận mù quáng cũng làm cho kinh tế hàng hoá có thể phát triển không lành mạnh, gây nên sự mất cân đối nhiều mặt trong nền kinh tế. Những hiện tượng đầu cơ tích trữ, buôn lậu, chốn thuế, sản xuất và lưu thông hàng giả, hàng cấm thất nghiệp, vi phạm đạo đức, lối sống, phá hoại tài nguyên thiên nhiên, làm ô nhiễm môi trường... là những hiện tượng phổ biến mà người ta thường gọi là khuyết tật của nền kinh tế thị trường.

d. Những nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận.

 - Tỷ suất m:

Tỷ suất P chính là hình thái chuyển hoá của m, nên giữa chúng có mối quan hệ phụ thuộc vào nhau.

Trong công thức :
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 là một đại lượng không đổi thì P’ tỷ lệ thuận với m’ .

Ví dụ:  nếu m’ = 100%, với 1 TB 8000 c + 2000 v sẽ thu được 2000 m thì P’ = 20%, và nếu m’ = 200%, cũng TB đó sẽ thu được 4000 m và P’ sẽ là 40%.

Do vậy, những biện pháp nâng cao tỷ suất giá trị thặng dư cũng là những biện pháp nâng cao tỷ suất lợi nhuận.

- Cấu tạo hữu cơ của tư bản:

Trong điều kiện tỷ suất giá trị thặng dư không đổi, nếu cấu tạo hữu cơ tư bản càng cao thì tỷ suật lợi nhuận càng giảm và ngược lại.

Ví dụ: Nếu cấu tạo hữu cơ tư bản là 7/3 thì: 

W = 70c + 30v + 30m và p' = 30%

Nếu cấu tạo hữu cơ 8/2 thì:

W = 80c + 20v + 20m và p' = 20%

Thông thường khi cấu tạo hữu cơ tư bản tăng, thì tỷ suất giá trị thặng dư cũng có thể tăng lên, nhưng không thể bù đắp mức giảm của tỷ suất lợi nhuận.

 - Tốc độ chu chuyển TB.

Nếu tốc độ chu chuyển của TB (n) tăng thì khối lượng TB hoạt động trong năm sẽ lớn (mặc dù khối lượng TB ứng trước không thay đổi) làm cho khối lượng giá trị thặng dư tăng lên hàng năm, do tỷ suất lợi nhuận hàng năm tăng lên.

Ví dụ: Với 1 TB ứng trước 10.000 đơn vị tiền tệ, nếu tốc độ chu chuyển của tế bào.



 n = 1 ta có:




8000 c + 2000 v + 2000 m và P’ = 20 % 



Còn nếu n = 2 thì cũng số TB như trên ta có : 




8000 c + 2000 v + 4000 m ( 2000 m x 2 ) và P’ = 40 %

Vậy, tỷ suất p tỷ lệ thuận với số vòng chu chuyển và tỷ lệ nghịch với thời gian chu chuyển của TB. Do đó, để nâng cao tỷ suất p các nhà TB đều tìm mọi biện pháp rút ngắn thời gian sản xuất và thời gian lưu thông hàng hoá của mình.

 - Tiết kiệm TB bất biến:

Trong công thức : 
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, nếu m và v là những đại lượng không thay đổi thì tỷ suất P’ sẽ vận động ngược chiều với TB bất biến. Vì thế để nâng cao p’, các nhà TB tìm mọi cách tiết kiệm TB bất biến như sử dụng máy móc, thiết bị, nhà xưởng, nhà kho, phương tiện giao thông vận tải với hiệu quả cao nhất, thay nguyên liệu đắt tiền bằng nguyên liệu rẻ tiền, giảm những chi tiêu bảo hiểm lao động, bảo vệ môi trường, giảm tiêu hao vật tư năng lượng và tận dụng phế liệu, phế phẩm, phế thải trong tiêu dùng sản xuất và tiêu dùng cá nhân của xã hội để sản xuất hàng hoá. Bên cạnh đó còn một yếu tố nữa cũng ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận đó là cấu tạo hữu cơ của TB 

 Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận nói trên được các nhà TB khai thác triệt để. Song nhiều điều kiện cụ thể của môi ngành sản xuất là khác nhau nên cùng một lượng TB như nhau, lại thu được tỷ suất P là khác nhau. Từ đó dẫn đến sự cạnh tranh hình thành tỷ suất P bình quân.

(*) Ý nghĩa của việc nghiên cứu vấn đề trên:

- Đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thì  p  là điều kiện quyết định sự tồn tại và phát triển của xí nghiệp. Để tăng  p  thì phải tiết kiệm chi phí sản xuất.

- Chi phí thực tế để sản xuất ra hàng hoá là chi phí lao động. Vì vậy, muốn hạ thấp giá trị phải tiết kiệm lao động sống và lao động quá khứ trên cơ sở tăng NSLĐ, áp dụng những thành tựu mới của KH – công nghệ.

2. Cạnh tranh trong nội bộ ngành và sự hình thành giá trị thị trường  
- Cạnh tranh trong nội bộ ngành là cạnh tranh giữa các xí nghiệp trong cùng một ngành, sản xuất cùng 1loại hàng hóa, nhằm mục đích giành ưu thế trong sản xuất và trong tiêu thụ hàng hóa để thu được lợi nhuận siêu ngạch.

+ Các biện pháp thực hiện cạnh tranh trong nội bộ ngành: cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, nâng cao chất lượng hàng hóa, cải tiến mẫu mã…

- Sự hình thành giá trị của hàng hóa là kết quả cạnh tranh trong nội bộ ngành, làm cho điều kiện sản xuất trung bình của một ngành thay đổi, giá trị xã hội của hàng hóa giảm xuống, chất lượng hàng hóa được nâng cao, chủng loại hàng hóa phong phú…
 3. Cạnh tranh giữa các ngành và sự hình thành lợi nhuận bình quân.

- Cạnh tranh giữa các ngành.

+ Khái niệm: Cạnh tranh giữa các ngành là cạnh tranh giữa các xí nghiệp TB kinh doanh trong các ngành sản xuất khác nhau, nhằm mục đích tìm nơi đầu tư có lợi hơn.

- Sự hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân.

Chúng ta biết rằng, giữa các xí nghiệp ở các ngành là không giống nhau, các điều kiện sản xuất là khác nhau, do đó lợi nhuận thu được không giống nhau, nên các nhà TB phải chọn ngành nào có tỷ suất lợi nhuận cao nhất để đầu tư vốn.

Ví dụ: Trong xã hội có 3 ngành: TB đều là 100, tỷ suất giá trị m đều là 100% nhưng do cấu tạo hữu cơ khác nhau nên tỷ suất lợi nhuận là khác nhau.

	Ngành sản xuất
	Chi phí sản xuất
	m’
	M
	P’
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	C
	V
	
	
	
	

	Da
	70
	30
	100%
	30
	30%
	20

	Dệt
	80
	20
	100%
	20
	20%
	20

	Chế tạo máy móc
	9
	10
	100%
	10
	10%
	20


Trong trường hợp trên, tư bản ở ngành chế tạo máy móc sẽ chuyển vốn đầu tư vào ngành da là ngành có p’ cao nhất. Sản phẩm của ngành da sẽ nhiều lên, cùng sản phẩm ngành da lớn hơn cầu, giá cả sẽ hạ xuống, năng suất p’ giảm. Ngược lại sản phẩm ở ngành chế tạo máy sẽ ít đi, giá cả sẽ cao hơn, dẫn đến tỷ suất lợi nhuận tăng. Như vậy, sự tự do di chuyển TB từ ngành này sang ngành khác dẫn đến xu hướng hình thành tỷ suất lợi nhuận ngang nhau, làm cho mỗi ngành đều nhận được 20% lợi nhuận. Đó là lợi nhuận tỷ suất bình quân chung (ký hiệu  
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).

Tóm lại: Quá trình không ngừng cạnh tranh giữa các ngành đã dẫn đến kết quả là tỷ suất lợi nhuận ở các ngành sản xuất khác nhau được bình quân hoá thành tỷ suất lợi nhuận bình quân trong xã hội TBCN.

Vậy: Tỷ suất lợi nhuận bình quân là “con số trung bình” của tất cả các tỷ suất lợi nhuận khác nhau hay tỷ suất lợi nhuận bình quân là tỷ số theo phần trăm giữa tổng  m và tổng tế bào xã hội.

CT tính 
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Hay : 
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Trong đó : 
(M là tổng  m của xã hội.

(K là tổng TB của xã hội. 
Khi hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân, có thể tính được lợi nhuận bình quân (
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) từng ngành theo công thức : 
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Trong đó: K là tư bản ứng trước của từng ngành.

Lợi nhuận bình quân là p bằng nhau của TB bằng nhau đầu tư vào các ngành sản xuất khác nhau. Nó chính là p mà các nhà TB thu được căn cứ vào tổng TB đầu tư, nhân với tỷ suất lợi nhuận bình quân, không kể cấu thành hữu cơ của nó như thế nào.

(*) Sự hình thành 
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 đã làm cho quy luật giá trị thặng dư, quy luật kinh tế tuyệt đối của CNTB bị biến dạng đi. Quy luật giá trị giá trị thặng dư hoạt động trong giai đoạn CNTB tự do cạnh tranh thể hiện thành quy luật lợi nhuận bình quân.

4. Sự chuyển hóa của giá trị hàng hóa thành giá cả sản xuất .

Trong nền sản xuất TBCN khi tỷ suất lợi nhuận bình quân hình thành thì giá trị của hàng hoá chuyển thành giá cả sản xuất. Giá cả hàng hoá sẽ xoay quanh giá cả sản xuất. 

Giá cả sản xuất bằng chi phí sản xuất TBCN cộng với lợi nhuận bình quân.





Giá cả sản xuất = k + 
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Khi giá trị hàng hoá chuyển thành giá cả sản xuất thì quy luật giá trị có hình thức biểu hiện thành quy luật giá cả sản xuất.

Ví dụ:

	Ngành sản xuất
	Chi phí

SX
	M’
	m
	Giá trị

cá biệt
	P

cá biệt
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	Giá cả

Sản xuất
	Chênh lệch giá cả SX với giá trị cá biệt

	Cơ khí
	80C+20V
	100%
	20
	120
	20
	30
	130
	+10

	Dệt
	70C+30 V
	100%
	30
	130
	30
	30
	130
	0

	Da
	60C+40 V
	100%
	40
	140
	40
	30
	130
	-10

	Tổng số
	300
	
	90
	390
	90
	90
	390
	0


Như vậy tổng số giá cả bằng tổng số giá trị,  (
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 = 
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(*) Ý nghĩa của việc nghiên cứu hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân 
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 và giá cả sản xuất.

- Giúp ta thấy được sự phát triển của lý luận giá trị và giá trị thặng dư của C. Mác theo tiến trình đi từ trừu tượng đến cụ thể.

- Thấy được quan hệ cạnh tranh giữa các nhà TB trong việc giành giật với nhau.

- Vạch rõ bộ mặt toàn bộ giai cấp tư sản đã bóc lột toàn bộ giai cấp công nhân. Vì vậy muốn thắng lợi giai cấp công nhân phải đoàn kết lại, đấu tranh với tư cách là một giai cấp, kết hợp đấu tranh kinh tế với đấu tranh chính trị.

II. TƯ BẢN THƯƠNG NGHIỆP VÀ LỢI NHUẬN THƯƠNG NGHIỆP

1. Tư bản thương nghiệp 

a. Thương nghiệp và vai trò của thương nghiệp trước chủ nghĩa tư bản

- Xét về mặt lịch sử thì tư bản thương nghiệp xuất hiện trước tư bản công nghiệp. Đó là thương nghiệp cổ xưa.

- Điều kiện để xuất hiện và tồn tại loại thương nghiệp này: 

+ Lưu thông hàng hóa.

+ Lưu thông tiền tệ.

- Đặc điểm hoạt động thương nghiệp cổ xưa: mua rẻ bán đắt, là kết quả của việc ăn cắp, lừa đảo.

+ Những người trọng thương cho rằng: lợi nhuận là kết quả của sự trao đổi không ngang giá, coi thương nghiệp là sự lừa gạt như chiến tranh vậy. Họ cho rằng: "không một kể nào thu được lợi mà lại không làm thiệt kẻ khác" 

- Vai trò của thương nghiệp trước chủ nghĩa tư bản:

Thương nghiệp cổ xưa tách rời quá trình sản xuất và chiếm địa vị thống trị trao đổi hàng hóa, do đó nó là khâu nối liền các ngành, các vùng, các nước với nhau, thúc đẩy lực lượng sản xuất, đẩy nhanh quá trình tan rã của xã hội nô lệ, phong kiến, tập trung nhanh tiền tệ vào một số ít người, đẩy nhanh quá trình tích lũy nguyên thủy của tư bản và sự ra đời của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa.

 b. Tư bản thương nghiệp dưới chủ nghĩa tư bản 

Trong CNTB, TB thương nghiệp là một bộ phận TB công nghiệp tách ra chuyên đảm nhận khâu lưu thông hàng hoá. Hoạt động của TB thương nghiệp chỉ là những hoạt động phục vụ cho quá trình thực hiện hàng hoá của TB công nghiệp. - Sự cần thiết  phải tách tư bản thương nghiệp ra khỏi tư bản công nghiệp:

+ Sản xuất càng phát triển, quy mô sản xuất càng mở rộng, các xí nghiệp ngày càng lớn lên, làm cho các chứuc năng quản lý kinh tế ngày càng phức tạp. Vì vậy, mỗi nhà tư bản chỉ có khả năng hoạt động trong một khâu nào đó thôi. Điều đó đòi hỏi phải có một số người chuyên sản xuất, còn một số người khác thì chuyên tiêu thụ hàng hóa. 

+ Tư bản thương nghiệp chuên trách nhiệm vụ lưu thông hàng hóa, phục vụ cùng một lúc cho nhiều nhà tư bản công nghiệp, do vậy lượng tư bản và các chi phí bỏ vào lưu thông sẽ giảm đi rất nhiều, do đó tư bản của từng nhà tư bản công nghiệp cũng như của toàn xã hội sẽ tăng lên.

+ Chủ nghĩa tư bản ngày càng phát triển thìi mâu thuẫn giữa sản xuất và tiêu dùng ngày càng gay gắt, dó đó cần phải có nhà tư bản biết tính toán, am hiểu được nhu cầu thị trường, biết kỹ thuật thương mại...Chỉ có nhà tư bản thương nghiệp mới đáp ứng được nhu cầu đó. Còn tư bản công nghiệp nhờ có tư bản thương nghiệp mà tư bản công nghiệp rảnh tay trong khâu lưu thông, chỉ tập trung vào sản xuất, năng suất lao động tăng lên, quá trình sản xuất được đẩy nhanh, rút ngắn thời gian lưu thông và tăng nhanh tốc độ  chu chuyển của tư bản.    

- TB thương nghiệp có đặc điểm vừa thống nhất và phụ thuộc vào tư bản công nghiệp, vừa có tính độc lập tương đối.

+ Sự thống nhất, phụ thuộc thể hiện: 

Thứ nhất, tư bản thương nghiệp là một bộ phần của tư bản công nghiệp được  tách ra, làm nhiệm vụ lưu thông hàng hóa, cho nên tốc độ và quy mô lưu thông là do tốc độ và quy mô sản xuất của tư bản công nghiệp quyết định. Vì sản xuất bao giờ cũng là cơ sở của trao đổi, của lưu thông, không có sản xuất, không có hàng hóa thì không có cái gì để trao đổi và lưu thông.

Thứ hai, tư bản thương nghiệp đảm nhận chức năng tư bản hàng hóa của tư bản công nghiệp (thực hiện giá trị và giá trị thặng dư). Do đó những giai đoạn vận động của tư bản kinh doanh hàng hóa là do sự vận động của tư bản hàng hóa quyết điịnh.

Công thức vận động của tư bản thương nghiệp (tư bản kinh doanh hàng hóa) khác công thức vận động của tư bản hàng hóa.

Công thức vận động tư bản kinh doanh hàng hóa: T - H - T'   
Ở đây hàng hóa được chuyển chỗ 2 lần, H từ tay nhà tư bản công nghiệp chuyển sang tay thương nhân, H tiếp tục vận động từ tay thương nhân chuyển sang người tiêu dùng. Cuối cùng, kết thức quá trình vận động thì tăng thêm giá trị (T'  > T).

Công thức vận động của tư bản hàng hóa: H' - T' - H ...SX... H'   

Ở đây, H chỉ chuyển chỗ có một lần, nhưng T' chuyển chỗ 2 lần. Nhà tư bản công nghiệp thu được tiền bán hàng của mình, sau đó lại bỏ tiền ra mua các yếu tố sản xuất, trong quá trình chuyển hóa không làm tăng thêm giá trị. Hành vi H' - T'  của tư bản hàng hóa chỉ là một giai đoạn vận động của tư bản kinh doanh hàng hóa.

Công thức vận động của tư bản thương nghiệp là T  – T’ .

+ Tính độc lập tương đối:


 Do phân công lao động xã hội, mà nhà tư bản thương nghiệp chuyên phụ trách việc mua và bán, nghĩa là thực hiện việc chuyển tư bản hàng hóa thành tư bản tiền tệ. Chức năng này tách khỏi chức năng khác của tư bản công nghiệp thành một ngành kinh doanh riêng biệt.


 Thương nhân phải ứng tiền ra để mua và bán cùng một loại hàng hoá do đó tiền rời tay anh ta, khi anh ta mua, lại trở về tay anh ta với số lượng đã tăng khi anh ta bán. Chính nhờ các chức năng không ngừng mua bán như thế mà thương nhân biến tiền của mình thành tư bản tiền tệ.

2. Lợi nhuận thương nghiệp

a. Nguồn gốc và thực chất của lợi nhuận thương nghiệp 

- Thương nghiệp trước chủ nghĩa tư bản:

Lợi nhuận thương nghiệp được coi là mua rẻ, bán đắt mà có. Mác nói: lợi nhuận thương nghiệp không những là kết quả của việc ăn cắp và lừa đảo, mà đại bộ phận thương nghiệp chính là do việc ăn cắp và lừa đảo mà ra cả.

- Tư bản thương nghiệp tư bản chủ nghĩa:

 Nếu các nhà tư bản thương nghiệp chỉ giới hạn trong việc mua – bán hàng hoá (không kể đến việc chuyên chở, bảo quản, đóng gói) thì không tạo ra giá trị và giá trị thặng dư. Nhưng nhà tư bản nó chỉ có thể hoạt động với mục đích là thu p, vậy p thương nghiệp là gì? Do đâu mà có ?. Nếu nhìn bề ngoài thì hình như lợi nhuận thương nghiệp là do mua rẻ bán đắt, do lưu thông tạo ra, nhưng thực chất thì lợi nhuận thương nghiệp là một phần giá trị thặng dư được sáng tạo ra trong lĩnh vực sản xuất mà nhà tư bản công nghiệp nhường cho nhà tư bản thương nghiệp.

+ Vai trò dặc biệt của tư bản thương nghiệp:

 Nhờ có thương nhân chuyên trách việc mua bán hàng hoá, nên lượng tư bản ứng vào lưu thông và chi phí lưu thông nhỏ hơn khi những người sản xuất trực tiếp đảm nhận chức năng này.

 Nhờ có thương nhân chuyên trách việc mua và bán hàng hoá, người sản xuất có thể tập trung thời gian chăm lo việc sản xuất, giảm dự trữ sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng giá trị thặng dư.

 Nhờ có thương nhân chuyên trách việc mua bán hàng hoá, sẽ rút ngắn thời gian lưu thông, tăng nhanh chu chuyển tư bản, từ đó tăng tỷ suất và khối lượng giá trị thặng dư hàng năm.

b. Sự hình thành lợi nhuận thương nghiệp 

- Lợi nhuận thương nghiệp (TN) là một phần giá trị thặng dư được tạo ra trong quá trình sản xuất mà tư bản công nghiệp nhường cho tư bản thương nghiệp, để TB thương nghiệp bán hàng hoá cho mình.

+ Lợi nhuận TN là hình thức biến tướng của giá trị thặng dư. Nguồn gốc của nó cũng là một bộ phận lao động không được trả công của công nhân.

Ví dụ: Giả sử một nhà tư bản công nghiệp có số tư bản ứng trước là 900, cấu tạo hữu cơ của tư bản. 
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 ) mà  m’ = 100% thì giá trị hàng hoá của TB công nghiệp là:





720 C + 180 V +180 m = 1080.

Nếu tư bản công nghiệp mà tự bán hàng thì nó được tỷ suất p là:





p’ = 
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Nhưng để bán hàng, tư bản công nghiệp phải bỏ thêm một số lượng tư bản để chi phí cho việc bán hàng, nên tỷ suất lợi nhuận thực tế sẽ giảm xuống.

Giả sử, tư bản thương nghiệp bỏ ra 100 tư bản để thực hiện sự lưu thông cho tư bản công nghiệp thì sự phân chia m theo cơ chế tỷ suất lợi nhuận bình quân giữa tư bản công nghiệp và tư bản thương nghiệp sẽ là: 
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Căn cứ vào tỷ suất lợi nhuận bình quân (18%) thì mức lợi nhuận của từng tư bản sẽ là : 



pCN = 900 x 18% =162






pTN = 100 x 18% = 18.

Nhà tư bản công nghiệp bán hàng cho tư bản thương nghiệp với giá là.






900 + 162 = 1062 

Nhà tư bản thương nghiệp bán hàng hoá cho người tiêu dùng với ngang giá trị hàng hoá: 





1062 + 18 = 1080


Và nhà tư bản thương nghiệp thu được 18 đơn vị lợi nhuận. Ngoài ra các chi phí bảo quản, đóng gói, lưu thông… sẽ được nhà TB thương nghiệp cộng thêm vào giá trị hàng hoá khi bán ra thị trường.

(*) Việc phân phối giá trị thặng dư giữa nhà tư bản công nghiệp và tư bản  thương nghiệp diễn ra theo quy luật tỷ suất lợi nhuận bình quân thông qua cạnh tranh và thông qua chênh lệch giữa giá cả sản xuất cuối cùng (giá bán không thương nghiệp) và giá cả sản xuất công nghiệp (giá bán buôn công nghiệp).

3. Chi phí lưu thông và lao động thương nghiệp 

a. Chi phí lưu thông

Chi phí lưu thông là quá trình lưu thông hàng hóa đòi hỏi phải có những chi phí nhất định.

- Các loại chi phí lưu thông :

+ Chi phí lưu thông thuần túy: là những chi phí trực tiếp gắn liền với việc mua và bán hàng hóa.

Ví dụ: tiền mua quầy bán hàng, tiền sổ cách kế toán, thư từ, điện báo, tiền công nhân viên thương nghiệp, thông tin quảng cáo.

Chi phí lưu thông thuần túy không làm cho giá trị hàng hóa tăng lên. Nguồn bù đắp cho chi phí này là một phần của tổng giá trị thặng dư do lao động của người công nhân tạo ra trong lĩnh vực sản xuất.

+ Chi phí lưu thông bổ sung: là những chi phí mang tính chất sản xuất, liên quan đến việc bảo tồn và di chuyển của hàng hóa.

Ví dụ: Chi phí về đóng gói, chuyên chở, bảo quản hàng hóa...

Những chi phí này được tính thêm vào giá trị hàng hóa vì lao động của công nhân làm những việc này là lao động sản xuất, lao động của họ có tham gia tạo giá trị và giá trị thặng dư cho nhà tư bản.

b. Lao động thương nghiệp thuần túy

- Lao động thương nghiệp thuần túy không tạo ra hàng hóa hiện vật ( hữu hình), nhưng tạo ra hàng hóa dịch vụ (vô hình). Giá trị hàng hóa - dịch vụ gia nhập vào tổng số giá trị hàng hóa của xã hội . Chính vì vậy, tư bản ứng ra để trả lương cho công nhân thương nghiệp là một bộ phận cấu thành của giá bán hàng hóa của tư bản thương nghiệp.

Vậy, lợi nhuận thương nghiệp khong chỉ là kết quả của sự bóc lột giá trị thặng dư của người lao động trong sản xuất mà còn là kết quả của sự bóc lột lao động thặng dư của những người lao động thuần túy.

+ Ngày lao động của nhân viên thương nghiệp cũng chia làm 2 phần: thời gian lao động tất yếu và thời gian lao động thặng dư.

+ Sự hình thành lao động thặng dư của nhân viên thương nghiệp được nghiên cứu qua ví dụ sau đây:

Ví dụ: Công nhân trong xưởng và nhân viên cửa hàng đều làm việc 8h/ 1ngày ( trong đó 4h là thời gian lao động cần thiết), mỗi ngày người công nhân làm được 8 sản phẩm. Như vậy nhà tư bản thu được 4 sản phẩm thặng dư ( đơn giản, chúng ta tạm gác tư bản bất biến, coi như sản phẩm chỉ kết tinh lao động ). Còn lao động của nhân viên thương nghiệp không được kết tinh vào sản phẩm, nhưng họ vẫn phải tiêu dùng 1 lượng sản phẩm có giá trị tương đương với thời gian lao động tất yếu. Như vậy, nhân viên thương nghiệp không những khong tạo ra hàng hóa hiện vật mà còn xén bớt 4 sản phẩm. Trong thời gian lao động thặng dư, nhân viên thương nghiệp vẫn phải hao phí lao động, nhưng nhà tư bản thuê họ không phải trả gì hết. Nếu nhân viên thương nghiệp chỉ làm đúng thời gian lao động tất yếu, thì cùng một lúc khối lượng công việc kinh doanh như cũ nhà tư bản phải thuê 2 người và hàng hóa hiện vật sẽ bị xén bớt không chỉ 4 mà là 8. Như vậy là 1/2 thời gian lưu thông hữu hiệu của nhân viên thương nghiệp, tuy khong mang lại một sản phẩm phụ thêm nào, nhưng cũng không buộc xã hội phải trả một vật ngang giá nào cả. Nhưng đối với nhà tư bản sử dụng nhân viên thương nghiệp thì 4h lao động thặng dư không được trả công sẽ làm giảm bớt chi phí lưu thông, trở thành một khoản tiết kiệm, một món lời tich cực, vì nó làm cho lợi nhuận bị giảm đi ít hơn. Khoản lời tích cực này rất khó tính chính xác nên không được phản ánh trong các biểu thống kê.

4. Chu chuyển của tư bản thương nghiệp   

-  Chu chuyển của tư bản thương nghiệp là quá trình vận động của tư bản bắt đầu khi nhà tư bản ứng tư bản dưới hình thức tiền tệ cho đến khi tư bản trở về tay nhà tư bản cũng dưới hình thức ấy. ( T - H - T' ).

- Số vòng chu chuyển của tư bản thương nghiệp trong 1 năm là do số lần mà sự vận động T - H - T' lặp đi lặp lại trong năm đó. Tốc độ  chu chuyển cảu tư bản thương nghiệp phụ thuộc vào tác dụng và quy mô của quá trình tái sản xuất và tiêu dùng cá nhân.

- Thời gian chu chuyển của tư bản thương nghiệp dài hay ngắn và số vòng  chu chuyển của 1 năm nhiều hay ít là tùy thuộc vào tính chất của từng ngành thương nghiệp.

- Nhà tư bản thương nghiệp không thể tùy tiện định giá bán hàng hóa. Giá bán này có hai giới hạn: giá cả sản xuất hàng hóa và tỷ suất lợi nhuận trung bình. Điều duy nhất là nhà tư bản thương nghiệp có thể tự quyết định là buôn bán hàng hóa đắt tiền hay rẻ tiền, đầu tư vào ngành có tốc độ chu chuyển tư bản trung bình nhanh hay chậm. Nhưng những điều đó còn phụ thuộc vào lượng tư bản mà thương nhân chi phối và sở trường kinh doanh. Tuy nhiên, trong cùng một ngành thương nghiệp, tư bản thương nghiệp cá biệt nào chu chuyển nhanh hơn tác dụng  chu chuyển trung bình sẽ thu được lợi nhuận siêu ngạch.

III. TƯ BẢN CHO VAY VÀ LỢI TỨC CHO VAY

1. Tư bản cho vay 

a. Sự hình thành tư bản cho vay:

- Tư bản cho vay là một hình thức tư bản xuất hiện từ trước CNTB.

- Điều kiện tồn tại của tư bản (TB) cho vay: sản phẩm trở thành hàng hóa và tiền tệ đã phát triển các chức năng của mình.

- Hình thức tư bản cho vay trước CNTB: cho vay nặng lãi.

(*) Trong xã hội CNTB:

Tư bản cho vay là tư bản tiền tệ tạm thời nhàn rỗi, mọi người chủ của nó cho nhà TB khác sử dụng trong thời gian nhất định để nhận được số tiền lời nào đó (gọi là lợi tức).

- Đặc điểm TB cho vay:

+ Quyền sở hữu tách rời quyền sử dụng TB (đối với người cho vay nó là TB sở hữu, đối với người đi vay nó là TB sử dụng).

+ Tư bản cho vay là một hàng hoá đặc biệt:



 Khi cho vay người bán không mất quyền sử dụng, người mua chỉ có quyền sử dụng trong một thời gian nhất định.



 Khi sử dụng giá trị của nó không mất đi mà còn tăng lên, giá cả của nó không do giá trị mà do giá trị sử dụng củaTB cho vay, do khả năng tạo ra lợi tức của nó quyết định. Lợi tức chính là giá cả của hàng hoá tư bản cho vay.

+ TB cho vay là tư bản được sùng bái nhất, do nó vận động theo công thức T – T’, gây được ấn tượng tiền có thể đẻ ra tiền .

(*) Sự hình thành tư bản cho vay là kết quả của sự phát triển quan hệ hàng hoá – tiền tệ đến một mức độ nhất định làm xuất hiện một quan hệ: có nơi tiền tệ tạm thời nhàn rỗi, có nơi lại thiếu tiền hoạt động. Tư bản cho vay ra đời, nó góp phần vào việc tích tụ, tập trung tư bản, mở rộng sản xuất, cải tiến kỹ thuật, đẩy nhanh tốc độ chu chuyển của tư bản. Do đó, nó góp phần làm tăng thêm tổng giá trị thặng dư trong xã hội.

2. Lợi tức và tỷ suât lợi tức

a. Lợi tức

- Khái niệm lợi tức: 

Là một phần của lợi nhuận bình quân mà TB đi vay trả cho TB cho vay về quyền sở hữu TB, để được quyền sử dụngTB trong một thời gian nhất định. Ký hiệu  Z.

+ Người đi vay và người cho vay thoả thuận với nhau về tỷ suất lợi tức.

- Nguồn gốc của lợi tức là một phần giá trị thặng dư do công nhân sáng tạo ra trong lĩnh vực sản xuất. Nhưng nhà tư bản cho vay thu được lợi tức đã che dấu thực chất bóc lột tư bản chủ nghĩa. Dựa vào công thức vận động của tư bản cho vay, chúng ta hoàn toàn vạch được điều đó.

b. Tỷ suất lợi tức

- Khái niệm tỷ suất lợi tức:

Là tỷ lệ phần trăm giữa tổng số lợi tức và số tư bản tiền tệ cho vay trong một thời gian nhất định, ký hiệu là Z’




Z’ = 
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 x 100%  Trong đó: KCV là số tư bản cho vay .

Tỷ suất lợi tức cao hay thấp phụ thuộc vào tỷ suất lợi nhuận bình quân và quan hệ cung cầu về tư bản cho vay, tỷ lệ phân chia lợi nhuận thành lợi tức và lợi nhuận của xí nghiệp. Giới hạn vận động của tỷ suất lợi tức là : 0 < Z’ < 
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3. Quan hệ tín dụng tư bản chủ nghĩa 

a. Tín dụng thương nghiệp 

Là tín dụng giữa các nhà tư bản trực tiếp kinh doanh, mua bán chịu hàng hóa với nhau.

- Việc mua bán chịu hàng hóa giữa các nhà tư bản có nghĩa là nhà tư bản này đã cho nhà tư bản kia vay một giá trị tư bản chứa đựng trong hàng hóa đó, cũng giống như cho vay tư bản tiền tệ. Bởi vậy, người cho vay đòi hỏi phải được trả lợi tức. Giá hàng hóa bán chịu phải cao hơn giá hàng hóa lấy tiền ngay, trong đó bao hàm một khoản lợi tức nhất định. Tuy nhiên, mục đích của việc bán chịu của tín dụng thương nghiệp, không phải chủ yếu là để thu lợi tức mà chủ yếu để thực hiện giá trị hàng hóa.

- Tín dụng thương mại, tiền chỉ là phương tiện thanh toán, nghĩa là hàng hóa được bán không lấy tiền ngay mà lấy một tờ khế ước hẹn đến một kỳ nhất định nào đó sẽ trả tiền. Để cho đơn giản, tất cả các khế ước đó được gộp chung vào một loại gọi là kỳ phiếu, có thể dùng kỳ phiếu để mua hàng hóa khi kỳ phiếu chưa đến hạn thanh toán. Khi cần thiết, người chủ kỳ phiếu có thể đến ngân hàng thực hiện việc chiết khấu kỳ phiếu để lấy tiền mặt trước thời hạn. Khi tới hạn thanh toán, ngân hàng sẽ thu nợ ở người phát hành kỳ phiếu. Ngân hàng có thể dùng kỳ phiếu đó cho vay hoặc dựa vào đó để phát hành giấy bạc ngân hàng.

Như vậy, kỳ phiếu thương nghiệp được sử dụng như tiền tệ trong chức năng phương tiện lưu thông hàng hóa cho sự vận động và phát triển của nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa.

- Trong tín dụng thương nghiệp, mỗi tư bản vừa là người cho vay, vừa là người đi vay. Sự vận động của tín dụng thương nghiệp gắn liền với sự vận động của tư bản hàng hóa, vì đối tượng của tín dụng thương nghiệp là hàng hóa.

b. Tín dụng ngân hàng

 Là quan hệ vay mượn thông qua ngân hàng làm môi giới.

- Tín dụng ngân hàng là hình thức tín dụng giữa ngân hàng với các nhà tư bản trực tiếp kinh doanh và các tầng lớp dân cư khác trong xã hội. Ngân hàng đóng vai trò trung gian giữa những người đi vay và những người cho vay.

- Tín dụng ngân hàng ra đời và phát triển dựa trên sự phát triển của tín dụng thương mại. Đồng thời tín dụng ngân hàng tạo điều kiện thuận lợi cho tín dụng thương mại phát triển lên trình độ cao hơn.

4. Ngân hàng và lợi nhuận ngân hàng 

a. Ngân hàng và lợi nhuận ngân hàng  

- Ngân hàng tư bản chủ nghĩa là tổ chức kinh doanh tư bản tiền tệ, làm môi giới giữa người đi vay và người cho vay.

- Nghiệp vụ ngân hàng:

+ Nhận gửi: ngân hàng trả lợi tức cho người gửi tiền.

+ Cho vay: ngân hàng thu lợi tức của người đi vay ( lợi tức nhận gửi nhỏ hơn lợi tức cho vay).

- Sự chênh lệch giữa lợi tức cho vay và lợi tức nhận gửi trừ đi những khoản chi phí cần thiết về nghiệp vụ ngân hàng cộng với các khoản thu nhập khác về kinh doanh tư bản tiền tệ hình thành nên lợi nhuận ngân hàng.

b. Phân biệt tư bản cho vay và tư bản ngân hàng 

- Tư bản cho vay là tư bản tiềm thế, tư bản không hoạt động, còn tư bản ngân hàng là tư bản hoạt động, tư bản chức năng. Vì là tư bản không hoạt động, nên tư bản cho vay chỉ thu được lợi tức ( một phần của p).

+ Lợi tức vận động theo quy luật tỷ suất lợi tức, có giới hạn tối đa tối thiểu, nó được quy định trước và do ý chí của đôi bên, do tục lệ trong xã hội quyết định và tỷ suất lợi tức lên xuống theo quan hệ cung cầu của tư bản cho vay.

+ Lợi nhuận ngân hàng vận động theo quy luật tỷ suất lợi nhuận bình quân.

- Tư bản cho vay chỉ bao gồm tư bản nhàn rỗi, tư bản ngân hàng, ngoài các tư bản nhàn rỗi còn bao gồm các kim loại quý hiếm, các chứng khoán có giá.

IV. CÔNG TY CỔ PHẦN, TƯ BẢN GIẢ VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 

1. Công ty cổ phần

Sự phát triển của nền kinh tế TBCN và các quan hệ tín dụng đã làm xuất hiện các công ty cổ phần. Vì muốn mở rộng sản xuất, xây dựng các xí nghiệp lớn phải hợp nhất nhiều tư bản cá nhân lại thành những công ty cổ phần.

- Công ty cổ phần là loại xí nghiệp lớn mà vốn của nó hình thành từ việc liên kết nhiều tư bản cá biệt và các nguồn tiết kiệm cá nhân thông qua viẹc phát hành cổ phiếu.

+ Cổ phiếu là loại chứng khoán có giá, bảo đảm cho người sở hữu nó được quyền nhận một phần thu nhập của công ty dưới hình thức là lợi tức cổ phiếu (hay cổ tức). Lợi tức cổ phiếu không cố định mà phụ thuộc vào kết quả hoạt động của công ty.

+ Nguyên tắc công ty cổ phần: Không hoàn lại vốn cho chủ cổ phiếu, cổ phiếu bị mất giá trị khi công ty bị phá sản.

+ Các loại cổ phiếu :



 Cổ phiếu thường 



 Cổ phiếu đặc quyền 



 Cổ phiếu có ghi tên người mua 



 Cổ phiếu không ghi tên người mua 

+ Cổ phiếu được mua bán trên thị trường theo giá cả gọi thị giá cổ phiếu, thị giá cổ phiếu phụ thuộc vào lợi tức cổ phiếu và tỷ suất lợi tức tiền gửi Ngân hàng.



Thị giá cổ phiếu = 
[image: image45.wmf] 
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+ Thị giá cổ phiếu luôn biến động do:




 Sự biến động của tỷ suất lợi tức ngân hàng 


 Những đánh giá về tình hình hoạt động của công ty cổ phần về lợi tức cổ phiếu dự đoán sẽ thu được.

(*) Người mua cổ phiếu được gọi là cổ đông.

Cổ đông là cơ quan tối cao bầu ra hội đồng quản trị và quyết định phương hướng kinh doanh cùng với những vấn đề quan trọng khác trong hoạt động của công ty. Trong đại hội cổ đông được biểu quyết theo số lượng cổ phiếu, bởi vậy những nhà TB nắm được số cổ phiếu khống chế sẽ có khả năng thao túng mọi hoạt động của công ty. 

+ Công ty cổ phần còn phát hành trái phiếu khi cần cho hoạt động kinh doanh. Người mua trái phiếu không được tham gia vào đại hội cổ đông.

Tóm lại: Sự ra đời và sự phát triển của công ty cổ phần là nguồn lợi lớn đối với các nhà TB. Nhờ nó mà TB được tập trung nhanh chóng và xuất hiện những xí nghiệp khổng lồ mà không một TB riêng lẻ nào đủ sức tạo nên. Đồng thời nó còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển TB đầu tư, tăng tính linh hoạt và cạnh tranh trong nền kinh tế.

2. Tư  bản giả

Là tư bản tồn tại dưới hình thức chứng khoán có giá, nó mang lại thu nhập cho người sở hữu chứng khoán đó.

- Các loại TB giả:



+ Cổ phiếu do công ty cổ phần phát hành.



+ Trái phiếu do công ty cổ phần hoặc ngân hàng hay do nhà nước phát hành.

- Đặc điểm của trái phiếu giả:



+ Có thể mang lại thu nhập cho người sở hữu nó. 



+ Có thể mua bán được. Giá cả của nó do tỷ suất lợi tức quyết định.



+ Bản thân của TB giả không có giá trị.

3. Thị trường chứng khoán
-Thị trường chứng khoán là thị trường mua bán các loại chứng khoán có giá.

Ví dụ: Cổ phiếu, trái phiếu, công trái, kỳ phiếu, tín phiếu, văn tự, cầm cố.

+ Địa điểm thị trường chứng khoán: Sở giao dịch chứng khoán và NH lớn.

+ Đặc điểm:



 Là loại thị trường nhạy bén với các biến động kinh tế , chính trị xã hội, quân sự...



 Là “phong vũ biểu” của nền kinh tế.



 Giá cả chứng khoán tăng biểu hiện nền kinh tế đang phát triển, ngược lại biểu hiện của nền kinh tế đang sa sút. 

- Nghiệp vụ tại sở giao dịch chứng khoán thường được thể hiện trên các mặt sau đây:

+ Mua bán bằng tiền mặt.

+ Mua bán thanh toán chứng khoán theo định kỳ vào giữa tháng hay cuối tháng.

+ Giao dịch theo hình thức tín dụng, người mua chứng khoán chi trả một phần, phần còn lại do người môi giới của sở giao dịch ứng trước cho người mua.

V. TƯ BẢN KINH DOANH NÔNG NGHIỆP VÀ ĐỊA TÔ TƯ BẢN

1. Sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa trong nông nghiệp 

 Trong nông nghiệp, quan hệ sản xuất TBCN được hình thành chủ yếu theo hai con đường:

- Thông qua cải cách, dần dần chuyển kinh tế địa chủ phong kiến sang kinh doanh theo phương thức TBCN (Đức, Italia, Nga, Nhật Bản).

- Thông qua CM DCTS, xoá bỏ kinh tế phong kiến, phát triển kinh tế TBCN (Anh, Mỹ, Pháp...).

 Đặc điểm : - Là chế độ đường sở hữu và đường kinh doanh ruộng đất ( can ngăn tự do cạnh tranh trong nông nghiệp.

 QHXH gồm 3 giai cấp:



Địa chủ (độc quyền sở hữu ruộng đất).



TB kinh doanh nông nghiệp (độc quyền kinh doanh ruộng đất).



Giai cấp công nhânhà nướcông nghiệp. 

 

2. Bản chất địa tô TBCN
Chúng ta biết rằng, nhà TB kinh doanh nông nghiệp phải thuê ruộng đất của địa chủ và thuê công nhân để tiến hành sản xuất. Do đó nhà TB phải trích một phần giá trị thặng dư do công nhân tạo ra để trả cho chủ đất dưới hình thức địa tô.

Vậy: Địa tô TBCN là một bộ phận p siêu ngạch (SN) ngoài lợi nhuận bình quân của TB đầu tư trong nông nghiệp do công nhân nông nghiệp tạo ra mà nhà tư bản kinh doanh nông nghiệp phải nộp cho địa chủ với tư cách là kẻ sở hữu ruộng đất.

3. Các hình thức địa tô TBCN.
a. Địa tô chênh lệch:

Trong kinh doanh nông nghiệp có một số đặc điểm khác với công nghiệp như số lượng ruộng bị giới hạn độ màu mỡ tự nhiên và vị trí địa lý ruộng đất là không giống nhau, điều kiện khí hậu là khác nhau, nhu cầu hàng hoá nông phẩm ngày càng tăng. Do đó xã hội phải canh tác trên cả ruộng đất xấu. Từ dó giá cả hàng hoá nông phẩm được hình thành trên cơ sở điều kiện sản xuất xấu nhất chứ không phải ở điều kiện TB như trong công nghiệp. Vì thế canh tác trên ruộng đất tốt và trung bình sẽ có p siêu ngạch. Phần p siêu ngạch tồn tại thường xuyên, tương đối ổn định và chuyển hoá thành địa tô chênh lệch.

Vậy:


Địa tô chênh lệch là phần p siêu ngạch ngoài lợi nhuận bình quân thu được trên ruộng đất có điều kiện sản xuất thuận lợi hơn. Nó là số chênh lệch giữa giá cả sản xuất chung được quyết định bởi điều kiện sản xuất trên ruộng đất xấu nhất và giá cả sản xuất cá biệt trên ruộng đất tốt và trung bình (ký hiệu là RC1).

- Địa tô chênh lệch có hai loại: 

 + Địa tô chênh lệch I: Là địa tô thu được trên những ruộng đất điều kiện tự nhiên thuận lợi.

Ví dụ: Có độ màu mỡ tự nhiên, vị trí địa lý gần đường tiêu thụ hay gần đường giao thông.

 + Địa tô chênh lệch II: Là loại địa tô thu được gắn liền với thâm canh tăng NSLĐ là kết qủa của TB đầu tư thêm trên cùng một đơn vị diện tích.

b. Địa tô tuyệt đối 

Là số p siêu ngạch dôi da ngoài p bình quân, hình thành lên bởi chênh lệch giữa giá trị nông sản với giá cả sản xuất chung của nông phẩm.

+ Địa tô tuyệt đối này là các nhà tư bản kinh doanh nông nghiệp tuyệt đối phải nộp cho địa chủ, dù ruộng đất đó tốt hay xấu, xa hay gần.

Ví dụ: 
Có hai TB trong nông nghiệp và công nghiệp đều là 100.



Cấu tạo hữu cơ nông nghiệp3/2.



Cấu tạo hữu cơ công nghiệp 4/1.

Giả sử m’ = 100% ( giá trị sản phẩm và giá trị thặng dư sản xuất ra trong từng lĩnh vực là:



CN : 80C + 20 V + 20 m = 120 .



NN: 60C + 40V +40m = 140.

Do vậy giá trị thặng dư trong nông nghiệp dôi ra so với công nghiệp là 20. Vậy p nhuận siêu ngạch không bị bình quân hoá và chuyển thành địa tô tuyệt đối.

 Cơ sở: Do cấu tạo hữu cơ của TB  trong nông nghiệp thấp hơn trong công nghiệp.

Nguyên nhân: Do chế độ độc quyền sở hữu ruộng đất, đã ngăn cản nông nghiệp tham gia cạnh tranh giữa các ngành để hình thành  p  bình quân.

c. Địa tô đất xây dựng, địa tô hầm mỏ và địa tô độc quyền:

- Địa tô xây dựng:

Địa tô xây dựng về cơ bản được hình thành như địa tô đất nông nghiệp. Nhưng nó cũng có những điểm đặc trưng riêng:

+ Trong việc hình thành địa tô xây dựng, vị trí của đất đai là yếu tố quyết định, còn độ màu mỡ và trạng thái của đất đai không có ảnh hưởng gì lớn.

+ Địa tô xây dựng được tăng lên nhanh chóng do sự phát triển của dân số, do nhu cầu về nhà ở tăng lên và do những tư bản cố định sát nhập vào ruộng đất ngày càng tăng lên.

- Địa tô hầm mỏ:

Đất hầm mỏ- đất có những khoáng sản khai thác cũng đem lại địa tô chênh lệch và địa tô tuyệt đối cho những người sở hữu đất đai ấy. Địa tô hầm mỏ cũng hình thành và được quyết định như địa tô đất nông nghiệp. Đối với địa tô hầm mỏ, giá trị của khoáng sản, vị trí và điều kiện khai thác là những yếu tố quyết định.

- Địa tô độc quyền:

+ Hình thành địa tô độc quyền:

 Trong nông nghiệp các khu đất có tính chất đặc biệt, cho phép trồng các loại cây đặc sản hay sản xuất các sản phẩm đặc biệt.

 Trong công nghiệp khai thác có ở khai thác các vùng kim loại, khoang chất quý hiếm, khoáng sản có nhu cầu vượt xa khả năng khai thác chúng.

 Trong thành thị có ở khu đất có vị trí thuận lợi cho phép xây dựng các trung tâm công công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nhà cho thuê có khả năng cho lợi nhuận cao.

+ Nguốn gốc của địa tô độc quyền:

Là p siêu ngạch do giá cả độc quyền của sản phẩm thu được trên đất đai ấy, mà nhà TB phải nộp cho địa chủ.

4. Giá cả ruộng đất:


Là hình thức địa tô TB hoá. Vì ruộng đất đem lại đại tô, tức là đem lại một phần thu nhập ổn định bằng tiền nên nó được xem như một loại TB đặc biệt. Còn địa tô chính là lợi tức của TB đó. Do vậy giá cả ruộng đất là giá mua địa tô do ruộng đất mang lại theo tỷ suất lợi tức hiện hành, nó tỷ lệ thuận với địa tô và tỷ lệ nghịch với tỷ suất lợi tức TB gửi vào nhân hàng.

Ví dụ: Một mảnh đất hàng năm đem lại một địa tô là 200 USD tỷ suất lợi tức gửi vào ngân hàng là 5%. Vậy giá cả mảnh đất là: 200 x100:5= 4000 USD.  

Vì với 4000 USD đó đem gửi ngân hàng với lãi suất 5% năm cũng thu được lợi tức 200 USD ngang bằng địa tô thu được khi cho thuê ruộng đất.

Lý luận địa tô TBCN của C.Mác không chỉ vạch rõ bản chất QHSX TBCN trong nông nghiệp mà còn là cơ sở khoa học để xây dựng chính sách thuế đối với nông nghiệp và các ngành khác có liên quan đến đất đai có hiệu quả hơn.

* Thảo luận: 

1. Công ty cổ phần và thị trường chứng khoán ở Việt Nam.

2. Các phạm trù lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận, lợi nhuận bình quân đã che dấu quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa như thế nào?

Câu hỏi ôn tập.

1. Thế nào là p và tỷ suất p ? Chúng có quan hệ như thế nào với giá trị thặng dư và tỷ suất giá trị thặng dư.

2. Phân tích sự hình thành tỷ suất p bình quân và giá cả sản suất. Ý nghĩa của việc nghiên cứu vấn đề này.

3. TB thương nghiệp là gì? Trình bày bản chất của địa tô TBCN và các hình thức của địa tô. Ý nghĩa của việc nghiên cứu lý luận địa tô.

---------------------------------

PHẦN THỨ HAI

NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ CHÍNH TRỊ CỦA THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CNXH Ở VIỆT NAM

Chương VIII

QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 

(3 tiết lý thuyết + 1 tiết thảo luận )
* Mục đích, yêu cầu.

- Giúp cho sinh viên hiểu được, tính tất yếu và đặc điểm của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam cùng nhiệm vụ kinh tế cơ bản trong thời kỳ quá độ.

I. LÝ LUẬN MÁC - LÊNIN VỀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA VÀ THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI.

1. Phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa và các giai đoạn của nó

a. Tính tất yếu khách quan của sự ra đời phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa

-  Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử C.Mác và Ph. Ăngghen cho rằng: mọi sự biến đổi của các chế độ xã hội trong lịch sử đều là quá trình phát triển của lịch sử tự nhiên. Đó là do sự chi phối của quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất.

- Những quy luật phát triển của chủ nghĩa tư bản được Mác và Ăngghen phân tích và rút ra như sau:

+ Chỉ rõ sự tiến bộ lịch sử của chủ nghĩa tư bản, vai trò cực kỳ to lớn của chủ nghĩa tư bản trong việc phát triển sức sản xuất và xã hội hóa lao động.

+ Chỉ ra những giới hạn về mặt lịch sử của chủ nghĩa tư bản và phân tích rõ mâu thuẫn giữa tính chất xã hội hóa gày càng cao của lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất dựa trên chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất và cho rằng, quá trình phát sinh, phát triển của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa đều không xóa bỏ tính chất tư hữu tư nhân; nó không những chỉ tạo ra tiền đề xã hội mà quan trọng đã tạo ra những tiền đề vật chất, kinh tế cho sự phủ định chủ nghĩa tư bản và khẳng định sự ra đời của chủ nghĩa cộng sản.

- Mác và Ănggen rút ra kết luận về phương thức cộng sản chủ nghĩa thay thế phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa:

Đó là tất yếu khách quan, phù hợp với yêu cầu của quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Sự thay thế đó phù hợp với quy luật tiến hóa của lịch sử loài người.

b. Những đặc trưng kinh tế - xã hội cơ bản của chủ nghĩa cộng sản 

- Lực lượng sản xuất xã hội phát triển cao. Lực lượng sản xuất đó dựa trên cơ sở áp dụng những thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại nhất. Đó là nền sản xuất với quy mô lớn và được tiến hành phù hợp với những yêu cầu của khoa học hiện đại, bảo vệ môi trường sinh thái.

- Chế độ sở hữu xã hội về tư liệu sản xuất được xác lập, chế độ người bóc lột người được thủ tiêu.

- Sản xuất nhằm thỏa mãn nhu cầu của mọi thành viên trong xã hội. Mục đích của nền sản xuất này là đảm bảo cho mọi thành viên trong xã hội có đời sống vật chất và văn hóa ngày càng phong phú, bảo đảm cho họ phát triển và vận dụng một cách tự do các năng khiếu về thể lực và trí lực của các nhân mình.

- Nền sản xuất được tiến hành theo một kế hoạch thông nhất trên phạm vi toàn xã hội và sản xuất hàng hóa bị loại trừ.

- Sự phân phối sản phẩm bình đẳng.

- Xóa bỏ sự đối lập giữa thành thị và nông thôn, giữa lao động trí óc và lao động chân tay, xóa bỏ giai cấp. Sự phát triển cao về kinh tế, văn hóa và xã hội sẽ tạo cơ sở để thủ tiêu sự đối lập đó.

c. Các giai đoạn của phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa

Mác đã chia ra làm 2 giai đoạn để xây dựng chủ nghĩa cộng sản:

- Giai đoạn đầu (giai đoạn thấp): đây là thời kỳ quá độ chính trị lên giai đoạn cao. Thích ứng với thời kỳ này là xây dựng nền chuyên chính cách mạng vô sản.

- Giai đoạn sau ( giai đoạn phát triển cao hơn). Đây là giai đoạn xây dựng chủ nghĩa cộng sản.

2. Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

a. Tính tất của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

Theo quan điểm triết học, lý luận về hình thái kinh tế xã hội của C.Mác cho thấy sự biến đổi của các xã hội  là quá trình lịch sử tự nhiên. Vận dụng lý luận này thì phương thức sản xuất TBCN có tính chất lịch sử và xã hội. CNTB tất yếu bị thay thế bằng xã hội mới – xã hội CNCS. C.Mác – Ănghen dự báo đặc trưng xã hội  mới: Có LLSX phát triển cao, chế độ sở hữu xã hội  về TLSX được xác lập, chế độ người bóc lột bị thủ tiêu… Xây dựng một xã hội mới đó cần có hai giai đoạn: giai đoạn thấp là CNXH, giai đoạn cao là CNCS . Vận dụng học thuyết của C.Mác vào công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô trước đây, Lê nin đã phát triển lý luận về thời kỳ quá độ lên CNXH.

- Thời kỳ quá độ lên CNXH là tất yếu khách quan, bất cứ một quốc gia nào đi lên CNXH đều phải trải qua, kể cả những nước có nền kinh tế rất phát triển.

+ Thời kỳ quá độ lên CNXH của các nước phát triển thuận lợi hơn, diễn ra ngắn hơn so với các nước đi lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN có nền kinh tế lạc hậu.

+ Đây là thời kỳ cải biến cách mạng sâu sắc triệt để toàn diện từ xã hội cũ thành xã hội mới, xã hội  CNXH.

+ Tất yếu của thời kỳ quá độ lên CNXH được quy định bởi đặc điểm ra đời, phát triển của cách mạng vô sản và những đặc trưng kinh tế XHCN.

b. Đặc điểm kinh tế của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

- Đặc điểm kinh tế cơ bản nhất của thời kỳ quá độ là sự tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần và tương ứng với nó là nhiều giai cấp, tầng lớp xã  hội khác nhau nhưng vị trí, cơ cấu và tính chất của của các giai cấp trong xã hội đã thay đổi một cách sâu sắc.

+ Cơ cấu kinh tế nhiều thành phần ra đời và tồn tại là khách quan và lâu dài, có lợi cho sự phát triển LLSX, tăng trưởng kinh tế.

+ Trong thời kỳ quá độ lên CNXH xuất hiện mâu thuẫn giữa CNXH và CNTB nó diễn ra phức tạp, quanh co khúc khuỷu.

- Khả năng quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN.

+ Theo C.Mác – Ănghen, khi cách mạng vô sản ở các nước Tây Âu giành thắng lợi, có khả năng quá độ lên CNCS  ở các nước lạc hậu.

+ Theo Lê nin: CNXH có khả năng thắng lợi ở một số nước hoặc ở một nước riêng lẻ chứ không thể thắng lợi cùng một lúc ở tất cả các nước. Khi CNXH thắng lợi ở một nước, thì nhân loại bắt đầu bước vào thời đại mới, thời đại quá độ lên CNXH trên phạm vi toàn thế giới. Trong điều kiện đó các nước lạc hậu có thể bỏ qua CNTB và quá độ lên CNXH. Theo Lênin điều kiện để một nước có thể bỏ qua TBCN tiến lên CNXH là:

 Có Đảng Cộng sản lãnh đạo, giành được chính quyền và sử dụng chính quyền nhà nước, công nông, trí thức liên minh làm điều kiện kiên quyết để xây dựng CNXH .

 Có sự giúp đỡ của giai cấp vô sản, các nước tiên tiến đã giành được thắng lợi trong CM vô sản.

c. Chính sách kinh tế mới (NEP) của Lênin

(*) Các nước lạc hậu có khả năng, bỏ qua CNTB tiến lên CNXH nhưng không phải là quá độ trực tiếp, mà phải qua con đường gián tiếp với một loạt các bước quá độ thích hợp thông qua “Chính sách kinh tế mới”.

- Điều kiện ra đời của (NEP):

Cách mạng Tháng 10 Nga thành công, không bao lâu thì nước Nga lâm vào cuộc nội chiến 1918-1920. Thời kỳ đó, Lênin đã áp dụng chính sách công sản thời chiến. Nhưng sau khi hòa bình lập lại, thì chính sách này là một nhân tố kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế . Điều đó đòi hỏi phải có chính sách kinh tế mới thích ứng để thay thế. Chính sách kinh tế mới được Lênin đề xướng đáp ứng yêu cầu nhằm tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội trong giai đoạn mới.

- Nội dung của chính sách kinh tế mới .

+ Dùng thuế lương thực thay cho trưng thu lương thực thừa trong chính sách cộng sản thời chiến.

+ Thiết lập quan hệ hàng hoá tiền tệ, phát triển thị trường, thương nghiệp… thay cho chính sách cộng sản thời chiến.

+ Sử dụng nhiều thành phần kinh tế. 

- Ý nghĩa chính sách kinh tế mới.

+ Về thực tiễn: giúp cho các nước Nga Xô Viết khôi phục kinh tế nhanh chóng sau chiến tranh, khắc phục được sự khủng hoảng kinh tế và chính trị.

+ Về lý luận: phát triển nhận thức sâu sắc vễ CNXH, về thì kỳ quá độ lên CNXH. 

II. THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

1. Tính tất yếu khách quan của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam.

- Thời kỳ quá độ lên CNXH là tất yếu khách quan đối với mọi quốc gia xây dựng CNXH, dù điểm xuất phát ở trình độ phát triển  cao hay thấp.

- Thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam là một tất yếu lịch sử :

+ Phát triển theo con đường XHCN là phù hợp với quy luật khách quan của lịch sử. Vì sự phát triển của các hình thái kinh tế xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên và hình thái kinh tế sau cao hơn hình thái trước, quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ phát triển của LLSX.

+ Phát triển theo con đường XHCN không chỉ phù hợp với xu thế của thời đại, mà còn phù hợp với đặc điểm của cách mạng Việt Nam: cách mạng dân tộc dân chủ gắn liền với CNXH. Cuộc cách mạng xã hội là sự tiếp tục của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ, làm cho cách mạng dân tộc dân chủ được thực hiện triệt để.

+Thời kỳ quá độ lên CNXH là tất yếu với mọi quốc gia đi lên CNXH nhưng nó lại có đặc điểm riêng đối với mỗi quốc gia.

+ Bỏ qua TBCN để tiến lên CNXH phải qua con đường gián tiếp là phải thực hiện hàng loạt các hình thức quá độ, tức là thực hiện các hình thức kinh tế quá độ để phát triển nhanh chóng LLSX.

- Đặc điểm  đặc trưng bao trùm nhất của thời kỳ quá độ ở nước ta là bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa. Bỏ qua là như thế nào? Điều nay trong báo cáo chính trị tại đại hội đại biểu toàn quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam đã nói rõ: “ bỏ qua việc xác lập vị trí quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng của chủ nghĩa tư bản, nhưng tiếp thu, kế thừa những thành tựu mà nhân loại đã đạt được dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, đặc biệt về khoa học công nghệ, để phát triển nhanh lực lượng sản xuất , xây dựng nền kinh tế hiện đại”.

(Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứu IX, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr. 84)

2. Quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam 

a. Những khả năng của nước ta trong thời kỳ quá độ lên CNXH bỏ qua CNTB

- Khả năng khách quan:

 + CM KHCN hiện đại phát triển như vũ bão và toàn cầu hoá đang diễn ra mạnh mẽ, mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế là tất yếu để khắc phục những hạn chế của những nước kém phát triển, như thiếu vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý yếu kém… nhờ đó ta có thể thực hiện được con đường rút ngắn.

 + Ngày nay quá độ đi lên CNXH là xu hướng khách quan của loài người.

-  Khả năng chủ quan:

 + Nước ta có nguồn lao động dồi dào, truyền thống lao động cần cù, thông minh, có đội ngũ làm KH công nghệ, công nhân lành nghề, tài nguyên thiên nhiên phong phú vị trí địa lý thuận lợi và những cơ sở vật chất kỹ thuật đã được xây dựng là những yếu tố hết sức quan trọng để tăng trưởng kinh tế.

 + Quá độ lên CNXH phù hợp với nguyện vọng của nhân dân Việt Nam đã chiến đấu hy sinh vì độc lập dân tộc, xây dựng xã hội công bằng dân chủ văn minh.

 + Xây dựng XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, một Đảng giàu tinh thần cách mạng có đường lối đúng đắn gắn bó với nhân dân, vì dân, do dân. 

b. Nhận thức về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa 

- Đây là con đường rút ngắn lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

+ Về chính trị: bỏ qua tư bản chủ nghĩa là bỏ qua giai đoạn thống trị của giai cấp tư sản, của kiến trúc thượng tầng tư bản chủ nghĩa.

+ Về kinh tế: đây là bỏ qua sự thống trị quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, nhưng phải biết tiếp thu, kế thừa những thành tựu của nhân loại đã đạt được dưới tư bản chủ nghĩa.

3. Nhiệm vụ kinh tế cơ bản trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam.

a. Phát triển lực lượng sản xuất ( LLSX), coi công nghiệp hóa, hiện đại hóa( CNH, HĐH) đất nước là nhiệm vụ trung tâm cuả cả thời kỳ quá độ nhằm xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của CNXH.
(*) Theo V.I. Lênin: Cơ sở vật chất kỹ thuật của CNXH là nền sản xuất đại cơ khí ở trình độ hiện đại được áp dụng trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân, kể cả trong nông nghiệp. Ngày nay cơ sở vật chất kỹ thuật của CNXH phải thể hiện những thành tựu tiên tiến nhất của KHCN đặc biệt là công nghệ thông tin và công nghệ sinh học.

- Để nền kinh tế quốc dân có năng suất lao động cao thì LLSX phải phát triển ở trình độ cao.

- Nước ta trong điều kiện quá độ lên CNXH bỏ qua TBCN nên không có tiền đề về cơ sở vật chất kỹ thuật của CNXH do CNTB tạo ra. Do đó, phát triển LLSX và CNH, HĐH đã trở thành nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kỳ quá độ, nó có tính quyết định đối với sự thắng lợi của CNXH nước ta.

- Phát triển LLSX, CNH, HĐH đất nước là phát triển nguồn lực con người, LLSX là cơ bản của đất nước, yếu tố cơ bản của tăng trưởng kinh tế, tạo đội ngũ lao động có khả năng tiếp thu sử dụng có hiệu quả các thành tựu KH và công nghệ hiện đại.

Tóm lại: Phát triển GD&ĐT, KH và công nghệ là nền tảng và động lực của CNH, HĐH là quốc sách hàng đầu trong chiến lược phát triển đất nước.

b. Xây dựng từng bước QHSX  mới theo định hướng XHCN.

Xây dựng CNXH là xây dựng chế độ xã hội  mới có nền kinh tế phát triển dựa trên LLSX hiện đại và chế độ công hữu về những TLSX là chủ yếu.

Xây dựng QHSX mới theo định hướng XHCN nước ta phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- QHSX mới được xây dựng phải dựa trên kết quả của sự phát triển LLSX.

- QHSX biểu hiện trên ba mặt: Sở hữu TLSX, tổ chức quản lý, phân phối sản phẩm. Do đó, QHSX mới phải được xây dựng đồng bộ trên cả ba mặt.

- Đánh giá tính đúng đắn của QHSX mới theo định hướng XHCN là ở hiệu quả của nó, thúc đẩy sự phát triển LLSX, cải thiện đời sống nhân dân. 
Ngày nay, xu thế toàn cầu hoá kinh tế và sự  tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng KHCN thì vấn đề mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế trở thành tất yếu đối với mỗi quốc gia. 

 Nước ta đang trong thời kỳ quá độ nên còn tồn tại nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế. Do đó, xây dựng QHSX định hướng XHCN phải tôn trọng và sử dụng lâu dài và hợp lý cơ cấu kinh tế nhiều thành phần, đó là điều tất yếu đối với các quốc gia. Vậy, nền kinh tế nước ta cũng không thể khép kín, mà phải tích cực mở rộng và nâng cao hiệu quả quan hệ kinh tế quốc tế.

 Mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế tạo điều kiện cho nước ta có những cơ hội thuận lợi trong quá trình CNH, HĐH đất nước theo con đường “rút ngắn” nhưng bên cạnh đó còn có những thách thức.

 Để mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế phải nâng cao sức cạnh tranh quốc tế, khai thác thị trường thế giới, tối ưu hoá cơ cấu xuất nhập khẩu, đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ kinh tế với các tổ chức và các quốc gia trong khu vực và quốc tế. Tuy nhiên, cũng phải xử lý đúng đắn mối quan hệ này, giữ vững độc lập tự chủ, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn bản sắc dân tộc, kế thừa tiếp thu văn hoá của nhân loại.

*Thảo luận: 

Hiểu thế nào là quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế dộ tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam? Chính sách kinh tế mới có ý nghĩa như thế nào trong việc xây dựng nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay.

Câu hỏi ôn tập.

1, Trình bày quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về thời kỳ quá độ lên CNXH.

2, Phân tích tính tất yếu và đặc điểm của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam.

Chương IX

QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 

(4 tiết lý thuyết + 1 tiết thảo luận )
* Mục đích, yêu cầu.
 Làm rõ các hình thức sở hữu và các thành phần kinh tế trong thời kỳ quá độ ở Việt Nam.

I. SỞ HỮU VỀ TƯ LIỆU SẢN XUẤT TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CNXH Ở VIỆT NAM.

1. Sở hữu về TLSX và vai trò của nó

- Sở hữu là phạm trù kinh tế biểu hiện các quan hệ giữa người với người đối với việc chiếm hữu của cải vật chất trước hết là đối với TLSX là chủ yếu. Sở hữu  này quy định mục đích, hình thức tổ chức, sản xuất kinh doanh và phương thức quản lý phân phối sản phẩm và cơ chế điều tiết chúng.

- Trong lịch sử mỗi phương thức sản xuất đều có 1 loại hình thức sở hữu tư liệu sản xuất đặc trưng. Ví dụ: sở hữu phong kiến, sở hữu tư bản chủ nghĩa...

- Trong lịch sử phát triển của nhân loại chung lại có hai loại hình thức cơ bản sở hữu về tư liệu sản xuất: sở hữu công cộng và sở hữu tư nhân. Bên cạnh hai loại hình thức sở hữu đó là hình thức sở hữu hỗn hợp

Ví dụ: sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất gồm có sở hữu toàn dân và sở hữu tập thể.

- Sự xuất hiện các hình thức sở hữu về tư liệu sản xuất do tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất quyết định.

2. Cơ cấu các hình thức sở hữu về tư liệu sản xuất trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

- Trong kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta lực lượng sản xuất phát triển chưa cao và có nhiều trình độ khác nhau. Dó đó nền kinh tế tồn tại 3 hình thức sở hữu tư liệu sản xuất cơ bản:

+ Sở hữu  toàn dân.

+ Sở hữu tập thể.   

        + Sở hữu  tư  nhân.

 Mỗi loại hình thức sở hữu lại có nhiều hình thức sở hữu ở nhiều mức độ chín muồi khác nhau.

 Các hình thức sở hữu  TLSX tồn tại khách quan, đan xen, lâu dài.

 Sự đa dạng các loại hình sở hữu và các hình thức sở hữu TLSX tồn tại đan xen nhau mà đã hình thành nhiều thành phần kinh tế, nhiều tổ chức liên doanh, liên kết và các hình thức quá độ hết sức phong phú trong thời kỳ quá độ lên CNXH.

  Sở hữu công hữu về những TLSX chủ yếu là nền tảng, là đặc trưng của CNXH. 

II. NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở NƯỚC TA.

1. Tính tất khách quan của nền kinh tế nhiều thành phần.

- Sự tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần là đặc trưng trong thời kỳ quá độ lên CNXH và là tất yếu khách quan:

+ Khi bước vào thời kỳ quá độ lên CNXH, ở nước ta do trình độ phát triển của LLSX không đều nhau ở các ngành, các vùng… nên đòi hỏi phải có các quan hệ sản xuất phù hợp với nó.

+ Thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta còn tồn tại những thành phần kinh tế do lịch sử để lại như: kinh tế tư bản tư nhân, kinh tế cá thể, tiểu chủ. Các thành phần kinh tế này còn có cơ sở tồn tại và có lợi ích cho nền kinh tế.

+ Do quá trình cải tạo XHCN làm nảy sinh những thành phần kinh tế mới như kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể và kinh tế TB nhà nước.

+ Do yêu cầu của việc phát triển kinh tế hàng hoá và sự nghiệp CNH, HĐH đất nước đòi hỏi phải khai thác và phát huy sức mạnh tổng hợp của mọi nguồn lực, sử dụng có hiệu quả sức mạnh tổng hợp của các thành phần kinh tế.

+ Phát triển nền kinh tế nhiều thành phần là cách tốt nhất để giải quyết việc làm và thu nhập cho người lao động trong lúc nước ta có nguồn lao động dồi dào, nhưng số người chưa có việc khá lớn .

+ Do quy luật QHSX phải phù hợp với trình độ phát triển của LLSX.

+ Nước ta thời kỳ quá độ, LLSX thấp lại phân bố không đều tất yếu tồn tại nhiều loại hình, hình thức sở hữu , nhiều thành phần kinh tế.

2. Vai trò của cơ cấu kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

- Sự tồn tại kinh tế nhiều thành phần là động lực thúc đẩy, kích thích sự phát triển của LLSX xã hội.

- Sự tồn tại kinh tế nhiều thành phần đã phù hợp với trình độ khác nhau của LLSX từ đó nó đã thúc đẩy tăng NSLĐ, tăng trưởng kinh tế nâng cao hiệu quả kinh tế trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân.

- Sự tồn tại kinh tế nhiều thành phần là cơ sở phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta và nền kinh tế này tác động phát triển mạnh mẽ LLSX, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, nâng cao đời sống của nhân dân. Mặt khác, nó tạo điều kiện cho mọi người tuỳ theo khả năng của mình lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh, thực hiện quyền dân chủ về kinh tế theo pháp luật.

- Đáp ứng được lợi ích của các giai cấp, tầng lớp xã hội , khai thác sử dụng các nguồn lực tiềm năng đất nước, kinh nghiệm quản lý để tăng trưởng kinh tế nhanh và có hiệu quả cao.

3. Các thành phần kinh tế trong thời kỳ quá độ.

 V.I. Lê nin đã chỉ ra :Trong thời kỳ quá độ, tuỳ từng hoàn cảnh cụ thể mà xác định cơ cấu thành phần của từng giai đoạn cho phù hợp.

 Sau 20 năm đổi mới - Đại hội toàn quốc lần thứ X đã xác định nước ta có 5 thành phần kinh tế.

- Kinh tế nhà nước.

- Kinh tế tập thể.

- Kinh tế tư nhân( cá thể, tiểu chủ, tư bản tư nhân).

- Kinh tế tư bản Nhà nước.

- Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

 Kinh tế Nhà nước:

- Đặc điểm:

+ Dựa trên hình thức sở hữu  công nông về TLSX.

+ Kinh tế nhà nước gồm nhiều doanh nghiệp, các tài nguyên quốc gia, tài sản thuộc sở hữu  nhà nước.

+ Doanh nghiệp  nhà nước giữ vị trí then chốt ở các ngành, lĩnh vực kinh tế và địa bàn quan trọng của đất nước.

- Vai trò:

Giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân.

Ví dụ: Năm 2000 các doanh nghiệp nhà nướcđã đóng góp 39,9% tổng sản phẩm, 39,2% tổng thu ngân sách và hơn 50% kim ngạch xuất khẩu. Từ năm 1991- 2000 các doanh nghiệp nhà nước đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp gần 64 nghìn tỷ đồng.

+ Các doanh nghiệp nhà nước đi đầu ứng dụng KH và công nghệ, nâng cao NSLĐ, chất lượng hiệu quả kinh tế xã hội  chấp hành pháp luật.

+ Kinh tế nhà nước  là chỗ dựa để nhà nước  thực hiện chức năng điều tiết quản lý vĩ mô nền kinh tế theo định hướng XHCN và hỗ trợ các thành phần kinh tế khác cùng phát triển.

+ Kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân.

- Nội dung đổi mới kinh tế nhà nước:

+ Hoàn thiện cơ chế chính sách để các doanh nghiệp nhà nước thực sư hoạt động trong môi trường cạnh tranh, công khai minh bạch nâng cao hiệu quả.

+ Đẩy mạnh việc xắp xếp đổi mới và nâng cao hiệu qủa của doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là cổ phần hóa.

+ Thúc đẩy hình thành một số tập đoàn kinh tế lớn mạnh, tầm cỡ khu vực, có sự tham gia cổ phần của nhà nước, của tư nhân trong và ngoài nước, cá công ty bảo hiểm, các quỹ đầu tư…trong đó nhà nước giữ cổ phần chi phối. 

 Kinh tế tập thể.

- Đặc điểm:

+ Dựa trên hình thức sở hữu  tập thể (sử dụng các quỹ trong hợp tác xã) và sở hữu các thành viên.

+ Kinh tế tập thể gồm: Các hình thức hợp tác đa dạng, hợp tác xã (HTX) làm nòng cốt.

+ Liên kết rộng rãi những người lao động, các hộ sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, không giới hạn quy mô, lĩnh vựa địa bàn.

+ HTX đóng góp cổ phần, tham gia lao động trực tiếp của xã viên. Hình thức tổ chức hoạt động HTX: tự nguyện, bình đẳng cùng có lợi quản lý dân chủ.

+ HTX được nhà nước  giúp đỡ để cùng phát triển .

Ví dụ: Năm 2000 kinh tế tập thể có mức tăng trưởng 4,6% chiếm 8,5% GDP cả nước.

- Những giải pháp để đổi mới và phát triển kinh tế tập thể.

+ Xác lập môi trường, thể chế và tâm lý xã hội thuận lợi cho kinh tế tập thể phát triển .

Sửa đổi bổ sung luật HTX.

Ban hành kịp thời các văn bản dưới luật.

Xây dựng chương trình về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nướcvề các mô hình kinh tế tập thể.

Đưa nội dung về phát triển kinh tế vào giảng dạy trong các trường ĐH, CĐ,THCN và dạy nghề.

Tôn vinh các cá nhân và tổ chức tập thể làm ăn giỏi.

+ Sửa đổi bổ sung cơ chế chính sách.

Chính sách cán bộ và đào tạo nguồn lực.

Chính sách đất đai.

Chính sách tài chính, tín dụng.

Chính sách hỗ trợ về KH và công nghệ.

Chính sách hỗ trợ tiếp thị và mở rộng thị trường.

Chính sách đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng.

+ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước và các đoàn thể nhân dân.  

 Kinh tế tư nhân.

Kinh tế tư nhân là thành phần kinh tế dựa trên chế độ sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất. Kinh tế tư nhân có vai trò quan trọng, là một trong những động lực của nền kinh tế. Nhà nước tôn trọng và bảo đảm quyền tự do kinh doanh theo pháp luật…

Thành phần kinh tế tưu nhân bao gồm kinh tế cá thể, tiểu chủ và kinh tế tư bản tư nhân.

- Kinh tế cá thể, tiểu chủ:  
+ Đặc điểm:

 Dựa trên hình thức tư hữu nhỏ về TLSX.

 Kinh tế cá thể: nguồn thu nhập hoàn toàn dựa vào lao động và vốn của bản thân và gia đình.

 Kinh tế tiểu chủ: tuy nguồn lao động và vốn của bản thân và gia đình nhưng có thuê lao động.

+ Vai trò:

Thành phần kinh tế này có vai trò lớn trong nền kinh tế.

+ Phát huy có hiệu quả tiềm năng về vốn, SLĐ, các kinh nghiệm sản xuất, ngành nghề truyền thống.

+ Bên cạnh đó thành phần này còn có những hạn chế: tồn tại tính tự phát chậm ứng dụng KH CN.

Vậy: Nhà nước  cần tạo điều kiện cho thành phần này phát triển và hướng dẫn nó dần dần đi vào kinh tế tập thể một cách tự nguyện hoặc làm vệ tinh cho các doanh nghiệp  nhà nước  và HTX.

 - Kinh tế tư bản tư nhân.

+ Dựa trên hình thức sở hữu tư nhân TBCN về TLSX và bóc lột lao động làm thuê.

+ Vai trò: 

 Phát triển LLSX – xã hội hoá sản xuất.

 Giải quyết việc làm.

 Khai thác các nguồn vốn và góp phần giải quyết các vấn đề xã hội  khác.

Vậy: Nhà nước  khuyến khích thành phần này phát triển rộng rãi, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi về chính sách, pháp lý để nó hoạt độngcó hiệu quả. Về lâu dài nhà nước  hướng thành phần này đi vào kinh tế TB nhà nước  dưới hình thức khác nhau.

 Kinh tế tư bản Nhà nước.

- Dựa vào hình thức sở hữu hỗn hợp về vốn giữa kinh tế nhà nước với kinh tế tư bản tư nhân trong nước và ngoài nước dưới các hình thức hợp tác liên doanh.

- Vai trò :

+ Khả năng huy động vốn, công nghệ khả năng tổ chức quản lý tiên tiến.

+ Giải quyết việc làm và tăng trưởng kinh tế.

 Sự tồn tại thành phần kinh tế này là rất cần thiết, cần phát triển mạnh mẽ nó trong thời kỳ quá độ ở nước ta.

 Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

- Dựa trên hình thức sở hữu  hầu như tuyệt đối là vốn nước ngoài.

- Chủ sở hữu  không nhất thiết là TB.

- Nước ta hiện nay tỷ trọng kinh tế vốn đầu tư nước ngoài tăng đáng kể (25% ).

- Vai trò của nó đối với tăng trưởng kinh tế cũng tăng lên (hơn 10% GDP).

Nhà nước  cần tạo điều kiện cho thành phần này phát triển, cải thiện môi trường pháp lý và kinh tế để thu hút vốn từ nước ngoài, hướng vào xuất khẩu, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội  gắn với thu hút công nghệ hiện đại, tạo thêm nhiều việc làm.

4Tính thống nhất và mâu thuẫn của các thành phần kinh tế 

- Mối quan hệ giữa các thành phần kinh tế:

 Các thành phần kinh tế đan xen vào nhau và tác động qua lại lẫn nhau. Nó vừa thống nhất và vừa mâu thuẫn với nhau.

+ Thống nhất: Mỗi thành phần là bộ phận của nền kinh tế và hoạt động trong môi trường thống nhất, đều là nội lực của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN của nước ta.

 + Mâu thuẫn: xu hướng vận động khác nhau, bản chất kinh tế khác nhau, lợi ích kinh tế khác nhau. Những mâu thuẫn này được giải quyết dần dần trong quá trình xã hội hoá sản xuất theo định hướng XHCN.

5. Nền kinh tế nhiều thành phần vận động theo định hướng xã hội chủ nghĩa

- Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo và cùng với kinh tế tập thể trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế.

- Khuyến khích tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế khai thác tối đa các nguồn lực cho CNH, HĐH, nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội, cải thiện nâng cao đời sống của nhân dân.

- Thực hiện nhiều hình thức phân phối, lấy phân phối theo lao động và hiệu quả kinh tế là chủ yếu.

- Tăng cường hiệu quả quản lý vĩ mô nhà nước .

*Thảo luận: 

1.Tính tất yếu và lợi ích tồn tại nhiều thành phần kinh tế.

2. Làm thế nào để kinh tế nhà nước xứng đáng với vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta?

Câu hỏi ôn tập.

1. Phân tích đặc điểm vai trò của các thành phần lực kinh tế trong thời kỳ quá độ ở Việt Nam.

2.Vì sao ở nước ta trong thời kỳ quá độ tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần?

3. Phân tích mối quan hệ giữa các thành phần kinh tế. 

Chương X 

TÀI CHÍNH, TÍN DỤNG, NGÂN HÀNG VÀ LƯU THÔNG TIỀN TỆ TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

( 6 lý thuyết + 2 thảo luận )
* Mục đích yêu cầu.
- Giúp cho sinh viên thấy được bản chất chức năng vai trò của tài chính, hệ thống tài chính và nội dung của chính sách tài chính trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay.

- Làm rõ bản chất ngân hàng, chức năng nhiệm vụ ngân hàng và bản chất của lưu thông tiền tệ trong thời kỳ quá độ ở nước ta. 

I. TÀI CHÍNH TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM 

1. Bản chất, chức năng và vai trò của tài chính 

a. Bản chất của tài chính:
- Tài chính nước ta là một hệ thống các quan hệ kinh tế biểu hiện trong việc hình thành, phân phối và sử dụng cácc quỹ tiền tệ trong nền kinh tế quốc dân nhằm xây dựng, bảo vệ phát triển chế độ XHCN.

- Bản chất của tài chính biểu hiện qua các nhóm quan hệ sau:

+ Quan hệ giữa doanh nghiệp, dân cư, các tổ chức xã hội với Nhà nước.

Đây là nhóm quan hệ giá trị có tính chất bắt buộc tập trung váo ngân sách của nhà nước và sự phân phối giá trị đó phải bảo đảm cho hoạt động của nhà nước diễn ra bình thường. Trong mối quan hệ này giá trị chuyển dịch theo 2 chiều từ dân cư, doanh nghiệp và các tổ chức vào ngân sách của nhà nước và ngược lại. 

+ Nhóm các doanh nghiệp, tổ chức xã hội, dân cư với hệ thống ngân hàng.

Trong nền kinh tế thị trường gồm nhiều thnàh phần kinh tế, hệ thống các ngân hàng, các tổ chức tín dụng ngày càng giữ vị trí quan trọng trong việc tài trợ vốn cho các hoạt động nói chung, sản xuất, kinh doanh nói riêng, tạo thuận lợi phát triển mạnh mẽ mối quan hệ tài chính - quan hệ tín dụng - giữa các doanh nghiệp, các tổ chức dân cư với ngân hàng.

+ Nhóm các chủ thể kinh tế với nhau trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Đây là mối quan hệ thể hiện sự mua bán các " quỹ tiền tệ" tồn tại dưới các hình thức khác nhau. Tham gia mua bán trên thị trường tài chính là hầu hết các chủ thể kinh tế trong xã hội. Nhà nước cũng tham gai vào nhóm quan hệ tài chính này với tư cách là mua hoặc bán quỹ tiền tệ. Nhà nước bán quỹ tiền tệ của mình bằng việc phát hành công trái. Nhà nước cần tạo ra các điều kiện và biện pháp hữu hiệu, để vừa hướng dẫn, điều tiết sự hình thành và phát triển của thị trường tài chính, vừa chống lại tính tự phát và lũng đoạn trên thị trường tài chính nhằm đưa nền kinh tế phát triển theo hướng đã định.

+ Quan hệ trong nội bộ mỗi chủ thể ( doanh nghiệp, tổ chức xã hội, dân cư,…)

Quan hệ này biểu hiện sự dịch chuyển của giá trị trong quá trình hoạt động của mỗi tổ chức thông qua việc chi trả lương, thưởng cho viên chức, công nhân, người lao động. Trong thời kỳ quá độ, các quan hệ tài chính này tùy thuộc loại hình sở hữu.

b. Chức năng của tài chính:

- Chức năng phân phối:

Trong nền kinh tế thị trường, việc phân chia của cải vật chất của xã hội chủ yếu được thông qua hoạt động tài chính được quy thành tiền, thành giá trị và chúng được phân phối thông qua sự vận động tài chính. Vì vậy, yòan bộ các mối quan hệ giá trị nói trên được thực hiện thông qua chức năng phân phối tài chính.

- Chức năng giám đốc:

Chức này xuất phát từ thuộc tính vốn có của tài chính.

+ Biểu hiện của chức năng giám đốc tài chính: có vai trò như người giám sát, đôn đốc, kiểm tra, điều chỉnh hoạt động kinh tế.

+ Cơ sở của chức năng này là sự thống nhất giữa sự vận động của các quỹ tiền tệ với quá trình hoạt động của nhà nước và các chủ thể kinh tế trong nền kinh tế quốc dân.   

*  Phân phối và giám đốc là 2 chức năng cơ bản của tài chính, là biểu hiện 2 mặt gắn bó chặt chẽ với nhau, thông qua các chủ thể vận dụng để sử dụng tài chính như công cụ quan trọng phục vụ mục đích đề ra.

c. Vai trò tài chính:

- Điều tiết kinh tế: Nhà nước sử dụng cả hai chức năng phân phối và giám đốc để điều tiết kinh tế.

- Xác lập và tăng cường các mối quan hệ kinh tế - xã hội.

- Tập trung và tích lũy, cung ứng vốn cho các nhu cầu xây dựng và bảo vệ đát nước.

- Tăng cường tính hiệu quả cho sản xuất và kinh doanh.

- Hoàn thành quan hệ tích lũy tiêu dùng hợp lý.

- Củng cố Nhà nước, liên minh công- nông, tăng cường an ninh quốc phòng. Tài chính có tác dụng to lớn trên lĩnh vực này.

2. Hệ thống tài chính trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam

- Hệ thống tài chính là tổng thể các mối quan hệ tài chính và các tổ chức bộ máy thực hiện các chức năng tài chính của các chủ thể trong nền kinh tế.

- Trong nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước, hệ thống tài chính bao gồm các bộ phận hợp thành với tư cách là các tụ điểm tài chính. Các tụ điểm tài chính này gắn với một chủ thể nhất định và thể hiện quá trình "bơm", "hút" ccá nguồn lực tài chính dưới hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua thị trường tài chính. Thị trường tài chính bao gồm các nhân tố sau đây:

+ Tài chính doanh nghiệp.

+ Ngân sách nhà nước 

+ Thị trường tài chính 

+ Tài chính dân cư (hộ gia đình và các tổ chức xã hội )

+ Tài chính của các tổ chức tài chính ( tín dụng, công ty tài chính, bảo hiểm)

- Các yếu tố hợp thành hệ thống tài chính:

+ Ngân sách nhà nước và tài khóa:

Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu được của nhà nước để đảm bảo cho các khoản chi cho việc thực hiện các nhiệm vụ của nhà nước.

 Chính sách tài khóa là chính sách của nhà nước trong việc huy động các nguồn thu vào ngân sách của nhà nước và sử dụng nó trong thời gian nhất định ( thường là một năm )

- Tài chính doanh nghiệp:

Đây là bộ phận tài chính gắn với các quỹ giá trị phục vụ mục đích phát triển sản xuất, kinh doanh hàng hóa hay dịch vụ . Tài chính doanh nghiệp có quan hệ với các bộ phận khác của hệ thống tài chính trong nước.

Ví dụ: Nó có quan hệ với hệ thống tài chính hộ gia đình thông qua trả lương, thưởng, lợi tức, trái phiếu; với ngân sách của nhà nước thông qua nộp thuế, với ngân hàng thông qua các hình thức tín dụng...

- Tài chính của các tổ chức tín dụng, công ty tài chính.

Hoạt động của các tổ chức này gắn liền với việc hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ thông qua thu hút các nguồn tài chính nhàn rỗi theo nguyên tắc hoàn trả có thời hạn và có lợi tức. 

- Bảo hiểm:

 Đây là hình thức tài chính nảy sinh trong việc giải quyết các rủi ro có thể xảy ra trong sản xuất và đời sống xã hội. Hoạt động bảo hiểm được hoạt động thông qua ngành bảo hiểm.

- Tài chính hộ gia đình và các tổ chức xã hội:

+ Quỹ tài chính hộ gia đình được hình thành từ các thu nhập, tiền lương của các thành viên trong gia đình do lao động sản xuất, kinh doanh, do thừa kế tài sản, quà tặng.

+ Quỹ tài chính tổ chức xã hội được hình thành chủ yếu bằng tài trợ ngân sách của nhà nước.

3. Chính sách tài chính ở nước ta hiện nay:

- Xây dựng đồng bộ thể chế tài chính phù hợp với kinh tế thị trường.

- Hoàn thiện hệ thống pháp luật về thuế theo nguyên tắc công bằng, thống nhất và đồng bộ, khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh.

- Đổi mới chính sách phân phối tài chính và cơ chế kết hợp nguồn lực nhà nước và các nguồn lực khác.

- Đổi mới cơ chế quản lý ngân sách.

- Đổi mới căn bản chính sách tài chính đối với các doanh nghiệp nhà nước.

- Chủ động mở rộng hoạt động tài chính đối ngoại và hội nhập quốc tế về tài chính.

- Tạo điều kiện phát triển vững chắc thị trường tài chính, kiện toàn bộ máy quản lý tài chính. 

II. TÍN DỤNG TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

1. Bản chất, đặc điểm và các hình thức tín dụng 

a. Bản chất của tín dụng:

- Tín dụng  là hình thức vận động của vốn cho vay, nó phản ánh quan hệ kinh tế giữa chủ thể sở hữu và các chủ thể sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế trên nguyên tắc hoàn trả có kỳ hạn cả vốn gốc lẫn lợi tức.

- Quan hệ tín dụng trong thời kỳ quá độ ở nước ta phản ánh hệ thống lợi ích của nền kinh tế nhiều thành phần, vừa hợp tác vừa cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

b. Đặc điểm của tín dụng:

- Đặc điểm chung: quyền sở hữu vốn tách rời quyền sử dụng.

- Đặc điểm lớn: có nhiều quan hệ tín dụng khác nhau với những nguồn lợi tức khác nhau phản ánh nền kinh tế nhiều thành phần.

- Các quan hệ tín dụng vừa hợp tác vừa cạnh tranh với nhau trong nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

c. Hình thức quan hệ tín dụng:

  - Tín dụng nhà nước: Nhà nước phát hành công trái để vay của dân hay nước ngoài.

- Tín dụng thương mại: bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ bằng cách cho chịu tiền với kỳ hạn nhất định và lợi tức nhất định.

- Tín dụng ngân hàng là hình thức tín dụng giữa các chủ thể kinh tế có ngân hàng làm trung tâm.

- Tín dụng tập thể là hình thức tín dụng dựa trên nguyên tắc tự nguyện góp vốn của các thành viên cho nhau vay hoặc để cùng nhau kinh doanh tín dụng. Tín dụng này có vai trò quan trọng đối với việc chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp nông thôn khi hộ gia đình là đơn vị kinh tế tự chủ và khi ngân hàng chưa vươn tới từng hộ nông dân.

2. Chức năng và vai trò của tín dụng 

a. Chức năng tín dụng:

Là bộ phận trong hệ thống tài chính, quan hệ tín dụng cũng có chức năng phân phối và giám đốc.

- Chức năng phân phối của tín dụng được thực hiện thông qua phân phối lại vốn.

- Chức năng giám đốc: kiểm soát các hoạt động kinh tế của tín dụng có liên quan đến đặc quyền sở hữu tách rời quyền sử dụng vốn, đến mối quan hệ giữa người đi vay và người cho vay.

b. Vai trò của tín dụng:

- Góp phần giảm nhẹ số tiền nhàn rỗi, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn…

- Góp phần cung cấp khối lượng vốn cho các doanh nghiệp.

- Góp phần mở rộng mối quan hệ giao lưu tiền tệ giữa nước ta với các nước khác trên thế giới và khu vực.
3. Lợi tức, chính sách lợi tức tín dụng 

- Lợi tức là một phần của lợi nhuận mà người đi vay trả người cho vay về quyền sở hữu vốn vay để được quyền sử dụng vốn vay trong một thời gian nhất định..Ltu là giá cả của vốn vay.

- Lợi tức tín dụng bao gồm lợi tức tiền gửi và lợi tức tiền vay.

- Chính sách lợi tức của nhà nước đặt ra nhằm khuyến khích các hình thức tín dụng huy động được nhiều vốn trong nước để phát triển sản xuất, hạn chế, thu hẹp và từng bước thủ tiêu quan hệ tín dụng trái với định hướng xã hội chủ nghĩa.

III. NGÂN HÀNG TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 

1.Hệ thống tổ chức ngân hàng ở nước ta

-  Ngân hàng là xí nghiệp kinh doanh tiền tệ thực hiện nghiệp vụ huy động vốn, cho vay vốn và thanh toán.

-  Hiện nay, nước ta phân cấp ngân hàng thành 2 cấp sau:

+ Ngân hàng Nhà nước có hệ thống gômg ngân hàng TW và các chi nhánh của nó tại các tỉnh thành phố trong cả nước.

+ Ngân hàng thương mại: hình thức tổ chức của nó khá đa dạng dựa theo các tiêu chí khác nhau để phân loại:

 Thứ nhất, ngân hàng thương mại nhà nước là ngân hàng thương mại được thành lập 100% vốn nhà nước, hoạt động theo nguyên tắc của doanh nghiệp nhà nước.

Thứ hai, ngân hàng thương mại cổ phần là ngân hàng được thàn lập theo hình thức công ty cổ phần, vốn do các cổ đông đóng góp không quá tỷ lệ do ngân hàng nhà nước quy định.

Thứ ba, ngân hàng thương mại tư nhân là ngân hàng kinh doanh mà vốn thuộc sở hữu tư nhân một chủ.

Thứ tư, ngân hàng thương mại nước ngoài là những cơ sở của nước ngoài tại Việt Nam. Sự tồn tại và hoạt động của chúng phải tuân theo pháp luật Việt Nam và chịu sự quản lý khống chế của ngân hàng nhà nước.

2. Chức năng của Ngân hàng Nhà nước

a. Đối với Ngân hàng Nhà nước

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hay Ngân hàng TW giữ vai trò ổn định tiền tệ, đề xuất chính sách tiền tệ và tổ chức hệ thống tiền tệ của đất nước.

+ Chức năng Ngân hàng Nhà nước:

 Phát hành tiền tệ, điều tiết lưu thông tiền tệ, tín dụng, thanh toán.

 Là người đại diện về tài chính, quản lý vốn của Nhà nước…

 Quản lý các ngân hàng và các cơ cấu tiền tệ khác, định ra chính sách tiền tệ, điều tiết giá cả…

 + Nhiệm vụ:

Là chủ ngân hàng đối với các ngân hàng thương mại, bảo đảm cho hệ thống ngân hàng hoạt động bình thường.

Thực hiện vai trò là chủ ngân hàng đối với Nhà nước, chịu trách nhiệm kiểm soát và cung ứng tiền tệ và việc tài trợ cho thâm hụt ngân sách của nhà nước.

+ Các công cụ chủ yếu để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của ngân hàng Nhà nước:

Phát hành giấy bạc ngân hàng.

Hoạt động thị trường mở.

Lãi suất chiết khấu.

Dữ trữ bắt buộc.

b. Đối với ngân hàng thương mại:

- Ngân hàng thương mại là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ. 

+ Chức năng:

Có tư cách pháp nhân, tự chủ về tài chính, hoạt động theo nguyên tắc hạch toán kinh tế.

Chịu sự quản lý vĩ mô của Ngân hàng Nhà nước.

Có quan hệ với khách hàng theo nguyên tắc tự chủ…

Có quan hệ với các tổ chức tín dụng khác theo nguyên tắc bình đằng, tự nguyện cùng có lợi, vừa hợp tác, vừa cạnh tranh.

  + Nghiệp vụ ngân hàng:

Huy đông vốn, cho vay vốn và thanh toán.

* Vai trò của hệ thống ngân hàng:

- Điều tiết kinh tế vĩ mô qua việc nắm tình hình kinh tế chung.

- Điều tiết lưu thông tiền tệ.

- Giám đóc của ngân hàng trong qua các hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Quản lý ngoại hối.

* Chính sách tiền tệ và tín dụng:
 Tiền tệ đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế thị trường. Quy trình cung ứng tiền tệ, kiềm chế lạm phát thông qua hoạt động của hệ thống ngân hàng tác động trực tiếp đến tình hình kinh tế. Bằng công cụ tiền tệ nhà nước hướng dẫn nền kinh tế phát triển theo định hướng XHCN, ngăn chặn tính tự phát của TBCN.

3. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng ở nước ta

Để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng ở nước ta thì phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

- Kiềm chế lạm phát, bảo đảm tính vững chắc, từng bước ổn định giá trị đồng tiền, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế, nghiêm chỉnh thực hiện nguyên tắc vay để cho vay, không phát hành tiền để cho vay.

- Việc xác định lãi suất tín dụng phải căn cứ vào quan hệ cung - cầu vốn.

- Tăng cường vai trò chủ đạo của ngân hàng thương mại nhà nước.

- Toàn bộ hệ thống ngân hàng hướng vào phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Đổi mới cơ sở thuật của bản thân nhành ngân hàng.

IV. LƯU THÔNG TIỀN TỆ TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ Ở VIỆT NAM

1. Bản chất và đặc điểm của lưu thông tiền tệ 

Sự vận động của tiền tệ lấy sự trao đổi hàng hóa làm tiền đề gọi là lưu thông tiền tệ.

- Hình thức lưu thông tiền tệ:

+ Lưu thông tiền mặt.

+ Lưu thông không bằng tiền mặt.

- Đặc điểm của lưu thông tiền tệ ở nước ta:

+ Mang nặng tính cấp phát, không ổn định, siêu lạm phát chuyển sang tính chất kinh doanh tiền tệ, khống chế và giảm mức lạm phát, củng cố sức mua của đồng tiền. 

+ Có sự kiểm soát chặt chẽ của Nhà nước thông qua các cơ quan chuyên môn là ngân hàng nhà nước và ủy ban chứng khoán quốc gia.

+ Chuyển từ mang tính chất khép kín trong nước sang hoạt động theo cơ chế mở, hội nhập khu vực thế giới.

2. Vai trò của lưu thông tiền tệ 

- Là điều kiện quan trong để đảm bảo cho tái sản xuất  xã hội được thựuc hiện thuận lợi.

- Là lĩnh vực quan trọng đối với thực hiện mục đích của nền kinh tế phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Lưu thông tiền tệ thông suốt với tốc độ nhanh góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Là lĩnh vực quan trọng để xúc tiến giao lưu kinh tế, kỹ thuật với bên ngoài.

*  Thảo luận: 

Ảnh hưởng của phương hướng, chính sách tài chính, ngân hàng ở nước ta đến nền kinh tế hiện nay như thế nào?

Câu hỏi ôn tập

1. Phân tích chức năng bản chất của tài chính trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

2. Phân tích bản chất, hình thức, chức năng và vai trò của tín dụng ở nuớc ta hiện nay.
CHƯƠNG XI

LỢI ÍCH KINH TẾ VÀ PHÂN PHỐI THU NHẬP TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CNXH Ở VIỆT NAM

( 4 lý thuyết + 1 thảo luận)

* Mục đích yêu cầu:

Trang bị cho sinh viên cơ sở lý luận về lợi ích kinh tế và phân phối thu nhập trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta.

I. MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ LỢI ÍCH KINH TẾ

1. Bản chất, hệ thống và vai trò của lợi ích kinh tế

a. Bản chất và hệ thống lợi ích kinh tế 

- Lợi ích kinh tế là lợi ích vật chất, nó phản ánh mục đích và các động cơ khách quan của các chủ thể khi tham gia vào các hoạt động kinh tế xã hội và do hệ thống các quan hệ sản xuất quyết định.

- Hệ thống lợi ích kinh tế của xã hội do hệ thống quan hệ sản xuất của mỗi một chế độ xã hội nhất định quy định. Trong thời kỳ quá độ ở nước ta hiện nay  hệ thống lợi ích kinh tế rất đa dạng, tùy theo góc độ đẻ phân chia thành các nhóm:

+ Dưới góc độ khái quát nhất có thể phân chia hệ thống lợi ích kinh tế thành: Lợi ích kinh tế các nhân, lợi ích kinh tế tập thể và lợi ích kinh tế xã hội.

+ Dưới góc độ các thành phần kinh tế có lợi ích kinh tế tương ứng với các thành phần kinh tế đó.

+ Dưới góc độ các khâu của quá trình tái sản xuất xã hội: lợi ích kinh tế của những người sản xuất, người phân phối, người trao đổi, người tiêu dùng.

Dù cách phân chia như thế nào nhưng các lợi ích kinh tế bao giờ cũng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, vừa thống nhất vừa mâu thuẫn với nhau.

b. Vai trò của lợi ích kinh tế 

Trong hệ thống lợi ích của con người nói chung bao gồm lợi ích kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa- xã hội, lợi ích kinh tế giữ vai trò quyết định, chi phối các lợi ích khác. Vì nó gắn liền với nhu cầu vật chất, là nhu cầu đàu tiên cho sự tồn tại và phát triển của con người. Chính vì vây, lợi ích kinh tế giữ vai trò quan trọng nhất quyết định nhất:

- Là cơ sở, là nền tảng cho sự tồn tại và phát triển của mỗi con người nói riêng, cũng như xã hội nói chung.

- Là động lực của các hoạt động kinh tế, của sự phát triển xã hội.

Tuy nhiên chúng ta khong hạ thấp vai trò của lợi ích chính trị, tư tưởng, văn hóa- xã hội.
2. Hệ thống lợi ích kinh tế: cá nhân, tập thể, xã hội

Hệ thống này là động lực trực tiếp, mạnh mẽ thúc đẩy các chủ thể tham gia một cách tích cực vào các hoạt động kinh tế- xã hội và nâng cao hiệu quả kinh tế của chúng. Vì:

- Lợi ích kinh tế cá nhân là lợi ích thiết thực nhất, gắn liền với từng cá nhân, từng chủ thể. Ví dụ: trong lĩnh vực nông nghiệp với cơ chế khoán hộ đã làm cho nước ta từ một nước nhập khẩu lượng thực, trở thành nước xuất khẩu gạo đứng thứ 2 trên thế giới.
- Lợi ích kinh tế các nhân tạo điều kiện thực hiện và nâng cao lợi ích văn hóa, tinh thần của từng cá nhân.

- Lợi ích kinh tế cá nhân là cơ sở thực hiện lợi ích kinh tế tập thể và lợi ích xã hội vì dân có giàu nước mới mạnh.

Vậy: để kích thích tính tích cực của lao động, phát huy tố đa vai trò nhân tố con người thì phái tác động vào lợi ích kinh tế của mỗi cá nhân. Bên cạnh đó Nhà nước phải có những chính sách biệnpháp khuyến khích việc thựuc hiện lợi ích cá nhân một cách chính đáng. Bởi ba lợi ích kinh tế: các nhân, tập thể, xã hội có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, vừa thống nhất, vừa mâu thuẫn với nhau đặc biệt là trong thời kỳ quá độ.

+ Thống nhất: cùng tồn tại trong một hệ thống kinh tế của xã hội.

+ Mâu thuẫn: ba lợi ích kinh tế thể hiện sự tách biệt nhất định giữa chúng, do đó nếu dành quá nhiều cho lợi ích này thì bộ phận lợi ích khác bị vi phạm.

Tóm lại: Lợi ích kinh tế, mà trước hết là lợi ích kinh tế các nhân phản ánh mục đích và động cơ khách quan của các chủ thể tham gia vào các hoạt động kinh tế - xã hội. Tuy nhiên không nên tuyệt đối hóa chúng mà xem nhẹ vai trò của lợi ích tập thể, xã hội, không quá nhấn mạnh lợi ích vật chấtà coi nhẹ lợi ích chính trị, văn hó, tư tưởng. Vì các lợi ích đó cùng tồn tại trong một hệ thống, có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.

II. PHÂN PHỐI THU NHẬP TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CNXH Ở VIỆT NAM.

1. Vị trí vấn đề phân phối thu nhập

- Phân phối là một khâu của quá trình tái sản xuất xã hội, là một trong những nội dung cơ bản của quan hệ sản xuất xã hội.

- Phân phối cho tiêu dùng sản xuất là tiền đề điều kiện của sản xuất, mặt khác thu nhập của các tầng lớp dân cư được hình thành thông qua phân phối thu nhập quốc dân, nếu phân phối này hợp lý bảo đảm lợi ích cho các chủ thể tham gia vào quá trình sản xuất , thì thúc đẩy sản xuất phát triển và ngược lại.

- Mỗi phương thức sản xuất có quan hệ phân phối khác nhau.

- Phân phối có nhiều loại khác nhau, tùy theo góc độ xem xét. Ở đây chỉ trình bày phân phối thu nhập quốc dân hình thành thu nhập của các tầng lớp dân cư trong thời kỳ quá độ ở nước ta.

2. Tính tất yếu khách quan của nhiều hình thức thu nhập cá nhân trong thời kỳ quá độ ở nước ta 

- Nền kinh tế nước ta là nền kinh tế nhiều thành phần. Mỗi thành phần kinh tế là một kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu nhất định và như thế sẽ có 1 hình thức phân phối nhất định.

- Trong nền kinh tế nước ta tồn tại nhiều loại hình thức tổ chức- sản xuất- kinh doanh khác nhau. Do đó tồn tại nhiều hình thức phân phối thu nhập khác nhau.

- Lực lượng sản xuất ở nước ta còn kém phát triển, do đó để huy động tối đa mọi nguồn lực vào để phát triển sản xuất …cũng phải thực hiện nhiều hình thức phân phối khác nhau tương ứng với sự đóng góp các nguồn lực đó. 
- Nước ta đang trong thời kỳ hình thành và phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, do đó quan hệ phân phối cũng phải kết hợp với các hình thức phân phối của cơ chế thị trường.

3. Các hình thức phân phối thu nhập cơ bản trong thời kỳ quá độ

 a. Phân phối theo lao động 

Đây là hình thức phân phối cơ bản dưới CNXH.

- Yêu cầu của nguyên tắc:

+ Trong điều kiện khác nhau, lao động ngang nhau thì trả công ngang nhau, và lao động khác nhau thì trả công khác nhau.

+ Trong điều khác nhau lao động như nhau có thể phải trả công khác nhau, hoặc lao động khác nhau có thể phải trả công bằng nhau.

+ Do các thành phàn kinh tế nhà nước và tập thể  dựa trên chế độ công hữu về tư liệu sản xuất, do đó tất cả mọi người đều có quyền và nghĩa vụ như nhau.

+ Sự khác biệt giữa những người lao động về thái độ lao động ( người tích cực, người chây lười…), về tính chất và trình độ lao động, trong cùng 1 đơn vị thời gian, những lao động khác nhau đưa lại kết quả ít, nhiều, tốt, xấu khác nhau, điều kiện và môi trường khác nhau… do đó phải thực hiện phân phối theo lao động.

+ Lực lượng sản xuất tuy đã phát triển, nhưng chưa đủu mức đê phân phối theo nhu cầu, do đo phải thực hiện phân phối theo lao động.

- Tác dụng phân phối theo lao động:

+ Kết hợp chặt chẽ lợi ích kinh tế của người lao động với kết quả sản xuất kinh doanh, kích thích được tính tích cực cảu người lao động … để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế, thúc đẩy sản xuất phát triển.

+ Góp phần giáo dục thái độ, tinh thần kỷ luật lao động đúng đắn cho người lao động …từ đó góp phần hình thành con người mới XHCN.

* Hạn chế phân phối theo lao động: phân phối theo lao động có thể chứu hoàn toàn bình đẳng vì mỗi người có một hoàn cảnh sống khác nhau. Sự phân phối này còn mang dấu ấn bình đẳng theo kiểu pháp quyền tư sản. Tuy nhiên, đó là khach quan, buộc phải chấp nhận sự bình đẳng này để có sự bình đẳng cao hơn.

b. Phân phối theo vốn, theo giá cả sức lao động 
- Trong các cơ sở kinh tế có yếu tố tư bản và lao động tồn tại dưới hình thức phân phối theo tư bản và theo giá cả của sức lao động.

- Thu nhập của những người lao động trong các cơ sở kinh tế này dựa trên quyền sở hữu sức lao động. Giá cả cảu hàng hóa sức lao động là thu nhập của người lao động không chỉ phụ thuộc vào giá trị của nó mà còn phụ thuộc vào quan hệ cung cầu về sức lao động trên thị trường lao động. Phân phối theo giá trị sức lao động có hạn chế làm cho đời sống người lao động trở lên bấp bênh.Vì vậy, Nhà nước phỉa điều tiết để hạn chế sự bất công.

- Tư bản biểu hiện giá trị tài sản hay vốn đầu tư vào quá trình sản xuất, do đó chủ tư bản được hưởng một phần thu nhập từ giá trị m do quá trình sản xuất đó mang lại.

- Thành phần kinh tế cá thê, tiểu chủ kết quả của quá trình sản xuất kinh doanh đều thuộc về họ.

- Việt Nam hiện nay đã và đang xuất hiện các hình thứuc kinh tế cổ phần. Các cổ đông được quyền hưởng thu nhập trên cơ sở vốn cổ phần của mình. Đây cũng chính là quyền sở hữu được thực hiện về mặt kinh tế.
- Tác dụng của việc phân phối theo sở hữu giá trị tài sản hay theo vốn là khai thác tối đa mọi tiềm năng về vốn trong xã hội đáp ứng nhu cầu về vốn cho sản xuất kinh doanh, tập trung mọi nguồn lực để phát triển đất nước, góp phần hình thành thị trường vốn các loại. Tuy nhiên, hình thứuc phân phối này có thể gia tăng giãn cách thu nhập giữa các tầng lớp dân cư.

- Trong thời kỳ quá độ, các hình thức sở hữu các thành phần kinh tế không tồn tại biệt lập mà đan xen với nhau, do đó trên thực tế một đơn vị có thể áp dụng nhiều hình thức phân phối khác nhau.
c. Phân phối thông qua phúc lợi tập thể, phúc lợi xã hội 

- Đây là hình thức phân phối rất cần thiết trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam.

 Nó khắc phục những hạn chế, bổ sung cho các hình thức thu nhập nói trên. Vì trong xã hội luôn có những người không có thu nhập hoặc thu nhập thấp, đời sống khó khăn, không có khả năng lao động, không có tài sản để kinh doanh …do vậy phải có sự hỗ trợ của tập thể, của xã hội từ các quỹ phúc lợi công cộng. Mọi cá nhân với tư cách là thành viên của xã hội đều được hưởng phúc lợi chung từ quỹ phúc lợi xã hội dưới hình thức các trường học, bệnh viện…và từ quỹ phúc lợi của các doanh nghiệp hợp tác xã.

- Tác dụng:

+ Góp phần nâng cao mức sống của toàn dân, nhất là những người có thu nhập thấp…

+ Phát huy tính tích cực lao động của các thành viên trong tập thể và trong xã hội.

+ Góp phần phát triển toàn diện con người.

+ Giáo dục ý thức cộng đồng.

+ Quỹ phúc lợi tập thể, xã hội không thể mở rộng quá khả năng của tập thể và của nền kinh tế cho phép, nếu không ảnh hưởng đến năng suất lao động.

+ Việc sử dụng quỹ tập thể, xã hội phải thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí, phô trương…phát huy đầy đủ dân chủ trong quần chúng.

+ Nhà nước luôn giữ vai trò nòng cốt trong việc hình thành quỹ phúc lợi xã hội. Nhưng cũng cần động viên mỗi người dân, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội … cùng tham gia, vì quỹ nay liên quan đến lợi ích của mọi thành viên xã hội.


III. CÁC HÌNH THỨC THU NHẬP, TỪNG BƯỚC THỰC HIỆN CÔNG BẰNG XÃ HỘI TRONG PHÂN PHỐI THU NHẬP

1. Các hình thức thu nhập

a. Tiền lương, tiền công   

- Hình thức phân phối theo lao động hoạt động thông qua phạm trù tiền lương trả cho những người làm việc trong các đơn vị hành chính sự nghiệp hoặc các đơn vị sản xuất kinh doanh ở thành phần kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể.
+ Tiền lương có thể được tính theo thời gian hoặc theo sản phẩm. Tiền lương phải đảm bảo đủ để tái sản xuất sức lao động. Chính sách tiền lương phải bảo đảm cho người lao động nhận được phần thu nhập phù hợp với sức dóng góp của họ không chỉ trên danh nghĩa mà trên cả thực tế. Ngoìa ra phải kết hợp tiền lương với tiền thưởng, kết hợp khuyến khích bằng lợi ích vật chất với giáo dục chính trị, tư tưởng.

- Tiền công là hình thức trả cho người lao động trong các tổ chức kinh tế,  các đơn vị tư nhân cá thể, ngoài hệ thống do nhà nước trả lương. Nó tùy thuộc vào giá trị sức lao động và quan hệ cung cầu về các loại lao động trên thị trường sức lao động . Tiền công phải bảo đảm tái sản xuất sức lao động.

b. Lợi nhuận, lợi tức, lợi tức cổ phần

- Đối với các vốn tự có của các chủ doanh nghiệp cũng như vốn cổ phần của các cổ đông trong các công ty cổ phần, sau quá trình sản xuất đem lại cho chủ sở hữu các hình thức thu nhập là lợi nhuận, lợi tức cổ phần.

- Đối với vốn cho vay, thu nhập từ nguồn vốn này gọi là lợi tức.

c. Thu nhập từ các quỹ tiêu dùng công cộng

- Từ những quỹ phúc lợi hình thành nên thu nhập của 1 bộ phận dân cư ví dụ: tiền trợ cấp nuôi người già không nơi nương tựa, xóa đói giảm nghèo…

- Từ quỹ này, các thành viên trong xã hội được hưởng các dịch vụ công cộng về văn hóa, giáo dục, y tế không phải trả tiền hoặc chỉ trả một phần.

- Các thành viên của mỗi tập thể cũng được hưởng phúc lợi này của tập thể đó.

- Ngoài ra còn có các hình thức thu nhập khác như thu nhập thuộc kinh tế cá thể, thu nhập từ kinh tế gia đình, tiền thuê đất, nhà ở…

2. Từng bước thực hiện công bằng xã hội trong phân phối thu nhập cá nhân
Biện pháp:

· Phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất

· Tiếp tục hoàn thiện chính sách tiền lương, tiền công, chống chủ nghĩa bình quân và thu nhập bất hợp lý, bất chính.

- Ngăn ngừa sự chênh lệch quá đáng về mức thu nhập cá nhân và sự phân hóa xã hội thành 2 cực đối lập.

- Khuyến khích mọi người làm giàu theo pháp luật, thực hiện có hiệu quả các chính sách xóa đói giảm nghèo.

* Thảo luận:

Vì sao thời kỳ quá độ lên CNXH tồn tại nhiều hình thức phân phối thu nhập cá nhân.

Câu hỏi ôn tập

1. Phân tích bản chất và vai trò của lợi ích kinh tế.

2. Phân tích mối quan hệ giữa lợi ích kinh tế cá nhân, tập thể và xã hội.

3. Trình bày nguyên tắc phân phối theo lao động. 
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VD:        20 kg thóc       =  


        hoặc 5kg chè          =


        hoặc 0,1chỉ vàng    = 


        .... v...v ....     








Ví dụ:     20 kg thóc       =  


        hoặc 1 m vải           =


        hoặc 5 kg chè         = 


        ... v...v ...     














Ví dụ: Một cổ phiếu có giá trị danh nghĩa: 100 USD


   Lợi tức cổ phiếu 		  	    : 9USD   �EMBED Equation.3���


	Tỷ suất lợi tức ngân hàng 	     : 3%
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